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Lời tựa

C húng ta sinh tồn nơi thế gian này, đều thọ
ân sinh dưỡng của Thiên Địa. Tình thương
từ Đất Mẹ bao la vô cùng tận dung dưỡng

cho muôn sinh vạn loại được sống vui khỏe mỗi
ngày, mà lòng người thì chẳng bao giờ biết đủ. Ta có
thực sự sống an vui với lòng biết ơn ấy để sự tồn tại
của mình giữa đời này thực sự có ý nghĩa chăng.

Trong từng ý niệm sinh tồn của mình, chúng ta
cần nên nhớ rằng mọi thứ đều có giới hạn của nó.
Nếu ta không trân trọng những gì mình có được, để
cho những ham muốn ích kỷ của mình mãi muốn có
thêm, thêm nữa và thêm hoài thì các tài nguyên
quanh mình sẽ cạn kiệt, và mình cũng đi dần vào
diệt vong.

Khi muốn, người ta sẽ tìm cách để làm cho
được. Khi không muốn, người ta cũng sẽ tìm đủ mọi
lý do để từ chối. Chung quy muốn hay không muốn
sẽ quyết định phần nhiều đến kết quả. Còn được hay
không chỉ là phần tùy duyên của khả năng và vận
mệnh mà thôi. Giờ phút này, chúng ta có tự vấn
mình thực sự muốn tu tâm dưỡng tánh chưa…
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Tam Giới Toàn Thư, hôm nay đã đi được một
chặng đường dài. Nhóm thực hiện bộ sách cũng chỉ
mong muốn đem đến cho độc giả những góc nhìn
chân thật, đầy đủ nhất về các khái niệm trong Tam
Giới, đặc biệt là các lý sự tâm linh huyền vi. Chung
quy lại vẫn là vui sống từng ngày với lòng biết ơn
Thiên Địa, biết ơn cuộc đời vì ta đang sống, đang
được trải nghiệm sự sống với nhiều cung bậc khác
nhau. Ít muốn và biết đủ thì dễ hạnh phúc.

Một chữ tâm, con kính về Trời Đất
Tạ ơn Trời, con còn thở hôm nay
Ân dưỡng sinh bao la từ Đất Mẹ
Nuôi lớn khôn con trẻ biết hiền lương.

Chúng ta, cùng cố gắng tinh tấn mỗi ngày trong
tình thương đại đồng, an nhiên và tỉnh thức nhé.

Thủy Liên Tử
Tháng 5, năm 2020
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Thời Mạt Pháp

Khái niệm

Thời Mạt Pháp là thời đại mà các pháp tu chân
chính bị người ta sửa đổi, biến tướng theo nhiều
hình thức khác nhau, nên người tu theo đó dù có
công phu cũng không có thành tựu. Giống như hai
hạt giống, một hạt bình thường, một hạt đã được
luộc qua. Dù công phu trồng trọt như nhau nhưng
hạt đã luộc không thể lên cây kết quả được, chỉ phí
hoài công vô ích.

Thế nên thời này, tu tâm dưỡng tánh và hành
thiện nghiệp sao cho phù hợp với Chân Pháp, Chánh
Pháp không bị biến đổi theo các hình thức của mặt
đời là điều khó khăn lắm vậy.

Xưa kia, khi thuyết giảng về Đạo lý. Từ Đức
Lão Tử, đến Đức Thích Ca, rồi Đức Jesus và các vị
Giáo Chủ các nền tôn giáo, pháp môn tu tập chỉ dạy
tín giả, tín đồ, môn đệ của họ rằng hãy luôn yêu
thương, hòa thuận tự nhiên và sáng suốt tùy cơ ứng
biến với các lý sự giữa đời. Chưa từng nghe thấy vị
nào dạy tín đồ hay môn đệ của họ những điều như là:
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Xây tượng, vẽ hình họ.
Phải tin họ vì họ nói về chân lý.
Hoặc là phải xây các cơ sở trú xứ to rộng mỹ

miều cho hình ảnh của họ được chiêm bái uy nghi
mệnh danh là thánh tịnh, chùa chiền, đền miếu dành
cho bá tánh mà cửa thì im ỉm khóa…

Chúng sinh thời Mạt Pháp

Khi người ta chẳng hiểu rõ về những điều diễn
ra quanh mình trong vòng xoay của tự nhiên, luân
hồi nhân quả. Mờ mờ mịt mịt, tự gieo những hạt
giống bất thiện rồi tự gặt những quả chẳng lành, rồi
than trời trách đất nào là thiên tai, dịch bệnh.

Nhưng rốt cuộc, thiên tai đó cũng là do chính
con người tự dùng bàn tay mình vơ vét chẳng biết
đủ, tàn nhẫn chẳng chút xót thương khi đối xử thô
bạo với thiên nhiên muôn loài. Từ việc sát sinh, tàn
hại đến thiên nhiên môi trường nặng nề sẽ dẫn đến
thiên tai và dịch bệnh. Muốn bớt gặp thiên tai, dịch
bệnh thì tất nhiên bớt sát mạng chúng sinh lại, tôn
trọng Mẹ Thiên Nhiên, tự nhiên đời sống con người
hòa thuận thiên nhiên cũng sẽ bình yên.

Sự khổ của chúng sinh trong vòng sinh lão bệnh
tử, do chưa suy nghiệm sâu, hiểu đủ và đúng nên
hầu hết ai cũng sẽ vướng mắc từ nghiệp của chính
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mình lẫn cộng nghiệp với những người còn chìm
đắm trong tứ khổ ấy.

Không bàn đến chuyện bị bệnh nan y phải nằm
liệt giường hoặc vật vã với các cơn đau đớn mỗi
ngày, chỉ nói khía cạnh những triệu chứng lão hóa
thường thấy. Cảnh các cụ quanh mình, từ những
người thân nhất đến những người ít gần gũi hơn, khi
bệnh tật và già yếu, người ta tự nhiên thường trở nên
đãng trí, hay quên, tò mò và rất thường hay hỏi lung
tung đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Đơn giản vì họ
muốn được giao tiếp, muốn được quan tâm và hiểu
biết nhiều hơn với những gì đang diễn ra xung
quanh mình. Quan trọng nhất là khi họ tương tác
những điều như thế, họ muốn nhận thức được rõ hơn
sự sinh tồn của mình giữa đời này, rằng họ còn đang
sống, họ không bị dư thừa giữa dòng đời…

Thế nên nếu tiếp xúc với người cao tuổi, nhất là
những người thân trong gia đình mình, chúng ta cần
cố gắng kiên nhẫn, hòa nhã, vui vẻ với họ. Dành
chút thời gian chia sẻ, tâm sự với họ, dù cho có thể
chúng ta chẳng giải quyết gì được thì với sự khổ bởi
vướng mắc của họ, ít ra chúng ta cũng giải tỏa được
phần nào đó những bức xúc trong nhu cầu được nói,
được giao tiếp, được thể hiện rõ sự tồn tại của họ
giữa cuộc đời này.

Lại nói, chúng sinh thời Mạt Pháp đáng thương
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lắm vậy. Người không có niềm tin sâu rõ ràng vào
Đạo lý bất luận tôn giáo nào, không có niềm tin và
khiếp sợ vào nhân quả luân thường, thì phần đông
họ thường có lối sống tàn bạo với chính bản thân và
môi trường xung quanh. Họ chỉ cần biết làm sao để
thỏa mãn các nhu cầu sở thích cá nhân là được,
không cần quan tâm đến những sự tồn tại khác đau
khổ thế nào, sống chết ra sao có liên quan đến nhu
cầu ấy.

Ví như người cần gỗ để xây nhà hay buôn bán
kiếm lợi, họ sẵn sàng chặt rừng đốn củi để thỏa
thích cơn khát gỗ. Chẳng cần suy nghĩ có bao nhiêu
sinh vật đang sống với mảnh rừng ấy sẽ phải khốn
đốn lao đao, chẳng có nơi nương tựa, chẳng có nơi
sinh tồn và phải chết dần chết mòn cho đến khi
tuyệt diệt giống loài vì chẳng còn môi trường sinh
thái phù hợp. Và ngay cả chính họ, con cái của họ
cũng cần không khí thanh sạch từ rừng để được
sống tốt giữa đời.

Hay như người cần cá để ăn, để bán kiếm lợi thì
sẵn sàng đánh bắt lưới từ cá lớn cho đến cá bé, lẫn
cá mang thai trong giai đoạn sinh sản. Chẳng cần
quan tâm đến việc ngày mai có còn cá bé để thành
cá lớn hay không, biển có còn trong xanh hay chỉ là
biển chết.

Những người ham ăn những món độc, lạ thì sẵn
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sàng vì thỏa mãn cái ý thích quái dị của mình mà ăn
tươi nuốt sống muôn loài, ăn trên nỗi đau của việc
sống dở chết dở của những sinh linh nhỏ bé trên bàn
ăn tràn ngập tiếng cười đùa sảng khoái khi nhìn thấy
nỗi đau của kẻ khác. Từ việc ăn cá sống, tép nhảy,
lẩu hải sản tươi sống cho đến việc cắt đầu lột da hay
chiên chín phần thân rồi mà các sinh vật kia vẫn còn
thoi thóp, sau đó rưới nước sốt lên để cơ thể chúng
phản ứng đau đớn giãy giụa trên bàn… Và người ta
vô tư cười với điều ấy.

Các công ty, nhà máy xí nghiệp của nền công
nghiệp hiện đại vì doanh thu, lợi nhuận khổng lồ mà
xả chất thải ra môi trường mỗi ngày, gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sự tồn vong của muôn loài, từ
thực vật, động vật cho đến con người, trong đó cũng
có con cái của chính họ.

Người ta nói chung, vì sự tiện dụng, tiện tay của
mình mà sẵn sàng xả rác bừa bãi, biến thiên nhiên
thành bãi rác công cộng nhưng chẳng có mấy người
dọn sạch. Ngày qua ngày môi trường ô nhiễm, đời
sống thiên nhiên bị hủy diệt, loài người cũng dần bị
hoại diệt vì hậu quả nặng nề do chính mình gây ra.

Thật không khó để nhìn thấy tận mắt các nguy
hại của ô nhiễm môi trường, Mẹ Thiên Nhiên ngày
càng tàn lụi. Chỉ cần ở nhà, ngồi gõ Google các từ
khóa ô nhiễm khí thải, rác thải, rừng chết, biển
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chết… là có thể thấy ngay. Chỉ là, liệu trong số
chúng ta, có bao nhiêu người sau khi thấy, nghe,
biết, nói về những điều như thế thì thực sự hành
động, nhấc mông lên và xắn tay vào thay đổi cuộc
sống của chính mình trở nên tích cực hơn, có ý thức
hơn về thái độ sống với thiên nhiên vậy.

Loài người, nếu không thay đổi thái độ sống với
thiên nhiên môi trường, thì tự nhiên cũng tự đào thải
mình khỏi một cộng đồng cộng sinh trên mặt địa cầu
này. Thiên tai hay dịch bệnh, chỉ đơn giản là những
nhân bất thiện của số đông loài người đã gieo trồng,
chăm bón hằng ngày, hằng giờ vì chính nhu cầu của
bản thân, hoặc nhu cầu của người thân trong gia
đình, thân tộc mình. Tất nhiên tới lúc gặt thì cũng
phải gặt hái chung vậy.
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Ngày Phán Xét

Ngày Phán Xét được chia thành hai loại: ngày
Phán Xét của cá nhân mỗi người và ngày Đại Phán
Xét của cả nhân loại.

Ngày Phán Xét của cá nhân mỗi người

- Khi một người đã đến giới hạn của cuộc sống,
hoặc là do duyên nợ gây ra trong kiếp sống mà phải
đối diện với cái chết. Chân hồn họ sẽ được các vị
Chánh Thần có trách nhiệm độ dẫn về Linh Giới để
quán chiếu căn duyên nghiệp quả, và tự mình định
đoạt số phận mình.

- Đây là ngày mà chúng sinh đứng trước Nghiệt
Cảnh Đài, đối với các chân hồn bình thường hoặc
Minh Cảnh Đài, đối với chân hồn có sự tu tập nhất
định để xem xét các duyên nợ, tội phước mình đã
từng làm trong một kiếp sinh. Nếu quyết định
chuyển sinh, chân hồn lại đến Diệt Hình Cung để
thấu suốt căn duyên của mình trong Kinh Vô Tự,
quyển kinh không có chữ nhưng sẽ hiện lên các ký
ức từ muôn ngàn kiếp trước cho đến kiếp này.
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- Lúc bấy giờ, chân hồn sẽ tự định đoạt cho
mình là thăng hay đọa, thoát khỏi luân hồi hay phải
chịu luân hồi, tự buộc tội mình dựa vào các nhân
duyên nghiệp quả hành tàng. Bởi lúc đó thì tòa án
lương tâm với sự trọn lành, trong sạch của Thượng
Đế sẽ là quan tòa của bản thân, chỉ có tự mình định
phận cho mình mà thôi chớ không ai có quyền phân
định cả.

Ngày Đại Phán Xét của cả nhân loại

- Khi cuộc sống tràn ngập những điều ác trược
do cả một dân tộc, xã hội, cộng đồng, hay toàn nhân
loại gây ra thì cả tập thể ấy đều phải chịu nạn thiên
tai, bệnh tật, chiến tranh dẫn đến diệt vong. Khi ấy
thì chỉ những người nào có đủ đạo đức, tinh thần,
sống có ích theo hướng tích cực trong cuộc sống
mới có thể tồn tại.

- Về Ngày Phán Xét mỗi người bất kỳ ai cũng
phải trải qua, không thể tránh khỏi. Còn ngày Đại
Phán Xét dành cho cả nhân loại thì khi nào diễn ra?

- Từ xưa đến nay, tại cõi Địa Hoàn này xảy ra
rất nhiều lần Đại Phán Xét. Trong số ấy, có hai lần
Đại Phán Xét được nhắc đến trong kinh điển các tôn
giáo cũng như qua các nghiên cứu khoa học khảo
cổ, cụ thể như sau.
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* Ngày Tận Thế do Đại Hồng Thủy

- Vào ngày Tận Thế được ghi chép trong Kinh
Thánh Cựu Ước của dân Do Thái, đã xảy ra trận Đại
Hồng Thủy nhấn chìm cả thế giới trong biển nước.

- Loài người, vì sự độc ác của mình đã tạo nên
vô vàn ác nghiệp thông qua việc đối xử với nhau và
với chúng sinh bằng những hành động vô cùng tàn
bạo. Khi ấy, chỉ có gia đình ông Noah là sống có đạo
đức, thương yêu muôn loài nên đã được Đức
Thượng Đế mặc khải, chỉ dẫn cách để vượt qua trận
Đại Hồng Thủy năm ấy. Ông Noah đã đóng một
chiếc tàu khổng lồ để cùng nhau tránh nạn với các
loài muông thú mà tồn tại, trong khi nước biển dâng
cao tiêu diệt loài người.

* Châu Atlantis sụp đổ

Trong lịch sử cũng xảy ra trận động đất dữ dội
tiêu diệt cả châu Atlantis, nhấn chìm vùng đất này
vào đại dương với nền văn minh hiện đại nhưng đầy
giả dối, hung bạo, thiếu đạo đức nghiêm trọng. Việc
này hình thành nên vùng biển Đại Tây Dương, con
người lại trở về với thời kỳ phát triển văn minh đơn
sơ nhưng sống có nhiều đạo đức, yêu thương, trân
trọng chúng sinh muôn loài.
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* Ngày Đại Phán Xét thời hiện thế

- Ngày nay, theo dự báo, tiên tri, các lời sấm
truyền của các nền tôn giáo để lại, những gì đã và
đang diễn ra trên thế giới dần chứng minh một điều:

“Ngày Đại Phán Xét thời hiện thế sắp diễn ra.”
- Vì con người đã xu hướng theo đường vật

chất, từ bỏ đạo đức, thực hiện lối sống tàn bạo, giả
dối mà gây nên nhiều sát nghiệp, tạo ra nhiều luồng
năng lượng ác trược làm cho chu kỳ tiến hóa của
nhân loại đi vào đường diệt vong.

- Đó là một quá trình diễn ra từ từ bằng nhiều
hiện tượng xảy ra như chiến tranh, thiên tai bao gồm
bão lụt, hạn hán, dịch bệnh… Quá trình này diễn ra
ở từng nơi, từng dân tộc, từng khu vực trên thế giới
chớ không phải xảy ra trong một ngày trên toàn cầu.

- Để tránh được thảm họa này, con người phải
sửa đổi bản thân mình, thực hành lối sống đạo đức,
chân thật, hướng về đời sống cao thượng, dùng tình
thương yêu và công chánh để đối xử với nhau trong
cuộc sống. Cần biết thương yêu muôn loài và thể
hiện điều đó qua việc ăn chay một cách đúng đắn.
Biết bảo tồn và phát triển thiên nhiên, ăn thực vật
bằng sự biết ơn và trân trọng. Không lãng phí tài
nguyên, không khai thác và phá hoại môi trường
một cách bừa bãi.
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Long Hoa Đại Hội

Nguồn gốc

- Long Hoa Đại Hội là giai đoạn khảo dượt của
nhân loại nói riêng và vạn linh sinh chúng nói chung
trên cùng một thế giới, một cõi giới.

- Gọi là Long Hoa Hội vì dùng hình ảnh Long
Hoa tượng trưng cho tinh hoa của Thiên Địa. Đại
hội này tuyển chọn những kỳ tài tinh anh siêu phàm
nhập Thánh giữa muôn loài, nên có những khảo
nghiệm khắc nghiệt vô cùng để tuyển chọn. Chúng
sinh phải vượt qua vô vàn sự khổ cùng cực, giữ tâm
tình ý nguyện thuần lương chân thật, lập công bồi
đức, làm công quả thiện nghiệp sâu dày thì mới có
thể đắc quả vị thiêng liêng trong Tam Giới vậy.

- Các vị Chủ Khảo Long Hoa Hội qua các thời
kỳ hoằng dương Đạo Pháp:

+ Đức Nhiên Đăng Cổ Phật giữ vị trí Chủ Khảo
Long Hoa Hội trong thời Nhất Kỳ Phổ Độ với tôn
danh Sơ Hội Long Hoa Thanh Dương Đại Hội
Nhiên Đăng Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.

+ Đức A Di Đà Cổ Phật giữ vị trí Chủ Khảo
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Long Hoa Hội trong thời Nhị Kỳ Phổ Độ với tôn
danh Sơ Hội Long Hoa Hồng Dương Đại Hội Di Đà
Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.

+ Đức Di Lặc Cổ Phật giữ vị trí Chủ Khảo Long
Hoa Hội trong thời Tam Kỳ Phổ Độ với tôn danh
Tam Hội Long Hoa Bạch Dương Đại Hội Di Lặc Cổ
Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.

- Bên cạnh đó, còn có nhiều vị Chánh Thần
khác nhau chịu trách nhiệm giám khảo, tuyển chọn
chư anh linh tài đức trong từng lĩnh vực chuyên biệt,
tùng lệnh các vị Chủ Khảo Long Hoa Hội qua ba
thời kỳ phổ độ.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Trong quá trình sinh tồn nơi thế gian, loài
người đã gây ra quá nhiều sự tàn hại đến môi trường
sống của mình và muôn loài khác trong thiên nhiên,
từ đó con người ngày càng đi dần vào sự hoại diệt.
Hoại diệt xong rồi thì địa cầu chuyển mình, có thêm
cơ hội để phục hồi lại sự sống muôn loài trong thiên
nhiên.

- Long Hoa Hội diễn ra vào thời kỳ Hạ Nguyên
của mỗi một Chuyển, tức giai đoạn Hoại Diệt của
mỗi một địa cầu. Các hiện tượng diễn ra trong quá
trình Long Hoa Hội là chiến tranh, thiên tai, dịch
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bệnh… khiến cho số lượng chúng sinh phải vong
thân mạng là hằng hà sa số, chẳng thể nghĩ bàn.

- Tùy vào sự tinh tấn, hoặc là tha hóa của chúng
sinh nơi mặt địa cầu mà địa cầu sẽ chia thành các
giai đoạn Sinh, Trụ, Hoại, Diệt.

+ Giai đoạn Sinh, khắp nơi sự sống được sinh
sôi, đơm chồi nảy lộc. Sự sống này phát triển mạnh
mẽ, hướng đến đời sống sung túc no ấm.

+ Giai đoạn Trụ là giai đoạn chúng sinh đầy ắp
khắp nơi, sự sốngmuôn hình vạn trạng. Từ đómà nảy
sinh các sự xung đột của việc sở hữu quyền lợi trong
cuộc sống, vì các tài nguyên thiên nhiên là hạn hữu.

+ Giai đoạn Hoại, các sự tranh đấu ngày càng
gia tăng đến cùng cực, bởi các mâu thuẫn tranh
giành tài nguyên hạn hữu leo thang đến đỉnh điểm.

+ Giai đoạn Diệt xảy ra khi các sự tranh giành,
đấu tranh dẫn đến hệ quả diệt vong hàng loạt. Nhờ
vậy, địa cầu tự tái tạo lại môi trường sống trù phú như
thuở ban đầu ít có con người và các loài sinh vật.

- Bốn giai đoạn ấy diễn ra trong khoảng thời
gian dài được gọi là Chuyển, tức quá trình chuyển
biến trở mình thay đổi của địa cầu. Một Chuyển có
36.000 năm, chia thành 3 Nguyên là Thượng
Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên, mỗi Nguyên
như thế là 12.000 năm. Như vậy, ta có thể hiểu rằng
trong một Chuyển thì:
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+ Thượng Nguyên là giai đoạn Sinh Trụ.
+ Trung Nguyên là giai đoạn Trụ Hoại.
+ Hạ Nguyên là giai đoạn Hoại Diệt, sau khi

Diệt xong sẽ bước qua một Chuyển mới với mốc
Thượng Nguyên là Sinh Trụ.

- Hiện tại, Trái Đất chúng ta đang sinh sống có
nền văn minh thuộc giai đoạn Hạ Nguyên Tam
Chuyển, bước sang Thượng Nguyên Tứ Chuyển.
Nền văn minh của loài người nơi mặt địa cầu này đã
tồn tại sắp hết ba Chuyển, tức khoảng chừng
108.000 năm.

- Nhìn lại lịch sử nhân loại qua các nghiên cứu
di tích khảo cổ, loài người cũng chỉ mới hé lộ được
chừng vài chục ngàn năm văn minh trước đây. Theo
điển tịch được lưu truyền tới nay của một số kinh
sách các tôn giáo, thì các bậc vĩ nhân người ta có thể
biết được nhiều thông tin cũng chỉ khoảng 5000 năm
trở lại đây. So với con số 108.000 thì thật là nhỏ bé
vô cùng vậy.

- Trong giai đoạn Hạ Nguyên bước sang
Thượng Nguyên, tức là hoại diệt những cái cũ
không còn phù hợp nữa, bước sang sinh trụ những
cái mới cấp tiến, tinh tấn và phù hợp với sự tiến
hóa của địa cầu vậy. Mỗi lần hoại diệt như thế, địa
cầu sẽ có đại diệt xảy đến bởi thiên tai, dịch bệnh,
chiến tranh. Một lượng rất lớn chúng sinh sẽ bị
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hoại diệt, thường là khoảng 9/10 phần. Chỉ còn
1/10 mà thôi, lúc ấy địa cầu sẽ dần phục hồi lại để
tất thảy các sự sống còn lại ấy có thể sinh tồn, phát
triển tốt nhất có thể.

Thi văn, kinh điển

Long Hoa Hội từng được nhắc đến trong các
bài thi kinh tiêu biểu sau đây.

Long Hoa Hội thường các con ao ước cho biết
ngày khai mạc, và khai mạc tại đâu?

Có chi mà mong mỏi việc mơ hồ thế các con?
Long Hoa Hội đã khai mạc và đang khai mạc,

nhưng hội ấy thoạt thấy tại trần, thoạt thấy chốn
Tiên. Các con sẽ theo trình độ Đạo tâm mà hiểu lấy
nghĩa là chốn hồng trần sử dựng, vớt bậc hiền lương,
đưa người thiện sĩ, phong cương sửa trị, lập hội thái
bình, hòa bình thế giới, quy nhất vạn vật, lập đời
Thượng Nguyên cho cả thảy âu ca lạc nghiệp, nhà
không đóng cửa, đường chẳng lượm của rơi.

Trên cảnh Tiên thì chừng ấy ai có căn Tiên, Tiên
rước, ai có căn Phật, Phật đưa.

Tóm lại, ngày Long Hoa là ngày cực vui mà
cũng cực buồn. Ấy là ngày sửa đổi địa đồ thế gian,
hòa hiệp vạn quốc lại một nhà, cộng hưởng an nhàn
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cực lạc, hết cơn giết chóc, đến đời thái bình như đời
Nghiêu Thuấn.

Vui thay cho kẻ biết làm lành, mà cũng thảm
thay cho kẻ hung tàn tặc tử. Vì luật Trời chí công
chí chánh, không dung cho kẻ hung đồ, sẽ đem họ
ra xử một cách ghê gớm, tùy theo căn nghiệp của họ
đã tạo. Ngày ấy gọi là ngày Phán Đoán Đại Đồng
Thế Gian.

Đức Từ Phụ
__

Tròi trọi mình không mới thiệt bần
Một nhành sen trắng náu nương thân
Ở nhà mượn đám mây xanh thẳm
Dỡ gót nhờ con hạc trắng ngần
Bố đức người đời gầy mối Đạo
Thi ân ra sức dựng nền Nhân
Chừng nào Đất dậy Trời thay xác
Chư Phật Thánh Tiên xuống ở trần.

Đức Từ Phụ
__
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Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
Tiểu quốc tảo khai Hội Niết Bàn
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo
Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian
Thi ân tế chúng thiên tai tận
Nhược thiệt nhược hư vạn đại an
Chí bảo nhân sinh vô giá định
Năng tri giác thế sắc cao ban.

Đức Từ Phụ
__

Cành mai thư thái đượm hơi xuân
Dìu dắt đem nhau lại đỉnh Thần
Tích đức để lòng trau khổ hạnh
Diệt phàm gắng chí thoát mê tân
Lưng Trời vẹt ngút mây xây kín
Ðài Ngọc khoe gương sắc rạng ngần
Công nghiệp dồi dào âm chất đủ
Long Hoa đợi hội hưởng Thiên ân.
__



https://thuviensach.vn

24

Hội Nguyên hữu Chí Linh huấn chúng
Đại Long Hoa nhân chủng hòa ky
Tam Kỳ khai hiệp Thiên Thi
Khoa môn Tiên Vị ngộ kỳ Phật duyên.

Trung khổ hải độ thuyền Bát Nhã
Phước từ bi giải quả trừ căn
Hoàn hồn chuyển đọa vi thăng
Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn Chưởng Âm.

Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng
Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn
Trùng hoàn phục vị Thiên Môn
Nguyên Linh, Hóa Chủng, Quỷ Hồn nhất thăng.

Vô siêu đọa quả căn hữu pháp
Vô khổ hình nhân kiếp lưu oan
Vô Địa Ngục, vô Quỷ Quan
Chí Tôn đại xá nhất tràng quy nguyên.

Đức Bát Nương Dao Trì Cung
Trích từ Phật Mẫu Chân Kinh
__
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Kinh Đại Tường

Hỗn Nguyên Thiên dưới quyền Giáo Chủ
Di Lặc đương thâu thủ phổ duyên
Tái sinh sửa đổi Chân Truyền
Khai cơ tận độ Cửu Tuyền diệt vong
Hội Long Hoa tuyển phong Phật Vị
Cõi Tây Phương đuổi quỷ trừ ma
Giáng linh Hộ Pháp Vi Đà
Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh
Thâu các Đạo hữu hình làm một
Trường thi Tiên Phật dượt kiếp khiên
Tạo đời cải dữ ra hiền
Bảo sinh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn.

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật
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Độ kiếp

Độ kiếp là vượt qua một lần kiếp số của bản
thân. Kiếp số này, được hiểu là những khoảng thời
gian, giai đoạn có nhiều biến cố mang tính khảo
nghiệm trong cuộc sống để một người, vật có thể đạt
được thành tựu về một mặt nào đó trên bước đường
tinh tấn của mình.

Mỗi một kiếp sinh tồn của người, vật sẽ có một
hoặc nhiều lần độ kiếp khác nhau, tùy vào năng lực,
sự thành bại của việc đối diện với khảo nghiệm và
vượt qua khảo nghiệm ấy ra sao.

* Độ kiếp của loài bướm

Để dễ hiểu hơn về khái niệm độ kiếp, chúng ta
cùng nhìn về vòng đời của loài bướm. Vòng đời một
chú bướm phổ thông bình thường, không tính các
loài rất nhỏ hoặc rất lớn, thì có thọ mạng kéo dài
khoảng 27 - 40 ngày.
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1. Giai đoạn noãn hoàn

Giai đoạn này kéo dài khoảng 2 - 4 ngày, từ một
noãn hoàn nhỏ xíu chừng 1 li nở ra một chú sâu có
độ dài 2 - 4 li.

2. Giai đoạn sâu ăn lá

Chú sâu nhỏ sẽ ăn lá cây để nhanh chóng
trưởng thành đạt kích thước cỡ chừng một ngón tay
út, khoảng 3 - 4 phân, tức là lớn hơn gấp 15 - 20 lần
kích thước lúc mới nở. Việc này chỉ kéo dài trong
chừng 5 - 7 ngày. Trong những ngày này, chú sâu đó
lột xác vài lần mới tăng kích thước được. Sau khi lột
xác sẽ tự mình ăn lại phần vỏ xác đã lột ấy để tự bổ
sung dinh dưỡng, cũng giúp tránh được các loài
khác phát hiện dấu tích của mình.

Khi đạt được kích thước trưởng thành trọn vẹn,
chú sâu đó tự nhả dịch trong người kết thành kén
nhộng bao phủ toàn thân. Việc này giúp tự bảo vệ
mình trước các lực tác động bên ngoài, đồng thời tự
chú sâu đó tiến vào trạng thái miên mật kín đáo,
chuẩn bị cho giai đoạn độ kiếp quan trọng.



https://thuviensach.vn

28

3. Giai đoạn miên mật trong kén

Sâu tồn tại trong kén suốt 18 - 24 ngày.
Suốt thời gian làm kén miên mật này, tự bên

trong chú sâu đã có những biến đổi đặc biệt. Đủ
ngày giờ kén nở, chú sâu đó tách kén chui ra, đón
chào những tia nắng bình minh ấm áp, những làn gió
dịu dàng êm ả. Mất khoảng 2 - 4 giờ để chú sâu phá
kén chui ra, hấp thu năng lượng của thiên nhiên, rồi
vỗ cánh bay lượn trong không trung. Lúc bấy giờ,
chú sâu năm xưa sẽ hóa thành một chú bướm hoàn
chỉnh nếu đủ may mắn.

4. Giai đoạn bướm trưởng thành

Chú bướm trưởng thành, bắt đầu bay đi hút mật
hoa để duy trì sự sống ngắn ngủi của mình. Trong
thời gian đó, chú bướm vừa tìm kiếm bạn đời, vừa
vui thú hút mật và bay lượn trong không trung, hòa
mình với thiên nhiên.

Khi tìm thấy bạn đời, cả hai quấn quýt, giao
thân với nhau trong vài giờ, rồi bay đi tìm nơi thích
hợp đẻ trứng. Sau khi đẻ trứng thành công, nếu còn
chút sức lực thì tiếp tục vui chơi, tận hưởng những
phút giây cuối đời, rồi cuối cùng già chết. Giai đoạn
này chỉ kéo dài khoảng 2 - 5 ngày.



https://thuviensach.vn

29

Nhìn vòng đời của chú bướm ấy, chỉ trong
khoảng chừng 27 - 40 ngày nhưng có rất nhiều giai
đoạn xảy ra. Mỗi khi chuyển qua một giai đoạn sinh
tồn có ảnh hưởng tới sinh tử nghiệp, ta gọi là độ
kiếp. Nếu may mắn, đủ sức mạnh vượt qua khó khăn
thì tiến hóa thêm một bậc. Nếu lỡ gặp biến cố không
may thì vòng đời sẽ kết thúc tại thời điểm biến hóa.

Từ trứng nở thành sâu, nếu không đủ may mắn,
sâu non sẽ chết trong lúc đợi phá trứng hoặc phá
trứng không thành công cũng sẽ chết.

Khi thành sâu non, nếu không gặp đúng loại lá
cây ăn được để phát triển, thì coi như mất mạng khi
ăn nhầm các lá cây không hấp thu được dưỡng chất,
lá cây có độc, hoặc không có lá cây để ăn.

Trong quá trình sâu lột xác để trưởng thành trọn
vẹn, cũng có nguy cơ mất mạng nếu lột xác không
thành công, không đủ sức chui ra khỏi vỏ xác cũ,
kiệt sức mà chết.

Khi kết thành vỏ kén hoàn chỉnh và tiến vào
trạng thái miên mật, chú sâu ấy có thể sẽ ngủ yên mãi
mãi không bao giờ thức dậy nữa một cách tự nhiên,
hoặc bị ngoại lực tác động mạnh gây tổn thương
nghiêm trọng, hay là kén bị rơi khỏi nơi an toàn, gặp
nước làm ẩm mốc hư thối mà kết thúc thọ mạng.

Khi thức dậy phá kén thành bướm, chú sâu ấy
có thể chết nếu không đủ may mắn trở thành chú
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bướm hoàn chỉnh, do kiệt sức lúc phá kén. Hoặc phá
kén thành công nhưng bị dị tật không thể bay được,
chỉ có thể bò một cách khó khăn bằng cách lê lết
mấy cái chân nhỏ bé nơi mình phá kén chui ra. Dị
tật như thế thì khó mà đi hút mật được, khó mà đi
tìm kiếm bạn đời, không hòa mình vào không trung
được, chết lay lất trong tủi phận đói khát và cô độc.

Khi thành bướm hoàn chỉnh, nếu không tìm
thấy bạn đời hợp ý thì cũng chết trong cô độc, hoặc
là không tìm được hoa hút mật thì phải chết trong
đói khát, hay tìm được bạn đời mà không tìm được
nơi đẻ trứng phù hợp thì không có thế hệ nối dõi.

Loài bướm nhỏ bé, thọ mệnh ngắn ngủi, kiếp
sống vô thường đến vậy, nhưng lại trải qua nhiều lần
độ kiếp mới có thể trở thành chú bướm xinh đẹp
khoe sắc. Chúng ta đủ thấy, muôn loài muốn thành
tựu trong kiếp sống của mình, cần phải độ kiếp qua
bao giai đoạn khó khăn của cuộc đời.

* Độ kiếp ở tu hành giả

Lại nói về loài người, nhất là những người có tu
tập và khát khao giải thoát khỏi trầm luân khổ hải.

Các tu hành giả trước hết là tự giác ngộ, nhận
thức được lẽ vô thường của đời, sự khổ của đời thế
tục trầm luân, từ đó mới phát khởi tâm tu tập giải
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thoát. Khi đã khởi tâm tu tập giải thoát rồi, thì cần
định hướng mình nên làm gì để tiêu trừ các nghiệp
bất thiện có thể lôi kéo mình vào trầm luân khổ hải.
Quán chiếu nhìn thấy rõ rồi thì lại luyện tập sửa đổi
dần các nghiệp bất thiện, sao cho không còn vướng
mắc các nghiệp ấy nữa.

Nói thì đơn giản như thế, chớ kỳ thực đời sống
con người lại phong phú đa dạng vô cùng, vướng
mắc tâm tình, lý sự, tư dục lại nhiều vô số. Do vậy,
người ta có thể vượt qua thử thách khảo nghiệm việc
buông bỏ nghiệp bất thiện A, nhưng có thể lại tiếp
tục vướng mắc, bám chấp vào nghiệp bất thiện B.

Ai vướng mắc chỗ nào, yếu thế điểm gì, thì tự
nhiên cuộc đời sẽ xuất hiện các khảo nghiệm về
những bài học ấy, giúp họ tìm được giải pháp và
thực hành việc thay đổi hóa giải điểm yếu của mình.
Khi đã giải được bài thi đó rồi, dù cho những khảo
nghiệm đó có tiếp tục xuất hiện thêm nữa, thì rõ
ràng người ta có kinh nghiệm, đã biết phương pháp
thì tự nhiên vượt qua dễ dàng. Các thử thách
chướng ngại ấy sẽ không gây được khó khăn cho
hành giả, tức thì không xem là khảo nghiệm nữa.
Như vậy, hành giả đã vượt qua được một bài thi,
một khảo nghiệm của tâm tình, lý tưởng, lối suy
nghĩ, cách tương tác với thế giới quanh mình thì gọi
là độ kiếp thành công vậy.
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Độ kiếp thành công giúp người ta ngày thêm
tinh tấn, vượt qua cái tôi cá nhân thường tình, vượt
qua muôn vàn cám dỗ, tư dục bất thiện của bản thân.
Khi ấy, người ta mới có thể tiếp nhận thêm những
bài học mới, những thử thách mới để tiếp tục tinh
tấn thêm nữa, hướng tới sự trọn lành, thuần lương,
Chân Thiện Mỹ vậy.

Nếu độ kiếp không thành công, người ta có thể
bị dậm chân tại chỗ không tinh tấn được, hoặc là sa
ngã, bị thối lùi trên bước đường trở nên tinh tấn của
mình. Nếu dậm chân tại chỗ, hành giả sẽ được học
hỏi thêm, được thi lại sao cho vượt qua được khảo
nghiệm ấy mà tinh tấn giữa đời. Nếu đã bị sa lầy,
thoái lùi thì hành giả lại có cơ hội đón nhận một bài
học khác, một thử thách khác phù hợp với tinh thần,
mức độ giác ngộ và khả năng vượt qua bài thi của họ.

Thế nên đối diện sự khổ, hiểu nó, nếm trải nó,
sống chung với nó, vượt thoát khỏi nó để sự khổ ấy
không còn làm mình khổ nữa chính là quá trình độ
kiếp vậy.

Việc này có thể hiểu là khổ hạnh. Người kinh
qua nhiều khổ hạnh, trải nghiệm nhiều bài thi khác
nhau, hóa giải được nhiều khía cạnh khác nhau của
tâm tình, tư dục của bản thân, thì tự nhiên tinh tấn
tiến gần hơn về sự trọn lành, giác ngộ viên mãn,
thành tựu Đạo Quả vậy.
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* Độ kiếp cá nhân và tập thể hội nhóm

Độ kiếp diễn ra với từng cá nhân và cả các
nhóm hội, tổ chức, đoàn thể trong quá trình tinh tấn
phát triển. Việc độ kiếp này cần dựa trên thực lực
của mỗi cá thể, cũng như sự đoàn kết, hợp lực của
các cá thể trong một tập thể thống nhất.

Tuy nhiên, các sự hỗ trợ giúp sức vượt qua độ
kiếp chỉ là những pháp phương tiện nhất thời, như
gia vị cho vào món ăn vậy. Vẫn là tự thân mỗi sự tồn
tại đều phải vượt qua kiếp nạn, thử thách của chính
mình thì mới tinh tấn tiến bộ được.

Tự tu tự hành, tự thành Đạo Quả. Không ai có
thể ăn giùm ai được, cũng không ai có thể nhìn
người khác ăn mà mình tự no được.

Quan niệm sai lầm về độ kiếp

Nếu ai có xem qua các sản phẩm phim ảnh,
tiểu thuyết truyện tiên hiệp, thường thấy hai từ độ
kiếp được diễn tả rằng việc tu Đạo của một người
là đi ngược lại với Thiên Điều, nên người đó phải
chịu kiếp nạn của Thiên, Địa, Nhân vùi dập. Nếu
vượt qua được thì mới tinh tấn tiến bộ vượt bậc,
không thì coi như mất mạng hay tàn phế một đời
trong đau khổ.
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Ý tưởng này thực ra sai lắm vậy.
Khi một người hành giả quyết tâm tu tập, sẽ

được các Đấng thiêng liêng hộ trì, độ duyên cho
người đó có cơ hội phát triển tinh tấn. Họ có thể gặp
nhiều sự khổ, là do họ cần trả dứt hết các món nợ
của oan gia nghiệp báo bất thiện mà họ đã từng gieo
trồng trước khi quyết tâm tu tập. Trong quá trình tu
tập, lại khó tránh khỏi làm những việc sai lầm gây
nên nghiệp quả bất thiện.

Vậy nên quá trình độ kiếp, trải qua muôn vàn sự
khổ nhiều khía cạnh khác nhau là bình thường lắm
vậy. Làm gì có chuyện Thiên, Địa, Nhân tìm cách
tru diệt những người khát khao, mong muốn tu tập
giải thoát bao giờ.
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Thiên Quân

Nguồn gốc

- Khởi nguyên vũ trụ, khi các cõi giới trong
Tam Giới được hình thành, mỗi cõi giới ấy cần có
một vị Chưởng Quản phụ trách trông coi, gìn giữ
trật tự vận hành các lý sự nơi ấy. Lúc bấy giờ, Đức
Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng phân tánh
hóa sanh thành:

+ 36 vị Thiên Đế cai quản 36 cõi Thiên Giới.
+ 4 vị Thiên Đế cai quản 4 phần Trung Giới

rộng lớn là Tứ Đại Bộ Châu.
+ 3072 vị Thiên Đế cai quản 72 cõi Địa Hoàn

và 3000 Thế Giới khác nhau.
- Như vậy, tổng cộng tất thảy có 3112 vị Thiên

Đế do Đức Từ Phụ hóa thân cai quản các cõi giới
khác nhau trong vũ trụ. Về sau này, vũ trụ ngày
càng tinh tấn, phát triển rộng lớn hơn mỗi ngày, các
cõi giới khác nhau cũng liên tục được hình thành
bởi tâm tình, ý nguyện của các vị Tiên Hồn trọn
lành. Mỗi vị sáng tạo nên cõi giới riêng biệt của
mình như thế thì hiển nhiên vị ấy chính là Đức
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Thiên Đế, Đức Thượng Đế, Đấng Giáo Chủ tôn
kính của cõi giới ấy.

- Nhưng đó là các vị cai quản tổng thể chung
hết các cõi giới từ thuở khởi nguyên vũ trụ. Những
sự vận hành mang tính chi tiết, chuyên biệt hóa,
hoặc là những bộ, tộc cụ thể thì được giao trọng
trách cho các vị trọn lành ở ba phẩm Tiên Hồn trở
lên chưởng quản. Các vị ấy được gọi chung với tôn
danh là Thiên Quân, nghĩa là một vị lãnh tụ, vị đứng
đầu ưu tú nơi Thiên Giới.

- Các vị Thiên Quân thường được nhắc đến
trong kinh sách, chức phẩm thời Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ như sau:

+ Đức Ngự Mã Thiên Quân Tam Châu Bát Bộ
Tam Thiên Thế Giới Hộ Pháp Thiên Tôn.

+ Đức Huyền Thiên Quân Cửu Thiên Cảm Ứng
Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn.

+ Hữu Phan Quân, Tả Phan Quân, Hộ Đàn
Pháp Quân.

+ Y Quân, Y Cơ.
+ Bảo Quân, Bảo Cơ.
+ Thập Nhị Thời Quân bao gồm:
Tiếp Đạo, Khai Đạo, Hiến Đạo, Bảo Đạo
Tiếp Pháp, Khai Pháp, Hiến Pháp, Bảo Pháp
Tiếp Thế, Khai Thế, Hiến Thế, Bảo Thế.
+ Thập Nhị Bảo Quân bao gồm:
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Bảo Văn Pháp Quân, Bảo Huyền Linh Quân,
Bảo Thiên Văn Quân, Bảo Địa Lý Quân, Bảo Y
Quân, Bảo Học Quân, Bảo Cô Quân, Bảo Sanh
Quân, Bảo Sĩ Quân, Bảo Nông Quân, Bảo Thương
Quân, Bảo Công Quân.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Về hình dạng, Thiên Quân có muôn hình vạn
trạng tùy theo vị ấy có xuất thân thuộc chủng tộc
nào, cai quản nơi nào mà có sự thị hiện thân ảnh,
hình dáng phù hợp với tâm tình ý nguyện của chúng
sinh cõi giới ấy. Cụ thể như vị Thiên Quân của Long
Tộc thì thường là phần tử của Long Tộc, hay thường
xuyên thị hiện hình dáng quen thuộc của Long Tộc.
Vị Thiên Quân cai quản cõi người thì hiển nhiên
thường thị hiện thân ảnh loài người vậy.

- Ở Cửu Trùng Thiên, mỗi tầng như thế có nhiều
cõi giới khác nhau, mỗi cõi giới ấy lại có một hoặc
nhiều vị Thiên Quân cai quản. Các vị ấy có quyền
quyết định sự vận hành của một cõi giới, một lĩnh
vực mình cai quản làm sao để đạt được trạng thái cân
bằng nhất có thể và tinh tấn thêm mỗi ngày phù hợp
với luật Bác Ái, Công Bình của Thiên Điều ấn định.

- Các vị Thiên Quân có thể thêm hoặc bớt các
điều luật nhất định so với luật Thiên Điều miễn sao
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không nằm ngoài tôn chỉ Bác Ái, Công Bình, tạm
gọi là pháp vận hành cõi giới của mình. Những việc
như là phương thức tu học, mức độ tu luyện thân
tâm, thời gian chịu khảo nghiệm sự khổ… để chúng
sinh nơi cõi giới mình ngày thêm tinh tấn, cũng như
có thể tiếp nhận thêm chúng sinh khắp Tam Giới nếu
họ đạt các yêu cầu cần và đủ để tiến nhập cõi giới
mình cai quản.

- Tùy theo vị trí Chưởng Quản cõi giới có cấp
độ quan trọng ra sao, chúng sinh ở cõi giới ấy nhiều
ít thế nào, có trực thuộc các cõi giới lớn hơn hoặc
các tầng Thiên hay không mà vị Thiên Quân sẽ có
quyền hành phụ thuộc vị Chưởng Quản cõi giới
mình trực thuộc, hoặc là quyền hạn phụ thuộc vào vị
Thiên Đế cai quản cõi giới ấy.

- Thiên Quân ngoài những vị là các Đấng Tiên
Hồn trọn lành từ thuở ban sơ Khai Thiên Lập Địa,
thì sau này còn có các chân hồn do nương theo
Chánh Pháp tu luyện, tinh tấn cũng có thể đạt được
phẩm Tiên Hồn, trở thành các vị Thiên Quân vậy.

- Các chân hồn được lựa chọn vào hàng ngũ
Thiên Quân trước nhất cần tinh tấn vào hàng Tiên Vị
trọn lành, có thệ nguyện thiện hành rõ ràng, tâm đại
bi bao la vĩ đại. Trải qua muôn trùng sự khổ mà chân
hồn ấy vẫn giữ tâm thuần lương chân chánh, gìn giữ
tâm ý thuận theo lẽ tự nhiên của Thiên Địa, hành xử
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theo luật Thiên Điều ban hành, giữ lòng nhiệt thành
muốn độ duyên chúng sinh khắp Tam Giới. Bên
cạnh đó cần phải có tài năng, năng lực toàn vẹn,
cùng ý chí mạnh mẽ trong một lĩnh vực chuyên môn
nhất định.

- Có các trường hợp phẩm vị Thiên Quân được
thay đổi người nhận lãnh trọng trách khi vị Thiên
Quân đương nhiệm có vấn đề liên quan đến việc
thay đổi thệ nguyện, thiện hành của mình. Lúc bấy
giờ, vị Tân Thiên Quân có thể được lựa chọn thông
qua các hình thức sau đây:

+ Có khi được vị Thiên Quân đương nhiệm chỉ
định thông qua quá trình khảo nghiệm tâm tình, ý
nguyện của người ấy.

+ Có khi thông qua Long Hoa Đại Hội mà
tuyển chọn người tài đức phù hợp.

+ Có khi do các Đấng thiêng liêng thông qua
họp bàn với các vị Chánh Thần trong bộ, tộc có liên
quan mà chỉ định thiên phong chức phẩm cho vị Tân
Thiên Quân ấy.

+ Có khi một cõi giới hay một bộ, tộc chưa có
vị Thiên Quân chấp chưởng thì do chúng sinh nơi ấy
tín tâm mến phục mà tôn kính một vị Tân Thiên
Quân phụ trách cai quản.

- Thời hạn nhiệm kỳ của một vị Thiên Quân khi
nhận lãnh trọng trách cai quản các cõi giới là rất dài
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lâu, nếu so sánh với thời gian của cõi Hạ Giới này
thì thường là khoảng 3600 năm, 7200 năm, 10800
năm với bội số của 60 x 60 x n năm vậy.

Thi văn, kinh điển

Các vị Thiên Quân từng được nhắc đến trong
các bài thi kinh tiêu biểu sau đây.

Kinh Đệ Tứ Cửu

Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường Hạc
Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chân Tiên
Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền
Vào Cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân
Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng
Bộ Lôi Công giải tán trược quang
Cửa Lầu Bát Quái chun ngang
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia
Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất
Định Kim Câu đến chực Thiên Môn
Chân Thần đã nhập Càn Khôn
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sinh.

Đức Tứ Nương Dao Trì Cung
__
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Kinh Đệ Ngũ Cửu

Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ
Cõi Xích Thiên vội mở ải quan
Thiên Quân diêu động Linh Phan
Cả miền Thánh Vức nhộn nhàng tiếp nghênh
Ðài Chiếu Giám Cảnh Minh nhẹ bước
Xem rõ ràng tội phước căn sinh
Lần vào Cung Ngọc Diệt Hình
Khai Kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên
Ðắc văn sách thông Thiên định Ðịa
Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân
Kỵ Kim Quang kiến Lão Quân
Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng.

Đức Ngũ Nương Dao Trì Cung
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Ngũ Nhạc Đế Quân
Ngũ Nhạc Thánh Đế

Nguồn gốc

- Ngũ Nhạc Đế Quân là các vị Đế Quân cai
quản năm ngọn núi thiêng có độ cao chót vót, tương
thông từ Hạ Giới cõi Nam Thiệm Bộ Châu xuyên
qua Trung Giới dẫn vào Thượng Giới.

- Phương vị Ngũ Nhạc ở Hạ Giới, thuộc các
tỉnh Trung Quốc như sau:

+ Đông Nhạc Thái Sơn thuộc tỉnh Sơn Đông.
+ Tây Nhạc Hoa Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây.
+ Nam Nhạc Hành Sơn thuộc tỉnh Hồ Nam.
+ Bắc Nhạc Hằng Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây.
+ Trung Nhạc Tung Sơn thuộc tỉnh Hà Nam.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Cách đây khoảng 100 năm về trước, khi các
cõi Địa Ngục còn là nơi giam giữ, hành hình các tội
hồn thì chư vị Ngũ Nhạc Đế Quân cũng chấp chưởng
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các tầng Địa Ngục cùng với chư vị Thập Điện Từ
Vương, coi sóc việc lành dữ của chúng sinh.

- Năm 1926, thời kỳ Đại Ân Xá Tam Kỳ Phổ
Độ khai mở, Đức Chí Tôn đã khai ân đóng cửa các
cõi Địa Ngục, phóng thích các Quỷ Hồn cho họ có
cơ hội chuyển sinh để sám hối, cùng nhau thi thố lập
công bồi đức, trả quả mà cao thăng Đạo Vị trong
Tam Giới. Lúc bấy giờ, trách nhiệm của chư vị Ngũ
Nhạc Đế Quân là tuần du các cõi Trung Giới, gìn giữ
trật tự không để xảy ra loạn động xung đột, ức hiếp
lẫn nhau ở những nơi dành cho chân hồn tụ hội về
đấy tu tập, tịnh hóa tâm thức chờ ngày chuyển sinh
đến các cõi thiện lành.

- Đức Đông Nhạc Đế Quân giữ vị trí thủ lãnh
bốn vị còn lại. Chư vị Ngũ Nhạc Đế Quân thường
thị hiện hai dạng thân ảnh là Tướng Quân và Đế
Quân. Tướng Quân thì thân khoác chiến bào, khôi
giáp hoàng kim. Đế Quân thì thân khoác hoàng bào,
đầu đội Cửu Trọng Quan, toàn thân phát tỏa ngũ
quang vi diệu.

- Việc thờ cúng, tín ngưỡng và nguyện cầu với
chư vị Ngũ Nhạc Đế Quân được chúng sinh khắp
nơi thực hành ngày càng sâu rộng. Tất thảy hình ảnh
chư vị khi được diễn đạt mô tả qua tranh vẽ hay điêu
khắc tượng phù điêu thường có chi tiết vị Linh Thú
hộ pháp và pháp bảo họ mang bên mình như sau.
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* Đức Tây Nhạc Đế Quân

- Tôn danh: Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên
Nguyện Thánh Đại Đế.

- Thánh lễ: Ngày 06.11 nguyệt lịch.
- Cai quản: Tây Nhạc Hoa Sơn.
- Pháp bảo: Thần Trảo Kim Nữu Sách, dây

thừng vàng có sức mạnh phi thường, ở đầu có một
bộ trảo như móng vuốt chim, vừa thuận lợi trong
việc chiến đấu cũng tiện dùng khi bắt giữ đối tượng
nào đó.

- Hộ pháp: Ô Chuy Mã, chiến mã có bộ lông
trắng xanh và đen, có tốc độ ưu việt.

* Đức Đông Nhạc Đế Quân

- Tôn danh: Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề
Nhân Thánh Đại Đế.

- Thánh lễ: Ngày 28.03 nguyệt lịch.
- Cai quản: Đông Nhạc Thái Sơn.
- Pháp bảo: Kim Toản Đề Lô Xử, cây chùy có

cán vàng và thân đen tuyền làm từ huyền thiết, rắn
chắc uy lực dũng mãnh vô cùng.

- Hộ pháp:
+ Ngũ Sắc Thần Ngưu, trâu thần có ánh hào

quang ngũ sắc lan tỏa toàn thân.
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+ Kim Nhãn Thần Oanh, chim oanh có tốc độ
siêu việt, có đôi mắt vàng có thể nhìn thấu suốt sự
vận hành của pháp huyền vi.

* Đức Trung Nhạc Đế Quân

- Tôn danh: Trung Nhạc Tung Sơn Trung Thiên
Sùng Thánh Đại Đế.

- Thánh lễ: Ngày 18.03 nguyệt lịch.
- Cai quản: Trung Nhạc Tây Sơn.
- Hộ pháp: Thanh Thông Mã, chiến mã có lông

trắng xám và xanh, có tốc độ siêu việt, thông minh
vô cùng.

* Đức Nam Nhạc Đế Quân

- Tôn danh: Nam Nhạc Hành Sơn Tư Thiên
Chiêu Thánh Đại Đế.

- Thánh lễ: Ngày 16.12 nguyệt lịch.
- Cai quản: Nam Nhạc Hành Sơn.
- Pháp bảo: Hồng Hồ Lô, bầu hồ lô màu đỏ, có

thể phát động hỏa khí từ bên trong phóng hỏa ra
ngoài, hoặc thu hút hỏa khí từ bên ngoài vào trong
hồ lô một cách dễ dàng.

- Hộ pháp:
+ Hỏa Nhãn Kim Tình Thú, chủng loài có thân
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như hổ báo, lông mao đỏ cam, đôi mắt đỏ rực ánh
sáng hỏa quang có thể phát xạ kim quang sáng chói,
có thể nhìn thấy rõ các lý sự trong Tam Giới.

+ Thiết Chủy Thần Ưng, chim ưng có mỏ cứng
nhọn như sắt thép, có tốc độ siêu việt, có thể triệu
tập các loài chim khác trong phạm vi rộng.

* Đức Bắc Nhạc Đế Quân

- Tôn danh: Bắc Nhạc Hằng Sơn An Thiên
Huyền Thánh Đại Đế.

- Thánh lễ: Ngày 10.08 nguyệt lịch.
- Cai quản: Bắc Nhạc Hằng Sơn.
- Hộ pháp: Hoàng Bưu Mã, chiến mã có hình

dạng giống loài ngựa vằn nhưng màu vàng, vằn đỏ
cam, có sức mạnh phi thường.

Thi văn, kinh điển

Các vị Ngũ Nhạc Đế Quân từng được nhắc đến
trong các bài thi kinh tiêu biểu sau đây.

Kinh Cầu Siêu

Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ
ADi Đà Phật độ chúng dân
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Quán Thế Âm lân mẫn ân cần
Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc
Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát
Bố từ bi tế bạt vong hồn
Cứu khổ nàn Thái Ất Thiên Tôn
Miền Âm Cảnh ngục môn khai giải
Ơn Đông Nhạc Đế Quân quảng đại
Độ kẻ lành chế cải tai ương
Chốn dạ đài Thập Điện Từ Vương
Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết
Giảm hình phạt bớt đường luy tiết
Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên
Đặng nhẹ nhàng thẳng đến Cung Thiên
Nơi Phước Địa ở yên tu luyện
Xin Trời Phật chứng lòng sở nguyện
Hộ thương sinh u hiển khương ninh.

Đức Chuẩn Đề Bồ Tát
__

Kinh Đệ Tứ Cửu

Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường Hạc
Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chân Tiên
Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền
Vào Cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân
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Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng
Bộ Lôi Công giải tán trược quang
Cửa Lầu Bát Quái chun ngang
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia
Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất
Định Kim Câu đến chực Thiên Môn
Chân Thần đã nhập Càn Khôn
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sinh.

Đức Tứ Nương Dao Trì Cung
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Đức Thiên YANa
Đức Ngọc Hoa Thánh Mẫu

Nguồn gốc

- Đức Thiên YA Na hay Đức Ngọc Hoa Thánh
Mẫu là một vị Thiên Tiên Tử đặc trưng trong bộ
Phúc Lộc Thần. Ngài là phân tánh hóa thân từ lòng
xót thương chúng sinh của Đức Địa Hoàn Thánh
Mẫu, còn được biết đến với tôn danh Đức Hậu Thổ,
Mẹ Thiên Nhiên, Mẹ Trái Đất trong văn hóa ÁĐông.

- Đức Ngọc Hoa Thánh Mẫu thường được thờ
cúng lập đền miếu ở vùng duyên hải, nơi có nhiều
đồi núi tiếp giáp với biển. Ngài từng có một kiếp
giáng trần nơi xứ Chiêm Thành, ở vùng Tháp Chàm,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Đức Ngọc Hoa Thánh Mẫu thường thị hiện
thân ảnh nữ nhân tuổi chừng hai mươi lăm, da dẻ
hồng hào tươi tắn. Trên gương mặt Ngài luôn nở nụ
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cười từ ái dịu dàng, như người mẹ hiền nhìn ngắm
đàn con thơ vui đùa vậy.

- Ngài có mái tóc dài đen nhánh, bóng mượt,
được búi thành hình quả đào trên đỉnh đầu và thả
phần tóc dài còn lại phía sau lưng. Trên mái tóc Ngài
cài nhiều trâm ngọc bích với phù điêu là những đóa
hoa tuyệt mỹ, lại có tua rua châu ngọc long lanh lấp
lánh như sương tuyết đón ánh bình minh. Trên mái
đầu Ngài đội chiếc mũ vải xòe ra như cánh quạt
giấy, trên mũ ấy cũng được điểm tô nhiều họa tiết
mây lành và sắc hoa tươi đẹp.

- Toàn thân Ngài khoác đạo bào màu ngọc bích,
trên đạo bào ấy điểm xuyết những làn mây lành,
những đóa hoa trắng, xanh tươi thắm đang nở rộ
khoe sắc. Trên hai cánh tay Ngài có choàng một dải
lụa mỏng màu trắng xanh nhạt, nhẹ nhàng tung bay
theo gió về phía sau.

- Ngài thường mang theo bên mình Hoa Lam,
là một giỏ hoa tuyệt đẹp với đủ loại kỳ hoa dị thảo
thơm ngát. Điều này tượng trưng cho hạnh nguyện
của Ngài là ban bố hồng ân, đem bình yên phúc lạc
đến cho chúng sinh, giúp chúng sinh sống từ bi, trí
tuệ giữa đời. Ngài thường cứu giúp các thôn dân
không bị gió bão sóng thần nguy hiểm đến tính
mạng, lại còn độ duyên mùa màng được mưa thuận
gió hòa, hoa trái đơm chồi nảy lộc tươi tốt.
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- Vị Linh Thú luôn đồng hành cùng Ngài là
Kim Ngư, Kim Mao Hẩu. Xung quanh Ngài là các
vị Dạ Xoa Lực Sĩ với thân hình màu xám đen, nâu
đen, xám xanh, tay cầm gươm hoặc giáo dài, nguyện
hộ trì Ngài trên bước đường phổ truyền Đạo Pháp.

Phương thức tương thông, cảm ứng

- Hằng năm, vào ngày mùng 10 tháng 3 nguyệt
lịch, lễ hội tưởng nhớ Đức Ngọc Hoa Thánh Mẫu
được tổ chức long trọng với sự tham dự của hàng
nghìn người. Người người từ khắp nơi cùng nhau
đến miếu thờ Ngài để dâng hương, dâng hoa, tạ lễ tri
ân công đức Ngài đã dày công độ hóa chúng sinh.

- Người nào tin thờ Ngài, phát khởi lòng từ bi,
muốn đem lợi lạc đến chúng sinh theo nhiều hình
thức khác nhau thì có thể kết duyên với Ngài. Từ đó,
việc cảm ứng linh thông cũng thuận lợi hơn, đường
tu tập tâm linh ngày thêm tinh tấn, đại phát lòng từ
bi yêu thương với muôn sinh vạn vật.

- Tu hành giả có thể cầu nguyện cảm ứng với
Ngài bằng những câu tâm chú sau đây:

“Nam mô Cảm Ứng Linh Thông Từ Bi Phổ
Hóa Ngọc Hoa Nương Nương.”

“Nam mô Cảm Ứng Linh Thông Từ Bi Phổ
Hóa Thiên Y Thánh Mẫu.”
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Truyền thuyết về Đức Ngọc Hoa Thánh Mẫu
giáng trần

Tương truyền thuở xưa ở vùng núi Đại An, có
vợ chồng kia hiếm muộn con cái, họ thường cầu
khấn Thần Linh ban cho mình đứa con. Một ngày
nọ, họ nhìn thấy vầng ánh sáng ngũ sắc ngoài biển
chiếu sáng rực rỡ. Cả hai trong lòng ngạc nhiên, bèn
lần theo vầng ánh sáng ấy, ra gần đến bờ biển thì
ngửi thấy có mùi trầm phảng phất thanh tao, lại có
tiếng nhạc du dương vui tai.

Từ xa, họ nhìn thấy trên bờ biển có một đám
chim và thú nhỏ tụ hội lại một chỗ. Cả hai tiến đến
gần thì bầy chim thú bỏ chạy, để lộ ra một đứa bé
đang nằm trên chiếc bè gỗ nhỏ thơm phức. Đôi vợ
chồng ấy lại gần thì nhìn thấy đứa bé bụ bẫm, gương
mặt trắng trẻo tươi sáng đang say ngủ. Họ mừng rỡ
nói với nhau:

“Ông xem, đứa bé này có lẽ là đứa con do Thần
Linh ban cho chúng ta vậy!”

“Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đã khấn nguyện
lâu nay. Chư Thần chắc đã nghe thấy và cho chúng
ta toại nguyện.”

“Vậy mình đưa đứa bé về chăm sóc nhe.”
“Được, bà nói phải lắm.”
Bàn với nhau xong, họ cùng quỳ xuống hướng



https://thuviensach.vn

53

về phía biển cảm tạ Thần Linh đã ban cho họ đứa
con an ủi tuổi già, rồi đưa đứa bé về nhà cùng với
chiếc bè gỗ nhỏ xinh xắn.

Em bé ngày càng lớn trở thành một thiếu nữ
xinh đẹp như Tiên Nữ giáng trần. Nàng đi đến đâu
thì hương thơm ngào ngạt lan tỏa, muông thú vui
đùa tụ hội đến đấy.

Nàng nhìn thấy người dân nơi đây sống lam lũ
khổ cực với nghề chài lưới ngoài biển xanh sóng dữ
mà gây nên sát nghiệp nặng nề, nên nàng dạy cho
dân làng biết thêm nghề trồng lúa, trồng bông, kéo
sợi dệt vải… Sau nhiều năm hướng dẫn, dân làng đã
thông thạo các nghề, đời sống bình yên sung túc thì
nàng nói rõ thân phận mình rồi tạm biệt mọi người
rời đi.

Ngọc Hoa Tiên Tử lên chiếc bè nhỏ năm xưa
mình từng nằm trên ấy thả trôi ra biển. Nàng dần
mất tăm giữa trời và biển xuất hiện vầng sáng ngũ
sắc cùng tiếng nhạc du dương, hương thơm ngào
ngạt vô cùng vi diệu. Dân làng thấy hiện tượng ấy
tất thảy đều cúi đầu tạm biệt, bái tạ ân đức của Tiên
Nương đã chỉ dạy họ nhiều điều cải thiện đời sống
sung túc hơn, phúc lạc và bình yên hơn.

Từ đó về sau, dân làng lập đền miếu thờ phụng
Ngài khắp nơi, tôn vinh Ngài với nhiều danh vị như
là Bà Thiên Y A Na, Bà Thiên Y Thánh Mẫu, Bà
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Chúa Ngọc Thánh Mẫu. Cho đến nay, có rất nhiều
đền thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na khắp nơi ở Nha
Trang, Khánh Hòa. Ngài được tin thờ sâu dày trong
cả tín ngưỡng người Chăm lẫn người Kinh, các dân
tộc miền Nam Việt Nam.



https://thuviensach.vn

55

Đức Thái Diễm Tiên Tử
La Sát Nữ Vương Thái Diễm

Nguồn gốc

- Đức Thái Diễm Tiên Tử vốn xuất thân là một
Thiên Nữ thuộc Hỏa Bộ. Nàng là hóa thân của ngọn
lửa thiêng nơi Hỏa Lư ở Tử Dương Động thuộc
Thanh Phong Sơn, nơi cư ngụ của Đức Thanh Hư
Đạo Đức Chân Nhân.

- Khi Đức Thanh Hư Đạo Đức Chân Nhân dùng
hỏa vũ của bảy loài hỏa điểu tinh luyện nên Ngũ
Hỏa Thất Cầm Phiến, cũng chính là lúc hỏa khí nơi
Hỏa Lư này tích tụ đầy đủ linh khí Thiên Địa và linh
vật trân bảo nên đã thức tỉnh tánh linh của mình,
biến thân hiển hóa nên Hỏa Thiên Nữ. Vị Thiên Nữ
ấy có dung nhan kiều diễm, hồng y rực rỡ, toàn thân
phát hỏa quang ấm áp, thường được biết đến với tôn
danh là Đức Thái Diễm Tiên Tử.

- Đức Thái Diễm Tiên Tử sau một thời gian
được Tôn Sư chỉ điểm những lẽ chân thật vi diệu của
Đạo tự nhiên trong khắp Tam Giới, nàng muốn được
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trải nghiệm những sự khổ của chúng sinh hữu tình
để hiểu hơn về lẽ huyền vi xoay chuyển Thiên Địa.
Đức Thanh Hư Đạo Đức Chân Nhân chấp thuận cho
đệ tử mình xuất sơn, liền ban cho nàng Ngũ Hỏa
Thất Cầm Phiến làm vật hộ thân, là một pháp bảo
thành danh tâm đắc của ngài.

- Đức Thái Diễm Tiên Tử rời Thanh Phong Sơn,
từ Thượng Giới chu du khắp nơi. Đến một ngày đủ
duyên, nàng nhìn thấy sự náo nhiệt, loạn động nơi U
Minh Giới - Hỏa Diệm Sơn. Vì bản thân mình là hóa
thân của lửa thiêng, cõi giới ấy lại đầy rẫy sự chiến
đấu và hỏa khí nên nàng thấy hợp duyên với mình,
nguyện dốc hết tâm ý giúp nơi ấy được bình yên, bớt
đi sự tranh đấu.

- Khi nàng giáng nhập vào cõi giới ấy, với bảo
bối uy chấn Thiên Địa nơi tay mình, nàng nhanh
chóng bình định một vùng lãnh thổ rộng lớn làm trú
xứ cho mình, trở thành một vị Chánh Thần cai quản
nơi này. Để có thể hòa nhập và độ duyên cho chúng
sinh cõi này, nàng từ bỏ thân phận Thiên Nữ của
mình, thị hiện thành La Sát Nữ, được chư linh tôn
kính gọi là La Sát Nữ Vương Thái Diễm nơi Hỏa
Diệm Sơn.
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Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Đức Thái Diễm Tiên Tử thường thị hiện hình
dáng nữ tử tuyệt sắc giai nhân, làn da trắng hồng,
đôi mắt màu hổ phách điểm xuyết những tia hỏa
quang như chu sa lấp lánh nơi đồng tử và khóe mắt
của nàng. Toàn thân khoác đạo bào hồng y rực rỡ
diễm lệ vô cùng, trên mái tóc nàng có giắt một đóa
hồng liên hàm tiếu, tỏa hương thơm dịu dàng.

- Có khi nàng thị hiện thành phẫn nộ tướng La
Sát Chiến Thần với nhiều đầu, nhiều tay sử dụng các
loại pháp bảo, khí giới khác nhau để chiến đấu. Cũng
có khi nàng thị hiện thành chân thân nguyên thủy của
mình là ngọn lửa thiêng, trở thành một hỏa linh với
sức nóng bạo liệt vô cùng, có thể thiêu đốt vạn vật,
cũng có thể giúp cho một sinh mạng vừa chết được
hồi sinh nếu chưa kết thúc thọ mạng của mình.

- Tính tình nàng cương trực, sắc sảo, sẵn sàng
đối diện và tiêu diệt bất kỳ kẻ nào muốn tàn hại
chúng sinh nơi trú xứ của mình. Đại nguyện của
nàng chính là một ngày nào đó có thể thống lĩnh
toàn bộ Hỏa Diệm Sơn, khiến cho chúng sinh nơi
này an tịnh, chẳng còn tranh đấu, làm cho cõi giới
ấy thật sự bình yên chẳng còn hỏa khí và sát khí nữa.

- Đức Thái Diễm Tiên Tử thích chiến đấu với
các thế lực mạnh mẽ để tôi luyện bản thân ngày càng
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thuần khiết, vĩ đại. Trên tay nàng giữ pháp bảo thành
danh khắp Tam Giới của Đức Thanh Hư Đạo Đức
Chân Nhân, là Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến với sắc đỏ
hồng ánh kim, hỏa quang lấp lánh rực rỡ. Đây là cây
quạt báu được tinh luyện từ bảy loại lông vũ của các
loài linh điểu hỏa tính như: Chu Tước, Hồng Diễm
Khổng Tước, Hồng Hạc, Anh Vũ, Cộng Mạng, Hỏa
Kim Kê, Kim Sí Điểu. Cùng năm loại lửa mãnh liệt:
Không Trung Hỏa, Mộc Trung Hỏa, Thạch Trung
Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa, Nhân Trung Hỏa.

- Có bài thơ về bảo vật này khi xuất hiện trong
Phong Thần Ký:

“Khen cho quạt báu của Tiên Ông
Chẳng phải cầm tay lúc quạt nồng
Rực rỡ hào quang năm thứ lửa
Long lanh kết đủ bảy loài lông
Quạt lên một cái tiêu non núi
Phất xuống vài hồi cạn biển sông
Vương Diệc tuy là Tiên hải đảo
Chịu hầu một quạt hóa tro hồng.”
- Đôi chân nàng đi Vô Ưu Hài, cũng có sắc

hồng và ánh hỏa quang lấp lánh. Vô Ưu Hài là đôi
hài được làm từ cỏ tranh hoặc lá sen, cánh sen,
tượng trưng cho bước phong trần của người hành
giả lướt qua những khổ hạnh nơi thế gian chẳng hề
vướng bận tâm tư, phủi sạch phiền não.
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Gặp gỡ Mẹ Thiên Nhiên

Có lẽ nhân duyên của một cuộc gặp gỡ qua đàn
cầu cơ như thế là điều vô cùng may mắn với tôi cùng
các anh chị em khác.

Đất Mẹ Vĩ Đại, Mẹ Thiên Nhiên… Chúng ta có
thể nhắc về những danh từ ấy một cách dễ dàng,
cũng không khó để mường tượng về một tình yêu
bao la của người mẹ hiền đối với bầy con của mình.

Một người mẹ có rất nhiều đứa con chưa ngoan
hiền, phải chịu đựng sự tàn hại của bầy con mình
trên chính thân thể mình.

Mỗi ngày bà mẹ phải trải qua sự hao mòn tàn
tạ, chết dần chết mòn vì sự ích kỷ và u mê của bầy
con. Tôi dám chắc rằng, tất thảy chúng ta, không ai
có thể tưởng tượng nổi nỗi đau đớn ấy nó kinh
khủng ra sao.

Bản thân tôi khi đối diện việc này, trực tiếp
được nghe kể lại những điều mà loài người đã gây
nên cho Mẹ Thiên Nhiên, thật khó khăn làm sao để
sắp xếp lại những cảm xúc bi thương, phẫn nộ, xót
xa trong một buổi gặp mặt như thế. Vì chính mình
cũng góp một tay vào sự tàn hại tổn thương đến
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Đất Mẹ hằng ngày, không nhiều thì ít vẫn là có ăn
hại vậy.

Khi loài người khai thác các tài nguyên thiên
nhiên hữu hạn trong lòng đất, việc ấy chính là rút
xương tủy, khí huyết của Đất Mẹ. Xương rút tủy có
sống được không…

Loài người khai thác dầu mỏ, than đá làm nhiên
liệu đốt cho máy móc vận hành, để con người có
được thứ tiện nghi phù phiếm. Việc này rút đi khí
huyết của Đất Mẹ, cũng là thiêu đốt bầu khí quyển
nóng lên rồi muôn loài khó sống với ô nhiễm ấy.

Loài người tung hê nhau những món trang sức
quý giá như kim cương, đá quý… chỉ để trang trí,
tôn vinh sự giàu sang của mình hay là trưng để có
được vận khí phong thủy tốt. Để có được một phiến
thạch anh đẹp thì thiên nhiên cần thời gian hàng
triệu năm, hay một khối kim cương tinh khiết thì
mất hàng tỷ năm… rồi người ta muốn khai thác
những thứ ấy phải tốn công sức khoan, đào phá núi,
quặng, khoan sâu vào lòng đất để lấy đi xương tủy
của Đất Mẹ. Để lại trong lòng đất nỗi đau mà phải
mất rất nhiều năm về sau mới có thể chữa lành với
bao vết sẹo lồi lõm.

Những tòa nhà cao tầng càng cao thì người ta
càng cần phải đào móng bê tông cốt thép thật sâu
mới có thể giữ những tòa kiến trúc ấy đứng vững
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được. Lòng Đất Mẹ lại bị khoan lồi lõm từ bề mặt
da cho đến máu thịt xương tủy. Mặt đất tươi xanh
đầy hoa cỏ thơm lừng, nơi trú ngụ của muôn loài
sinh vật bị loài người thay bằng mặt sàn bê tông lạnh
lẽo, và chiếm dụng làm của riêng. Mà xi măng, bê
tông cốt thép ấy cũng lại là khai thác từ núi đá,
quặng mỏ để tinh chế ra vật tư xây dựng.

Loài người phát triển nhiều thứ tiện nghi, khoa
học hiện đại, dân số tăng đều thì Đất Mẹ bị tổn
thương ngày càng nhiều và nhanh, không có cơ hội
để hồi phục.

Các nhu cầu tiêu thụ điện, nước, sóng vô tuyến,
đường ống ngầm, đường cáp ngầm, khoan giếng
ngầm, rác thải sinh hoạt, khí thải từ trang thiết bị
máy móc nhà máy xí nghiệp… hay đơn giản hơn
nữa là khi loài người tăng dân số quá nhiều, thở
nhiều, thải nhiều đã là hại Đất Mẹ lắm vậy.

Khi gặp Mẹ Thiên Nhiên, nghe Mẹ kể chuyện
tình thương của Mẹ dành cho muôn loài, ôm ấp nuôi
dưỡng cho muôn loài sinh trưởng, đến khi muôn loài
bỏ mạng cũng lại tiếp tục ôm những xác ấy vào lòng
mình, cho con mình một nơi để về…

Rồi thứ mà Mẹ nhận được chính là sự vô cảm,
lòng tham, ích kỷ của rất nhiều đứa con chưa ngoan
sẵn sàng tàn hại mình để có những phút giây vui
cười phù phiếm.
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Cuộc gặp gỡ ấy cho tôi nhận thức rõ ràng rằng
những gì chúng ta đang trải qua, những nỗi đau
buồn vu vơ vô thường thật chẳng đáng là một hạt cát
nếu so với nỗi đau của Mẹ Thiên Nhiên phải gánh
chịu từ bao đời nay.

Tôi cần ý thức hơn về việc tiêu dùng của mình,
ít muốn và dễ biết đủ. Hạn chế tối đa đi lại, tiết kiệm
nhất có thể, cố gắng không sử dụng các thứ đóng gói
bao bì nhựa, không dùng các thứ xa xỉ phẩm, cố
gắng tương tác tích cực nhất có thể để đem lại màu
xanh tươi cho Đất Mẹ.

Loài người, thường ảo tưởng rằng mình nắm
quyền làm chủ nơi địa cầu này, nắm quyền sinh sát
muôn loài. Nhưng người ta quên rằng, muôn loài
cùng sống trên mặt đất, cùng hít thở một bầu không
khí, đều thuộc về Mẹ Thiên Nhiên, chớ Mẹ Thiên
Nhiên chẳng thuộc riêng nhóm người nào.

Mải mê khai thác, mải mê chinh phục, mải mê
tàn hại, rồi tự con người đào lỗ chôn mình mà không
hay. Nhưng… nếu còn có thể đào lỗ chôn mình, tôi
nghĩ đó cũng là một niềm hạnh phúc an ủi cuối cùng
vì họ cũng được trở về với Đất Mẹ. Thực tế hiện tại,
không phải ai cũng có may mắn ấy.

Loài người đang đối diện với nguy cơ cao của
việc chết không có đất chôn, chết mất xác, chết mà
không còn gì để nhận ra mình từng tồn tại cả vì
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phải thiêu xác thành tro bụi với bao người khác,
thứ khác…

Đôi dòng chia sẻ, cám ơn bạn vì đã dành thời
gian quý báu đọc đến đây.
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Hạ Giới
Địa Hoàn Giới

Nguồn gốc

- Hạ Giới là các cõi giới hữu hoại hữu hình, là
nơi sinh tồn và phát triển của muôn loài chúng sinh
từ vật chất, thảo mộc, cầm thú cho đến con người.

- Hạ Giới khởi nguyên gồm có 72 tinh cầu lớn
gọi là Thất Thập Nhị Địa và 3000 tinh thể lớn nhỏ
khác nhau gọi là Tam Thiên Thế Giới. Tất thảy 3072
tinh cầu này, còn gọi là Địa Cầu hay Địa Hoàn, nằm
rải rác khắp bốn phương vũ trụ pháp giới, trực thuộc
Tứ Đại Bộ Châu bao gồm:

1. Tây Ngưu Hóa Châu
2. Đông Thắng Thần Châu
3. Nam Thiệm Bộ Châu
4. Bắc Câu Lưu Châu
- Về số lượng các cõi giới của Hạ Giới nói

riêng, và Tam Giới nói chung chỉ là con số ban đầu
thuở sơ khai khi vũ trụ mới hình thành. Về sau này,
theo thời gian, không gian thay đổi ngày càng mở
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rộng vô cùng vô tận, các tinh cầu bị hủy diệt, tái tạo,
rồi kết tụ thành các tinh cầu mới…Thêm nữa là việc
kiến tạo các cõi giới đặc biệt ở Trung Giới và
Thượng Giới bởi thệ nguyện, ý niệm, lực tinh thần
mãnh liệt của những chân hồn có tu tập tinh tấn cao
làm cho vũ trụ ngày nay hằng hà sa số, thiên biến
vạn hóa vô cùng chẳng thể nghĩ bàn.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Thất Thập Nhị Địa Giới, hay gọi tắt là Thất
Thập Nhị Địa, là 72 cõi giới hữu hình từ thuở ban sơ
vũ trụ. 72 cõi giới này, được đánh số thứ tự từ Đệ
Nhất Địa Cầu cho đến Đệ Thất Thập Nhị Địa Cầu.
Sự tinh tấn, thanh nhẹ giảm dần cho đến trọng trược
từ địa cầu số 1 cho đến địa cầu số 72.

+ Trái Đất chúng ta đang sinh sống là địa cầu số
68, gọi là Đệ Lục Thập Bát Địa Cầu. Phương vị ở
hướng Nam vũ trụ pháp giới, thuộc khu vực Nam
Thiệm Bộ Châu có ánh mặt trời sáng soi chiếu diệu.

+ Các địa cầu từ 67 trở lên tới địa cầu số 1 thì
sự tinh tấn cả về trí thức tinh thần, lẫn thần thông
đều hơn hẳn chúng ta ở cõi này. Phải tu tập tinh tấn
thì chân hồn mới chuyển sinh về các cõi ấy.

+ Các Địa Cầu số 69, 70, 71, 72 ở khu vực Bắc
Câu Lưu Châu, vì khí ô trược nặng nề, đầy rẫy âm
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khí thiếu dương khí mà các địa cầu ấy không có sinh
vật sống hữu hình sắc tướng. Chỉ có chúng sinh hữu
tình vô sắc tướng, thuộc dạng linh thể, âm linh cư trú
mà thôi.

- Các địa cầu này, tuy tồn tại hữu hình, nhưng
cảnh giới lại thuộc về cá nhân riêng biệt, chẳng
chúng sinh nào của Địa Cầu 1 có thể nhìn thấy
chúng sinh của Địa Cầu 2 bằng mắt thường phàm
tục. Tức là dù cho trình độ khoa học kỹ thuật tinh tấn
vô cùng hiện đại thì chúng sinh các địa cầu này hoàn
toàn không thể nhìn thấy nhau, giao tiếp với nhau
trên phương diện sắc tướng hữu hình. Ta tạm hiểu
giống như kiểu cùng tồn tại trong vũ trụ nhưng ở các
chiều không gian song song với nhau, hoàn toàn độc
lập riêng biệt.

- Đường đi của một chân hồn muốn trở về Cội
Đạo, Vườn Đào thì phải trải qua trăm muôn ngàn
kiếp, nếm trải những khổ đau, ngọt bùi của thế tục
thường tình. Qua bao sự khổ thì tinh thần, ngộ tính
ngày một gần hơn với đức Thiên Lương, Phật Tánh
bên trong mỗi người. Người nào có phước đức thiện
nghiệp nhiều hơn ác nghiệp thì chuyển sinh luân hồi
theo con đường 72 địa cầu này, cứ vậy mà tinh tấn
lên mãi.

- Đứng bậc đế vương nơi Địa Cầu 68 này, cũng
chỉ như người bình thường ở Địa Cầu 67. Đứng bậc
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đế vương ở Địa Cầu 67 cũng chỉ như người bình
thường ở Địa Cầu 66… Cứ như thế, cho đến khi
chân hồn chuyển sinh vào Tam Thiên Thế Giới, rồi
lại vào Tứ Đại Bộ Châu, rồi lên Tam Thập Lục
Thiên. Tu thêm nhiều nữa, cho thật thanh tĩnh, thuần
lương thanh tịnh, thiên chân đủ đầy, giác ngộ, thiện
hành viên mãn tròn đầy chẳng còn vướng bụi trần.
Khi ấy mới có thể nhập vào Niết Bàn, về Bạch Ngọc
Kinh, Cực Lạc Thế Giới, Đào Nguyên vậy.

- Mỗi địa cầu có một Đức Thiên Đế, hay được
gọi với tôn danh là Đức Hoàng Thiên, Đức Chúa
Trời cai quản toàn bộ chúng sinh cả hữu hình lẫn vô
hình sinh tồn nơi địa cầu.

+ Về phần mặt đất, núi non, sông hồ, đồng
bằng, rừng thẳm nơi Hạ Giới của địa cầu, sẽ có một
Đức Hậu Thổ cai quản toàn bộ sự sống nơi mặt đất.
Đức Hậu Thổ này, thường được gọi thân mật là Đất
Mẹ, Mẹ Thiên Nhiên, Thanh Lương Địa Bồ Tát vậy.

+ Mỗi khu vực cụ thể như là châu lục, quốc gia,
tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, phường ấp, gia
trạch sẽ có một hoặc nhiều vị Chánh Thần khác nhau
cùng cai quản. Các vị ấy thường được biết đến với
tôn danh là Táo Thần, Môn Thần, Xí Thần, Sơn
Thần, Thủy Thần…
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Sự chuyển mình của địa cầu

- Trong quá trình sinh tồn nơi thế gian, loài
người đã gây ra quá nhiều sự tàn hại đến môi
trường sống của mình và muôn loài khác trong
thiên nhiên, từ đó con người ngày càng đi dần vào
sự hoại diệt. Hoại diệt xong rồi thì địa cầu chuyển
mình, có thêm cơ hội để phục hồi lại sự sống muôn
loài trong thiên nhiên.

- Long Hoa Hội diễn ra vào thời kỳ Hạ Nguyên
của mỗi một Chuyển, tức giai đoạn Hoại Diệt của
mỗi một địa cầu. Các hiện tượng diễn ra trong quá
trình Long Hoa Hội là chiến tranh, thiên tai, dịch
bệnh… khiến cho số lượng chúng sinh phải vong
thân mạng là hằng hà sa số, chẳng thể nghĩ bàn.

- Tùy vào sự tinh tấn, hoặc là tha hóa của chúng
sinh nơi mặt địa cầu mà địa cầu sẽ chia thành các
giai đoạn Sinh, Trụ, Hoại, Diệt.

+ Giai đoạn Sinh, khắp nơi sự sống được sinh
sôi, đơm chồi nảy lộc. Sự sống này phát triển mạnh
mẽ, hướng đến đời sống sung túc no ấm.

+ Giai đoạn Trụ là giai đoạn chúng sinh đầy ắp
khắp nơi, sự sống muôn hình vạn trạng. Từ đó mà
nảy sinh các sự xung đột của việc sở hữu quyền lợi
trong cuộc sống, vì các tài nguyên thiên nhiên là
hạn hữu.



https://thuviensach.vn

69

+ Giai đoạn Hoại, các sự tranh đấu ngày càng
gia tăng đến cùng cực, bởi các mâu thuẫn tranh
giành tài nguyên hạn hữu leo thang đến đỉnh điểm.

+ Giai đoạn Diệt xảy ra khi các sự tranh giành,
đấu tranh dẫn đến hệ quả diệt vong hàng loạt. Nhờ
vậy, địa cầu tự tái tạo lại môi trường sống trù phú như
thuở ban đầu ít có con người và các loài sinh vật.

- Bốn giai đoạn ấy diễn ra trong khoảng thời
gian dài được gọi là Chuyển, tức quá trình chuyển
biến trở mình thay đổi của địa cầu. Một Chuyển có
36.000 năm, chia thành 3 Nguyên là Thượng
Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên, mỗi Nguyên
như thế là 12.000 năm. Như vậy, ta có thể hiểu rằng
trong một Chuyển thì:

+ Thượng Nguyên là giai đoạn Sinh Trụ.
+ Trung Nguyên là giai đoạn Trụ Hoại.
+ Hạ Nguyên là giai đoạn Hoại Diệt, sau khi

Diệt xong sẽ bước qua một Chuyển mới với mốc
Thượng Nguyên là Sinh Trụ.

- Hiện tại, Trái Đất chúng ta đang sinh sống có
nền văn minh thuộc giai đoạn Hạ Nguyên Tam
Chuyển, bước sang Thượng Nguyên Tứ Chuyển.
Nền văn minh của loài người nơi mặt địa cầu này đã
tồn tại sắp hết ba Chuyển, tức khoảng chừng
108.000 năm.

- Nhìn lại lịch sử nhân loại qua các nghiên cứu
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di tích khảo cổ, loài người cũng chỉ mới hé lộ được
chừng vài chục ngàn năm văn minh trước đây. Theo
điển tịch được lưu truyền tới nay của một số kinh
sách các tôn giáo, thì các bậc vĩ nhân người ta có thể
biết được nhiều thông tin cũng chỉ khoảng 5000 năm
trở lại đây. So với con số 108.000 thì thật là nhỏ bé
vô cùng vậy.

- Trong giai đoạn Hạ Nguyên bước sang
Thượng Nguyên, tức là hoại diệt những cái cũ không
còn phù hợp nữa, bước sang sinh trụ những cái mới
cấp tiến, tinh tấn và phù hợp với sự tiến hóa của địa
cầu vậy. Mỗi lần hoại diệt như thế, địa cầu sẽ có đại
diệt xảy đến bởi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh.
Một lượng rất lớn chúng sinh sẽ bị hoại diệt, thường
là khoảng 9/10 phần. Chỉ còn 1/10 mà thôi, lúc ấy địa
cầu sẽ dần phục hồi lại để tất thảy các sự sống còn lại
ấy có thể sinh tồn, phát triển tốt nhất có thể.
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Địa Ngục

Địa Ngục thực cảnh thuở xa xưa

- Thuở xa xưa, trước khi thời kỳ Đại Ân Xá
Tam Kỳ Long Hoa Đại Hội khai mở, các cõi giới
được gọi là Địa Ngục có rất nhiều làm nơi trú xứ cho
các chân hồn tội lỗi. Các cõi giới này phân bố chủ
yếu ở khu vực Trung Giới Bắc Câu Lưu Châu, được
biết đến với một số tên gọi như Cửu Tuyền, Thập
Điện Diêm Cung, Tam Đồ Khổ hay U Minh Thắng
Cảnh bao gồm Hỏa Diệm Sơn, Lạc Hồn Trì, Nại Hà
Kiều, Phong Đô, Uổng Tử Thành…

- Những người lúc còn sống từng gây ra nghiệp
bất thiện gì, bằng lời nói cay độc lăng mạ chúng
sinh, bằng vũ lực tàn hại chúng sinh, bằng củi lửa
nấu nướng sát hại chúng sinh, hay bằng lưỡi dao,
móc câu đánh bắt chúng sinh sát mạng ăn thịt…
Từng hành tàng lớn nhỏ như thế, ngày qua ngày tích
tụ những lằn trược khí, ác khí nặng nề nơi chân hồn
của mỗi cá thể. Đến khi mất đi thân mạng, hạt giống
đã được chăm sóc, nuôi dưỡng cũng đến hồi nảy
mầm, đơm hoa và kết quả. Chân hồn ấy nhận lấy trái
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đắng của mình, chuyển sinh về các cõi tăm tối u mê,
chịu sự hành hình, trừng phạt vì những tội nghiệt
mình từng gây ra lúc còn sống.

- Những cõi giới như thế, được biết đến với tên
gọi là Cửu Tuyền, Thập Điện Diêm Cung do các vị
Quỷ Vương cai quản, có các Quỷ Sai phụ trách việc
truy bắt, áp chế, hành hình chúng Quỷ Hồn tội lỗi
khắp Tam Giới. Các vị Quỷ Vương ấy cũng chính là
hóa thân của chư Tiên, Phật, Bồ Tát cao trọng, vì
lòng từ bi nguyện cứu rỗi, độ tận chúng sinh mà hiển
hóa thân dạng thành Quỷ Vương cho phù hợp với
tâm tình của chúng quỷ nơi ấy.

- Các Quỷ Hồn trong kiếp sinh của mình từng
gây ra những nghiệp bất thiện gì, bằng những
phương tiện là ngôn ngữ, thái độ, độc dược, dao
kiếm, củi lửa, hay bất kỳ hình thức nào cụ thể ra sao.
Tại nơi đây, kẻ thủ ác sẽ bị các Quỷ Sai đầu ngưu mã
diện, hay chính các nạn nhân vong thân dưới tội ác
của họ tra tấn, tàn hại lại y khuôn như cách họ đã
từng làm lúc còn sống.

- Nhờ vậy mà họ thấm thía, thấu hiểu được sự
kinh khủng dường nào, đau đớn ra sao với các đối
tượng họ đã từng thực hành ác nghiệp, nay chính
bản thân mình được trải nghiệm tất cả những điều
đó rõ ràng từng chút một, lặp đi lặp lại không ngừng
nghỉ. Cho đến khi họ ăn năn sám hối, thực tâm quay
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đầu hồi hướng về lẽ phải, các Quỷ Hồn có thể tự giải
thoát mình khỏi cảnh ngục tù, tiếp tục luân hồi
chuyển sinh để trả nợ đời theo đúng luật Công Bình,
Nhân Quả. Họ bắt đầu một kiếp sinh mới tốt đẹp
hơn, bớt gây hại cho đời, lại gieo trồng những hạt
giống thiện lành cho chúng sinh khắp Tam Giới.

Địa Ngục thực cảnh ngày nay

- Cũng vì tình yêu thương bao la vô cùng tận
của Đức Từ Phụ và Đức Từ Mẫu dành cho muôn
sinh, vì lòng xót thương con cái của Người đã chịu
hình phạt tra tấn nặng nề nơi các cõi Địa Ngục, khi
quyết tâm chuyển sinh lại phải lần nữa tiếp tục trả
nợ các nghiệp dữ mình đã từng làm theo đúng luật
Công Bình, Nhân Quả. Như vậy thì lâu quá, đáng
thương quá đỗi.

- Năm 1926, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai mở,
chuẩn bị cho Tam Hội Long Hoa Bạch Dương Đại
Hội tuyển chọn Cửu Phẩm Thần Tiên, đưa các chân
hồn về Cửu Trùng Thiên. Đây cũng là lúc các cõi
Cửu Tuyền, Thập Điện Diêm Cung hoàn toàn đóng
cửa, các Quỷ Hồn được ân xá giải thoát hoàn toàn
khỏi cảnh dữ mà chuyển sinh về Trung Giới và Hạ
Giới. Nhờ vậy, các Quỷ Hồn năm xưa có thể tiếp tục
sám hối sửa mình, lại có cơ hội tu tâm dưỡng tánh,
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lập công bồi đức mà sớm ngày đoàn viên nơi Đào
Nguyên cùng Đức Từ Phụ và Đức Từ Mẫu.

- Từ đó, Địa Ngục ngày nay chỉ còn là những
cảnh giới được hình thành và duy trì bởi chấp niệm
sâu dày, mang tính tiêu cực của tham sân si. Những
người thường gây nên nhiều điều bất thiện, tính
tình hung hiểm, thích tàn hại lẫn nhau trong kiếp
sống của mình. Hoặc những người lúc còn sống
thường đắm chìm trong đau khổ bởi vọng cầu bất
đắc, bám chấp vào hư huyễn tự lừa dối chính mình,
chạy trốn không dám đối diện sự thật… Khi mất đi
thân mạng của mình, chân hồn họ sẽ được các cảnh
giới nơi Tam Đồ Khổ, U Minh Thắng Cảnh thu hút
về theo nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí
tương cầu.

- Ở những nơi như thế, tình trạng ức hiếp lẫn
nhau, bắt bớ, kẻ mạnh tàn hại kẻ yếu thế cô là việc
thường xuyên diễn ra, tạm hiểu theo kiểu ma cũ
thích bắt nạt ma mới vậy. Các thế lực này thường tập
hợp theo băng nhóm, đẳng cấp thứ bậc cao thấp
khác nhau. Họ nghĩ ra đủ thứ cách để hành hạ, tra
tấn, làm nhục những kẻ dưới trướng họ để thị uy và
bắt kẻ yếu thế cô phải phục tùng họ như âm binh, tay
sai, nô lệ.

- Ngày qua ngày, chúng quỷ nơi ấy tồn tại với
chấp niệm sâu dày của mình, tranh tranh đấu đấu, u
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u mê mê. Tuy không bị các Quỷ Sai hành hình bởi
những ác duyên tội nghiệp của bản thân, nhưng
chính những chấp niệm họ thường làm lúc còn sống
lại là sợi xích sắt ràng buộc, trói chặt họ tại nơi này.

- Thế nên cảnh giới nơi đây cũng được hiểu là
những cảnh Địa Ngục do mỗi chân hồn tự đọa đày,
hành hình bản thân mình vậy. Cho đến khi họ thực
sự chán chường, ngán ngẩm với hiện trạng thực tại
của bản thân, hoặc được chư vị cao trọng độ duyên,
mang ánh sáng ấm áp từ bi giúp cho chúng quỷ nơi
đây thức tỉnh tâm tánh. Lúc bấy giờ, các Quỷ Hồn
sẽ chuyển sinh thành dạng tồn tại khác tốt đẹp hơn,
hoặc là theo chư vị cao trọng tu tập, trở thành một
phần tử thiện lành, tinh tấn trong Tam Giới.

- Những người hữu duyên được thấy biết qua
các hình thức như: thần thức du hành trong giấc mơ
đến đó, do âm linh ám nhập thị hiện nói cho hay, do
cơ bút của chư linh khắp TamGiới tiết lộ…Ở những
nơi đó đầy rẫy tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng khóc
than van xin, tiếng mạt sát mắng nhiếc nhau, tiếng
binh khí va chạm nhau hô hào chém giết luôn luôn
hiện hữu.

- Họ được thấy biết các cảnh tượng kinh hãi
như vậy, mới có suy nghĩ rằng đó là các cảnh Địa
Ngục, có các Quỷ Sai hành hình các chân hồn tội lỗi.
Thực ra, những cảnh giới này đã đóng cửa từ rất lâu,
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chỉ còn những cảnh giới u mê do chính chấp niệm
tham sân si, cầu bất đắc thị khổ của chúng sinh hành
hạ nhau, và hành hạ bản thân tái hiện nên.

Địa Ngục tại tâm cảnh mỗi người

- Tại thế giới quan, tâm cảnh của mỗi người đều
luôn tồn tại Thiên Đàng và Địa Ngục.

- Người nào cảm thấy an lạc hoan hỷ khi nhìn
đời bằng ánh mắt từ bi, yêu thương, sống lương
thiện, làm điều tích cực cho đời, tôn trọng hòa ái với
muôn loài trong khắp Thiên Địa. Khi ấy, tự nhiên
cuộc đời họ cũng luôn an yên, vui vẻ, đó chính là
Thiên Đàng tại tâm, cũng là Thiên Đàng hiện hữu
nơi thế gian hữu tình vậy. Người sống một đời tích
cực như thế, khi chết đi thân mạng thì chân hồn họ
hiển nhiên có thể nhập được vào Thiên Đàng, Cực
Lạc thực cảnh nơi Thượng Giới.

- Người nào cảm thấy phiền não, thích tranh
đấu, tham sân si, tật đố ganh ghét hơn thua nhau,
thích hưởng khoái lạc thú vui ăn uống thân mạng
của chúng sinh, thích tìm niềm vui trên nỗi đau khổ
của kẻ khác. Lúc bấy giờ, trong tâm tưởng của họ
chỉ toàn là những điều bất thiện, những gì họ đã làm
với chúng sinh sẽ ám ảnh họ, đeo bám họ mãi không
rời khiến lòng họ chẳng an, đầy rẫy những điều
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phiền não. Cho đến khi chung mạng, chân hồn họ vì
chịu ảnh hưởng bởi những phiền não, rối ren, những
điều bất thiện họ từng làm với chúng sinh nên được
các cõi giới cũng chứa đầy rẫy những điều bất thiện
như thế thu hút về. Đó chính là Địa Ngục tâm cảnh
được chuyển hóa thành Địa Ngục thực cảnh trong
Tam Giới.

- Nhân quả là thế, tin tưởng và thực hành theo
lối sống thế nào, thì tự mình đã đăng ký tên mình
vào nơi phù hợp với lối tồn tại như thế trường tồn
trong Tam Giới. Có câu nói “Đệ tử Phật thì Phật dắt,
đệ tử ma thì ma dắt“ chính là sự nhắc nhở cảnh tỉnh
cho chúng sinh đang sinh tồn nơi thế gian này biết
hồi tâm chuyển ý, thức tỉnh một đời của mình tránh
lầm đường lạc lối mà về nơi U Minh thống khổ vậy.
Mọi chân hồn đều có quyền tự do của riêng mình,
đau khổ hay hạnh phúc là ở ý niệm chấp trước hay
tiêu diêu tự tại chẳng vướng bận phiền não.
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Cửu U
Cửu Tuyền

Nguồn gốc

- Tuyền là dòng suối, cũng hiểu là nguồn cội,
cảnh giới. U là tăm tối, mờ mịt. Cửu U hay Cửu
Tuyền chỉ về 9 cảnh giới tối tăm nơi U Minh Giới
do các vị Quỷ Vương cai quản, có các Quỷ Sai phụ
trách việc truy bắt, áp chế, hành hình chúng Quỷ
Hồn từng gây ác nghiệt nơi thế gian lúc họ còn sống.

- Chữ Cửu Tuyền này xuất phát từ chữ Cửu
Uyên chỉ về 9 cảnh giới tu hành của hành giả Đạo
Gia tạo nên. Người tu tập tùy theo công phu, nhân
duyên nghiệp quả thiện lành mà đạt được các cảnh
giới khác nhau của Cửu Uyên, hay sâu xa hơn là khi
thực sự giải thoát sẽ trở về Cửu Thiên nơi Thượng
Giới. Ngược lại, đối với những người không có tu
tập, hoặc tu luyện đường tà ác, trong kiếp sinh của
mình làm nhiều điều bất thiện gây khổ đau cho chúng
sinh, lúc mất đi thân mạng, chân hồn sẽ được thu hút
đến Cửu Tuyền phù hợp với tâm thức của mình.
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Hình dạng, tính chất đặc trưng

Cửu Tuyền bao gồm 9 cảnh giới cụ thể như sau:

1. Phong Tuyền Hào Lệnh Chi Ngục
2. Hoàng Tuyền Truy Quỷ Chi Ngục
3. Trọng Tuyền Trảm Quắc Chi Ngục
4. Khổ Tuyền Đồ Lục Chi Ngục
5. U Tuyền Sát Phạt Chi Ngục
6. Minh Tuyền Khảo Phần Chi Ngục
7. Hàn Tuyền Độc Hại Chi Ngục
8. Âm Tuyền Hàn Dạ Chi Ngục
9. Hạ Tuyền Trường Dạ Chi Ngục

1. Phong Tuyền Hào Lệnh Chi Ngục

- Phong Tuyền do Đức Ngục Chủ Thiên Ma
Vương chưởng quản.

- Phong Tuyền là nơi ban bố luật lệ, nguyên tắc
hoạt động của cả Cửu Tuyền. Chúng Quỷ Sai trong
Cửu Tuyền có thể hành hình, bắt bớ những Quỷ Hồn
lúc còn sống từng gây ác hành hay hành tàng ác
nghiệp gì dựa trên các quy định hoạt động đã ban bố.

- Đồng thời, nơi ngục này cũng hành hình
những Quỷ Hồn từng là các lãnh đạo nhóm hội tổ
chức, quan lại, vua chúa hay là người có quyền hành
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mà gây nên ác nghiệp. Những sự hô hào, ban hành
mệnh lệnh của họ gây nên tai ương tàn khốc khiến
cho chúng sinh đau khổ, oán thán thì nay họ chết đi
thân mạng, sẽ bị hành xử lại giống như cách họ từng
làm lúc còn sống.

- Hành xử cho đến khi ngất đi, rồi tỉnh lại thì
tiếp tục bị như thế. Chỉ đến khi họ thực tâm sợ hãi,
sám hối tội nghiệt của mình thì chuyển sinh luân hồi
mà trả tiếp nghiệp quả với đời, sao cho kiếp sinh của
mình trở nên hữu ích, bớt gây hại cho chúng sinh
muôn loài khác.

2. Hoàng Tuyền Truy Quỷ Chi Ngục

- Hoàng Tuyền do Đức Ngục Chủ San Tiêu
Tinh Mị Vương chưởng quản.

- Hoàng Tuyền là nơi hoạt động của các Quỷ
Sai có phận sự truy bắt chúng Quỷ Hồn tồn tại nơi
Trung Giới của Hạ Giới, cũng như tìm bắt chúng
Quỷ Hồn ra sức trốn thoát khỏi Cửu Tuyền khi chưa
thực tâm sám hối để tự họ giải thoát chính mình.

- Những người trong kiếp sinh của mình từng
làm quan sai, binh lính, sĩ tốt vì tuân theo mệnh lệnh
bề trên mà gây nên các nghiệp dữ khiến cho chúng
sinh đau khổ, oán hận cũng sẽ được đưa đến đây
hành hình giống với những gì họ từng làm lúc tại thế.
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3. Trọng Tuyền Trảm Quắc Chi Ngục

- Trọng Tuyền do Đức Ngục Chủ Bất Chức
Điển Từ Vương chưởng quản.

- Trọng Tuyền này thường vận hành các việc
cắt, đâm chém. Đây là ngục dành cho những chân
hồn lúc còn sống thường gây nên ác nghiệp liên
quan đến dao, đao kiếm, chém giết sát hại thân
mạng. Khi sống đã làm những gì với chúng sinh
khác, thì khi vong thân, chết đi thân mạng liền bị các
Quỷ Sai hoặc chúng sinh mình từng sát hại làm lại
với mình y như thế.

- Quỷ Hồn bị cắt chém đau đớn tâm thức, đau
đến hôn mê bất tỉnh, tỉnh dậy lại bị hành hình tiếp,
cứ như thế cho đến khi Quỷ Hồn ấy thực sự biết sợ
hãi những gì mình từng làm. Thực sự sám hối thì sẽ
được giải thoát, đầu thai chuyển kiếp trong luân hồi
mà tiếp tục trả quả sao cho sự tồn tại của mình trở
nên hữu ích với đời, bớt ác hành hung bạo.

4. Khổ Tuyền Đồ Lục Chi Ngục

- Khổ Tuyền do Đức Ngục Chủ Sư Vu Nghịch
Quỷ Vương chưởng quản.

- Khổ Tuyền là nơi chém giết rất ghê hồn, cắt
xắt bầm chém. Quỷ Hồn lúc còn sống làm nghề đồ
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tể, tàn sát bằm xắt chúng sinh quen tay, chẳng biết
sợ hãi nhân quả là gì. Tới lúc chết đi thân mạng, thì
chuyển sinh đến đây để các Quỷ Sai hay chúng sinh
từng bị mình tàn sát hành hình mình giống y cách
mà mình từng tàn hại chúng sinh vậy.

- Bị hành hình đau đớn tâm thức cho đến khi
thực sự sợ hãi, sám hối thì sẽ được đầu thai chuyển
kiếp để trả nợ đời. Thường thì Quỷ Hồn nơi đây sẽ
chuyển kiếp thành các loài động vật ở gần với con
người, dễ bị con người tàn hại hay sát mạng để ăn
thịt, khổ não đáng thương vô cùng.

5. U Tuyền Sát Phạt Chi Ngục

- U Tuyền do Đức Ngục Chủ San Lâm Độc Ác
Vương chưởng quản.

- U Tuyền này thường vận hành các việc đánh
đập, tra khảo, chém giết, cũng giống với cảnh ngục
Trảm Quắc và Đồ Lục nhưng có phần đa dạng hơn.
Ở ngục này, ngoài việc dùng bạo lực tay chân đánh
đập hay binh khí đao gươm chém giết gây ác hành,
còn có cả thái độ sân si tàn hại chúng sinh bằng
nhiều cách khác nhau như là mưu kế, miệng lưỡi
gây ác nghiệp vậy.

- Sống đã làm nghiệp dữ ra sao, chết bị hành
hình lại giống như thế. Cho đến khi tâm thức họ thực
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sự mệt mỏi, chán ngán, thực tâm sợ hãi, sám hối thì
có thể tự mình giải thoát khỏi cảnh dữ mà luân hồi
chuyển sinh, tiếp tục trả nợ cho đời vậy.

6. Minh Tuyền Khảo Phần Chi Ngục

- Minh Tuyền do Đức Ngục Chủ Hình Vong
Hoành Tử Vương chưởng quản.

- Minh Tuyền là nơi tra khảo, nung đốt các Quỷ
Hồn từng làm các việc hành hạ, thiêu đốt chúng sinh
khiến cho chúng sinh đau đớn, oán thán cùng cực.
Những người lúc còn sống từng phóng hỏa gây hại,
từng nấu bếp xẻ thịt sát mạng thì khi chết đi, thân
mạng sẽ bị các Quỷ Sai hay chúng sinh từng bị họ
tàn hại hành hình giống y cách mà họ đã từng làm.

- Chân hồn bị tra khảo, thiêu đốt cho đến khi
tâm thức họ hoàn toàn sợ hãi, sám hối tội nghiệt của
mình thì được đầu thai chuyển sinh mà tiếp tục vòng
xoay nhân quả nghiệp duyên, bắt đầu một kiếp sinh
mới thiện lành hơn, có ích cho người cho đời.

7. Hàn Tuyền Độc Hại Chi Ngục

- Hàn Tuyền do Đức Ngục Chủ Giang Hồ Thủy
Quái Vương chưởng quản.

- Hàn Tuyền là nơi hành hình các Quỷ Hồn lúc
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còn sống họ từng sử dụng các loại thuốc độc trực
tiếp gây hại chúng sinh, hay buôn bán thuốc độc
gián tiếp làm hại chúng sinh phải chịu đau khổ vì
độc dược. Các loại độc này bao gồm cả thuốc độc
gây đau đớn, gây chết cây cối, động vật, con người
lẫn thuốc độc gây mê phê pha mất tự chủ hồn phách
như là nha phiến, khói mê, rượu độc…

- Các Quỷ Hồn tội lỗi này, khi chết tụ họp về
đây sẽ bị các Quỷ Sai hoặc chính các oan hồn đã
từng là nạn nhân của họ dùng đúng loại độc họ đã
từng dùng để họ thực sự nếm trải cảm giác đau đớn,
mê man là gì. Hành hình cho đến khi tự họ biết sợ
hãi, sám hối tội nghiệt của mình thì sẽ được giải
thoát chuyển sinh vào luân hồi, cố gắng sống sao
cho sự tồn tại của mình trở nên thiện lành hơn, bớt
nguy hiểm độc hại hơn.

8. Âm Tuyền Hàn Dạ Chi Ngục

- Âm Tuyền do Đức Ngục Chủ Huyết Thực Tà
Thần Vương chưởng quản.

- Âm Tuyền là nơi lạnh lẽo tối tăm vô cùng,
dành cho những tội hồn lúc còn sống thường đày
đọa chúng sinh khác vào nơi lạnh lẽo u tối, khiến
chúng sinh ấy chết trong cô đơn lạnh lẽo, buồn thảm
mà sinh oán hận. Hoặc là những oan hồn đã từng bị
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kẻ khác đọa đày nơi cô đơn lạnh lẽo, mang vướng
mắc chấp niệm với nơi mình mất đi thân mạng mà
chuyển sinh về đây.

- Dù là nạn nhân vướng mắc chấp niệm, hay là
kẻ thủ ác từng gây hại chúng sinh, ở trong nơi lạnh
lẽo u tối chẳng có chút ánh sáng ấm áp. Ở một thời
gian dài để chiêm nghiệm về sự khổ, tự mình gặm
nhấm cô độc buốt giá tâm can, lạnh từ trong tâm
lạnh ra. Cho đến khi họ mệt mỏi, chán ngán sợ hãi
màn đêm lạnh buốt ấy, khát khao ánh sáng ấm áp,
khát khao giải thoát thì họ sẽ tự giải thoát, chuyển
sinh vào luân hồi để tiếp tục sinh tồn, học hỏi và trải
nghiệm sự trân quý những tháng ngày được tự do
hưởng ánh bình minh.

9. Hạ Tuyền Trường Dạ Chi Ngục

- Hạ Tuyền do Đức Ngục Chủ Cổ Phục Thi
Vương chưởng quản.

- Hạ Tuyền này cũng giống với ngục Âm
Tuyền, có điều khác ở chỗ những Quỷ Hồn chuyển
sinh đến đây không hẳn là bị giam cầm trong cô
đơn lạnh lẽo, mà là nhớ thương, khát khao vọng
cầu bất đắc rồi khổ tâm mà chết. Hoặc là kẻ gây
nên cho chúng sinh khác sự khổ tâm, nhớ thương,
khao khát mà không đạt được khiến chúng sinh ấy
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chết trong uất hận, oán thán cùng cực cũng sẽ
chuyển sinh về đây.

- Nơi đây, có vẻ là nhẹ nhàng nhất trong Cửu
Tuyền vậy. Quỷ Hồn ở đây bất quá là tự dày vò với
các ham muốn không đạt được, sự nhớ thương da
diết chẳng thỏa lòng mong đợi, khổ tâm cho đến khi
chán ngán, không còn nghĩ tới điều mình mong
muốn vọng cầu nữa. Lúc ấy, tự nhiên được chuyển
sinh giải thoát vào luân hồi để bắt đầu một kiếp sống
mới bớt vọng cầu, bớt khổ vì mong mỏi điều gì đó
mà không thỏa mãn được.

Cửu Tuyền trong các nền văn hóa, tín ngưỡng

* Tam Hội Long Hoa ân xá Quỷ Hồn lập đời
Thánh Đức

Từ ngàn xưa, khi các tôn giáo ít phổ truyền cho
muôn sinh, người tu tâm dưỡng tánh trở nên thiện
lành thoát tục rất ít. Chúng sinh lẩn quẩn trong vòng
luân hồi khổ hải chẳng biết đâu là bến bờ. Từ đó,
trong Trung Giới hình thành nhiều cõi giới u ám tối
tăm, tập kết các chân hồn bất thiện để những người
có tính tình, căn nghiệp giống nhau thì tồn tại chung
đụng cùng nhau. Do những chân hồn chuyển sinh
đến các cõi này đa phần đều có tâm thức hung bạo,
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làm nhiều việc ác trược nên họ vẫn giữ tánh tình bất
thiện mà tàn hại, ức hiếp lẫn nhau. Thế nên mỗi nơi
như thế xuất hiện các vị Thần, Thánh, Tiên, Phật,
thường hiển hóa thân dạng là Quỷ Vương để phụ
trách cai quản, gìn giữ trật tự, tránh việc các Quỷ
Hồn nơi đây gây nên loạn động bởi sự tranh đấu
hung bạo với nhau.

Về sau này, khi các giáo phái ngày càng phổ
truyền rộng rãi, chúng sinh chịu tu tâm dưỡng tánh,
làm lành lánh dữ nhiều hơn, các cõi giới an lành dần
dần được khai mở, các cõi giới u ám cũng được thu
gọn lại, còn ít hơn. Cho đến nay thì Cửu Tuyền đã
hoàn toàn được giải tán, chỉ còn tên gọi trong kinh
sách hay thần tích, điển cố dân gian mà thôi. Thực
tế trong Tam Giới đã không còn Cửu Tuyền nữa, chỉ
còn lại một số cõi giới khác được gọi là U Minh
Thắng Cảnh nơi Trung Giới. Vì Cửu Tuyền, hay các
cảnh dữ Địa Ngục hành hình tội hồn xong, họ cũng
phải tiếp tục chuyển sinh trong luân hồi để tiếp tục
trả nợ của mình với đời. Như thế thì lâu quá, đáng
thương quá.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chính thức khai mở
năm 1926, chuẩn bị cho Tam Hội Long Hoa Bạch
Dương Đại Hội tuyển chọn Cửu Phẩm Thần Tiên,
đưa các chân hồn bất kể chủng loài về Cửu Trùng
Thiên. Đức Chí Tôn đã ân xá cho tất thảy Quỷ Hồn
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được chuyển sinh trong Trung Giới và Hạ Giới để
có cơ hội tu tập tinh tấn, sám hối lỗi lầm của mình
mà có ngày đạt Đạo, đoàn viên nơi Đào Nguyên
cùng Đức Từ Phụ và Đức Từ Mẫu.

Cũng vì lẽ đó mà thời Mạt Pháp này, có nhiều
người tuy mang hình dạng loài người nhưng có thái
độ hành xử trong cuộc sống vô cùng tàn độc. Bởi
họ vốn dĩ là các Quỷ Hồn, tội hồn, ác quỷ nơi Cửu
Tuyền được chuyển sinh đầu thai, sống chung đụng
cùng loài người vậy. Có lẽ việc họ đã từng chịu
cảnh khổ, từng chịu đọa đày bởi các tội nghiệt của
mình nơi Cửu Tuyền vẫn không khiến họ thực sự
sợ hãi hay sám hối, vẫn tiếp tục thực hiện lối sống
bất thiện.

Cuộc sống chung đụng giữa loài người cùng
chúng quỷ, cũng là quá trình sàng lọc, khảo nghiệm
để lựa chọn các chân hồn tinh tấn cho thời kỳ Thánh
Đức. Một trang sử mới của địa cầu sẽ được mở ra,
địa cầu sẽ trở nên thưa thớt, ít loài sinh sống. Đời
sống giản đơn, thuần túy đạo đức, muôn loài sống
trong tình yêu thương hòa ái. Việc ấy cũng giống
như các lần đại diệt đã từng diễn ra với loài người
trước đây, nhấn chìm nhiều nền văn minh của nhân
loại vào quên lãng.
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* Thi văn, kinh điển

Cửu Tuyền từng được nhắc đến trong các bài
thi kinh tiêu biểu sau đây.

Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao ngâm
Thượng thông Thiên Đàng, hạ triệt Địa Phủ
Khánh chúc Tam Kỳ hoằng khai Đại Đạo
Càn Khôn đại thống, phổ cập Ngũ Châu
Ân đức hóa thâm, cao thăng Đạo Vị
Tam thế tứ sinh chi nội các miễn luân hồi
Cửu U thập loại chi trung tất ly khổ hải
Ngũ phong thập vũ miễn tạo cơ cận chi tai
Nam mẫu Đông giao cụ chiêm Nghiêu Thuấn

chi nhật
Can qua vĩnh tức, giáp mã hưu chinh
Trận bại thương vong cụ sinh Tịnh Độ
Phi cầm tẩu thú la võng bất phùng
Lãng tử cô nhi tảo hồi hương lý
Vô biên thế giới Địa cửu Thiên trường
Viễn cận đàn na tăng viên phúc thọ.

Trích từ U Minh Chung Kệ
__
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Vô siêu đọa quả căn hữu pháp
Vô khổ hình nhân kiếp lưu oan
Vô Địa Ngục, vô Quỷ Quan
Chí Tôn đại xá nhất tràng quy nguyên.

Chiếu nhũ lệnh Từ Huyên thọ sắc
Độ anh nhi Nam Bắc, Đông Tây
Kỳ khai tạo nhất Linh Đài
Diệt hình tà pháp cường khai đại đồng.

Hiệp vạn chủng nhất môn đồng mạch
Quy Thiên Lương quyết sách vận trù
Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu
Hiệp quy Tam Giáo hữu cầu chí chân.

Phục Nguyên Nhân hoàn tồn Phật Tánh
Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên
Trụ căn quỷ khí Cửu Tuyền
Quảng khai Thiên Thượng tạo quyền chí công.

Đức Bát Nương Dao Trì Cung
Trích từ Phật Mẫu Chân Kinh
__
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Kinh Đại Tường

Hỗn Nguyên Thiên dưới quyền Giáo Chủ
Di Lặc đương thâu thủ phổ duyên
Tái sinh sửa đổi Chân Truyền
Khai cơ tận độ Cửu Tuyền diệt vong
Hội Long Hoa tuyển phong Phật Vị
Cõi Tây Phương đuổi quỷ trừ ma
Giáng linh Hộ Pháp Vi Đà
Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh
Thâu các đạo hữu hình làm một
Trường thi Tiên Phật dượt kiếp khiên
Tạo đời cải dữ ra hiền
Bảo sinh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn.

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật
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An Lạc Viên
Vườn Địa Đàng

Nguồn gốc

- Thuở xa xưa, khi Thiên Địa Tam Giới vừa
hình thành, nơi cõi Trung Giới có một cảnh giới gọi
là An Lạc Viên, hay được nhiều người biết đến với
tên gọi Vườn Địa Đàng Eden trong Kinh Sáng Thế.

- Nơi An Lạc Viên, sự phúc lạc bình yên đủ đầy
chẳng thiếu điều chi, được ví như cõi Thiên Giới
vậy, nên còn gọi là Thứ Nguyên Thiên Đàng. Vậy
nên có nhiều người nhầm lẫn đây là Thiên Giới.
Thực ra, đây chỉ là nơi tốt đẹp tựa như Thiên Đàng,
chẳng phải Thiên Đàng, chỉ là Vườn Địa Đàng nơi
Trung Giới mà thôi.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- An Lạc Viên là một cảnh giới rộng lớn, bạt
ngàn những loài kỳ hoa dị thảo, muôn hoa khoe sắc
rực rỡ, chim thú rừng đùa vui kêu hót mỗi ngày. Nơi
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đây cũng có đầy đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
xoay chuyển tuần hoàn. Lại có cả sơn xuyên hà hải
hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp vô cùng tươi đẹp.

- Loài người nơi đây có đức tính thuần lương
thanh tịnh, gần giống với sự trọn lành thuần chân
của Đức Thượng Đế, Đấng sáng tạo nên vạn loại
sinh linh trong vũ trụ này. Họ vô ưu vô tư, chỉ cần
hưởng thụ niềm an lạc vui sống mỗi ngày là được,
lại có thể tồn tại nơi ấy trường tồn vĩnh cửu
như nhiên.

- An Lạc Viên còn là nơi loài người Nguyên
Nhân thuở mới xuất hiện ghé đến cư trú, học hỏi để
hiểu biết nhiều hơn về thế giới quan, về các cung
bậc cảm xúc, tâm tình của bản thân và:

Muôn loài sinh tồn hòa ái cùng nhau,
Quần áo chẳng mặc mà lành,
Cơm nước chẳng dùng mà tự no đủ, không biết

đến đói khát vọng cầu.
- Nhưng vì đang trong giai đoạn học hỏi để

ngày thêm tinh tấn, cho nên chúng sinh nơi đây vẫn
khó tránh khỏi những vướng mắc của tâm ý, sự tò
mò với những điều mới lạ mà họ chưa từng trải
nghiệm. Hễ bất kỳ phần tử nào, dù là người hay vật,
rung động tâm cảm, động tình trước các lý sự diễn
ra xung quanh mình thì lúc bấy giờ, sẽ tự nhiên được
các Trầm Nê Ngư cư trú ở những tán cây, lùm cây
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bụi cỏ bu lấy. Họ bị lôi kéo xuống cõi Hạ Giới hữu
hình để trải nghiệm những điều mà bản thân còn
vướng mắc, ham thích, rung động.

Sự thật câu chuyện về Adam và Eva nơi Vườn
Địa Đàng

Adam và Eva là hai trong số rất nhiều người
sinh sống nơi An Lạc Viên cùng với muôn thú rừng,
hoa cỏ. Họ trải qua cuộc sống bình dị mỗi ngày, đi
dạo ngắm cảnh, tắm suối, vui đùa cùng nhau trong
niềm an lạc.

Một ngày nọ, họ nhìn thấy một quả táo đỏ chín
mọng trên cành cây. Họ bất chợt khởi lên ý niệm
muốn hái quả táo đó mà dùng.

Tức thì, họ liền cảm thấy đói bụng, muốn ăn.
Những cảm xúc lạ kỳ trỗi dậy trong tâm cảm
mỗi người.

Họ chợt nhận ra mình bị cuốn hút lẫn nhau, bởi
họ thấy rằng mình có những điểm khác biệt nhau.

Họ muốn hiểu nhiều hơn về đối phương.
Họ khát khao được chạm lấy nhau, được bên

nhau dài lâu…
Liền ngay lúc đó, các Trầm Nê Ngư từ khắp các

tán cây lao xuống cuốn quấn lấy họ. Rồi cả hai bị lôi
kéo xuống trần thế, nơi mà những con người gần
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giống như họ đang lặn ngụp với những khát khao
của bản năng sinh tồn không khác loài thú là bao.
Họ chuyển sinh thành loài người nơi thế gian, trải
nghiệm những buồn vui, sướng khổ, đắng cay ngọt
bùi chốn trầm luân khổ hải.

Về câu chuyện này, hầu hết các tư liệu, kinh
sách đều ghi chép rằng:

Chúa Quỷ Satan đã biến hóa thành con rắn trên
tán cây, con rắn ấy rót vào tai họ những điều ngon
ngọt để xúi giục họ ăn trái cấm. Khi hai người họ ăn
trái cấm mà Đức Chúa Trời đã phán không được ăn
từ trước, họ bị tội và Đức Chúa Trời đuổi họ khỏi
Vườn Địa Đàng.

Đức Chúa Trời có cấm không cho ăn gì cả cũng
vì chẳng muốn con cái của Người bị vướng mắc vào
tham dục, tri bất túc mà bất túc. Vì họ nơi An Lạc
Viên vốn dĩ chẳng ăn mà no, chẳng mặc mà lành,
nếu họ khát khao muốn dùng thì tự nhiên họ sẽ cảm
thấy bị thiếu mà khởi lòng tham dục vậy.

Chi tiết con rắn là do người xưa được mô tả
hình dạng của Trầm Nê Ngư qua ký hiệu tượng
hình. Trầm Nê Ngư là loài có thân dài, dạng cá
chình, trông giống rắn, mà cá thì làm sao ở trên cây,
cho nên người ta mới diễn đạt rằng đó là con rắn
trên cây vậy.

Còn Satan, chỉ là hình tượng bị gán ghép về
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khía cạnh tội lỗi được hình thành. Đức Chúa Trời
chẳng đuổi ai cả, chỉ có tự mỗi người vì sự sa đọa
trong tâm thức của mình, rồi bị trầm nê trọng trược
lôi kéo vào cõi Sắc Dục Giới. Tự người ta chẳng còn
trọn lành, chẳng còn vô ưu vô tư thì chẳng thể về nơi
miền an lạc vậy.
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Thanh Tịnh
Đại Hải Chúng

Nguồn gốc

- Ở hướng Đông của Tam Giới Đại Vũ Trụ,
không gian Trung Giới Đông Thắng Thần Châu có
một cõi giới tên gọi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Tên
gọi này chỉ về nơi thanh tịnh, có chúng sinh nhiều
như đại hải vậy.

- Các chân hồn khi còn sống, có lối sống vừa có
chút tín ngưỡng tâm linh, có chút tín tâm về điều
thiện lành, lại có lòng dục sống theo bản năng của
ham muốn thường tình thế tục. Họ là những người
có tu tập nhưng Đạo cũng muốn mà đời cũng
chuộng, khổ vì tu nửa vời, tuy khát khao vọng cầu
sự giải thoát, không muốn chuyển sinh lại vào trầm
luân khổ hải nhưng chưa thực sự nghiêm túc tu
dưỡng thân tâm, tánh tình, xả bỏ những điều tiêu cực
để đạt được sự giải thoát thong dong tự tại. Chúng
sinh có tâm tình, nhân duyên nghiệp quả như thế sẽ
chuyển sinh về cõi này để tiếp tục tu dưỡng, hóa giải
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những điều bất thiện trong tâm cảm của mình để
thực sự giải thoát bản thân khỏi những vướng mắc
thế tục tình trường tham dục.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Thanh Tịnh Đại Hải Chúng có đầy đủ sơn
xuyên hà hải, bốn mùa quý tiết thay đổi vận hành
tuần hoàn. Có nhà cửa, đạo tràng và các công trình
kiến trúc đặc trưng của việc tu tập, tín ngưỡng tâm
linh, tập luyện thuật pháp huyền vi. Có nơi thường
chìm ngập trong ánh sáng mặt trời và cũng có nơi
đắm chìm trong âm quang u tối.

- Các khu vực nơi đây, dù cho chúng sinh đông
đúc hằng hà sa số, nhưng vì là cõi Trung Giới dành
cho các chân hồn có tu tập công phu ít nhiều nên
luôn gìn giữ được trật tự, thanh tịnh vô cùng để
tránh sự loạn động khiến cho chân hồn khó lòng tu
dưỡng tâm tánh. Vì thế mà có chữ Thanh Tịnh trong
tên gọi nơi này.

- Sự tinh tấn của chúng sinh nơi đây thực sự rất
chậm, vì theo sự vận hành của nhân duyên nghiệp
quả và cận tử nghiệp, những vướng mắc bám chấp,
thói quen tật xấu, tư niệm và hành động bất thiện của
họ rất khó để giải trừ và buông xả. Họ sống ở Hạ
Giới ra sao, chuyển sinh về đây cũng thế.
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- Chúng sinh ở đây ít tinh tấn, lại sợ hãi chán
ngán luân hồi chuyển kiếp nơi Hạ Giới, thế nên sẽ
rất lâu sau mới chuyển sinh thành các dạng tồn tại
khác thiện lành hơn ở những nơi có sự tinh tấn cao
hơn. Vì thế, chúng sinh nơi đây ngày càng đông đúc,
sự gia tăng số lượng nhanh hơn nhiều so với sự giảm
thiểu số lượng, từ đó mà nơi đây có tên gọi Đại Hải
Chúng vậy.

- Nơi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, có rất nhiều
chủng loại thuộc các phẩm bậc linh hồn từ Kim
Thạch Hồn, Thảo Mộc Hồn, Cầm Thú Hồn cho đến
Nhân Hồn. Một số ít các phẩm hồn thuộc Thần Hồn,
Thánh Hồn, Tiên Hồn cũng xuất hiện trên phương
diện quản lý, cứu độ và tu tập thêm công nghiệp cho
bản thân trong quá trình độ duyên chúng sinh trong
Tam Giới.

- Thanh Tịnh Đại Hải Chúng được sự cai quản
trực tiếp của Đức Đông Nhạc Đế Quân. Nhờ hồng
ân của Ngài cùng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức
Thất Nương Dao Trì Cung, Đức Quan Âm Bồ Tát…
thường xuyên độ rỗi, khuyến thiện, thuyết giảng
bằng các pháp phương tiện thiện xảo giúp cho chúng
sinh nơi đây sớm ngày thanh tịnh, tinh tấn mà
chuyển sinh thành dạng tồn tại tốt đẹp hơn. Chư vị
cao trọng ấy được nhắc đến trong các kinh sách
chính là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát vậy.
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Lãnh Tĩnh Phong

Nguồn gốc

- Lãnh Tĩnh Phong là một cõi giới thiện lành ở
Trung Giới Tây Ngưu Hóa Châu. Lãnh Tĩnh Phong
được cai quản bởi Đức Tây Nhạc Đế Quân Hoa Sơn
Kim Thiên Nguyên Thánh Đại Đế.

- Chúng sinh yêu thích sự thanh bình yên tĩnh,
có công phu tu tập chút chút, thích làm những việc
đời thường một cách tự do thong thả, thích sống
cuộc đời lương thiện nhàn nhã chẳng tranh đấu bon
chen, thích làm việc thiện lành, có đức tin nhưng
chưa đủ mãnh liệt để thôi thúc việc chuyên tâm tu
tập nghiêm túc. Khi mất đi thân mạng của mình, trải
qua giai đoạn bấn loạn của cận tử nghiệp, tâm tình
họ bình yên tĩnh lặng lại rồi thì dễ chuyển sinh về
Lãnh Tĩnh Phong. Do họ chưa có nhiều công đức
trong kiếp sinh của mình, hay chưa có ý muốn tu tập
rốt ráo, thích ở Trung Giới làm một linh thể ung
dung không muốn chuyển kiếp đầu thai, lại chẳng
thể ở chung đụng nơi Trung Giới Hạ Giới và chưa
đủ điều kiện để thăng Thiên lên cõi Thượng Giới.
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- Những người sống nơi thế gian khi thực hành
các thiện nghiệp, trì niệm kinh chú, hồi hướng cho
thân nhân quá vãng của mình được chuyển sinh về
cõi lành, an vui tự tại. Thực hành việc này một cách
nghiêm túc, thường xuyên, về lâu về dài có thể tạo
được nhân duyên thiện lành, thúc đẩy các chân hồn
dù đang ở cõi Trung Giới Hạ Giới hoặc là ở cõi dữ,
cõi bất thiện cũng có cơ hội được chuyển sinh thành
phần tử nơi Lãnh Tĩnh Phong này. Họ sẽ được nghỉ
ngơi, tịnh thần tỉnh trí, cảm nhận sự bình yên qua
bao biến cố của những kiếp sinh hữu duyên với Đạo
nhưng chưa đủ duyên tu tập tinh tấn. Khi ở đây lâu
rồi, duyên lành với việc tu tập đủ đầy thì họ chuyển
sinh đến nơi phù hợp với nguyện vọng, tâm tình và
ngộ tính của mình hiện tại.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Cảnh sắc nơi đây thiên nhiên núi rừng hùng vĩ,
cây cối đa phần đều cao lớn, có nhiều đại thụ xanh
ngát. Tiết trời mát mẻ dễ chịu, bầu trời trong xanh,
thanh tĩnh bình yên. Bốn mùa mưa thuận gió hòa,
quanh năm đều giống như khoảnh khắc giao mùa
thu đông vậy.

- Chúng sinh nơi đây nhàn nhã vô tư vô ưu, sinh
sống bình dị mỗi ngày, tinh tấn chậm rãi thực hành
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công phu cầu nguyện, thiền tịnh và nhặt sỏi lát
đường, xây dựng nhà cửa, thành trì. Cũng có các bậc
anh linh đạt được quả vị Địa Thần, Nhân Thần,
Thiên Thần trong Cửu Phẩm Thần Tiên.

- Đường giao thông khắp nơi đều được lát đầy
những viên sỏi trắng nhỏ cỡ chừng ngón tay. Thành
quách, nhà cửa đều được làm từ gạch đá và sỏi trắng
là chủ đạo. Công trình kiến trúc thưa thớt, màu chủ
đạo là trắng, hơi ngà vàng hoặc trắng xám và xen kẽ
là màu xanh tươi của cây cối um tùm, cỏ hoa muôn
màu muôn vẻ. Phong cách kiến trúc giống những tòa
lâu đài có nhà cửa nằm rải rác xung quanh ở Châu
Âu thời Trung Cổ. Các tòa thành lớn luôn phát triển
mở rộng mỗi ngày để tiếp đón chúng sinh chuyển
sinh về đây có nơi an trú.

- Nơi Lãnh Tĩnh Phong nói riêng, và khu vực
Tây Ngưu Hóa Châu nói chung, Ngưu Tộc là loài
Linh Thú phổ biến, thường làm phương tiện phụ
giúp người dân vận chuyển sỏi đá. Các loài chim
muông cầm thú cũng thỉnh thoảng rời khỏi núi rừng
mà vào khu dân cư vui chơi, sinh hoạt với loài người
nơi đây.

- Về cơ bản thì nơi đây yên tĩnh, không ồn ào
náo nhiệt dù có chúng sinh cư trú rất đông. Tiếng
chuông mõ, trì niệm kinh điển, thần chú cũng ẩn
hiện khắp nơi, tuy không mang uy lực mạnh mẽ
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nhưng đủ để chúng sinh nơi đây cảm thấy bình yên,
thanh tịnh vậy. Thỉnh thoảng cũng có chư vị Hỷ Lạc
Thiên xuất hiện trên thiên không để ca ngâm xướng
họa các kinh điển, thần chú.

- Chúng sinh ở Lãnh Tĩnh Phong có thọ mạng
khá dài. Họ chỉ chuyển sinh khi không còn ham
thích đời sống như thế nữa, thực sự quyết tâm
nghiêm túc tu tập tinh tấn, hoặc là muốn nhập trần
tiếp tục trả vay các nhân duyên nghiệp quả của mình
ở nhiều đời kiếp trước. Nếu họ vẫn mãi giữ tâm tình
ý niệm mình như khi ở đây thì họ sẽ ở mãi như thế,
sống và làm những việc nhàn nhã như thế trong thời
gian rất dài.
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Nghiệt Cảnh Đài
Nghiệp Kính Đài

Nguồn gốc

Nghiệp Kính Đài là một cảnh giới thuộc U
Minh Giới Thập Điện Diêm Cung, chịu dưới quyền
cai quản của Thập Điện Từ Vương. Vì có nhiều
chân hồn đến đây kêu oan, kiện cáo với các Đấng
thiêng liêng cai quản sinh tử nghiệp muôn loài, nên
Đạo Gia hay Phật Môn vẫn thường gọi là Nghiệt
Cảnh Đài.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Nơi Nghiệt Cảnh Đài có đặt một chiếc gương
lớn tên gọi là Nghiệp Kính, đường kính chừng ba
thước, có thể biến to hoặc thu nhỏ nhiều lần cho phù
hợp với chân hồn muôn loài chúng sinh có kích
thước thân ảnh khác nhau.

- Nghiệp Kính phản chiếu tất thảy các việc
thiện ác của một chân hồn đã từng gieo trồng trong
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kiếp sinh của mình. Chân hồn nào khi đến đây, nhìn
vào trong gương thì trước mắt họ xuất hiện những
làn sương khói mờ ảo, rồi các việc thiện ác họ từng
gieo trồng, vun bồi liền tái hiện một cách rõ ràng cụ
thể. Việc này diễn ra nhanh chóng giống như một bộ
phim được tua với tốc độ chóng mặt, nhưng chân
hồn hoàn toàn nhìn thấy được vô cùng nhanh nhạy.
Đặc biệt những đoạn nhân duyên mà chân hồn gây
nên nghiệp dữ một cách sâu dày, bị các nạn nhân kêu
oan báo oán gửi sớ kiện cáo nơi Nghiệt Cảnh Đài sẽ
được diễn ra chậm hơn, tua đi tua lại nhiều lần cho
chân hồn ấy nhìn thật rõ, hiểu thật rõ những điều
mình từng tạo tác.

- Có những chân hồn, họ thực sự không hiểu,
không nhận thức được rằng trong kiếp sinh của
mình họ từng gây nên nghiệp dữ gì để phải chịu sự
oán thán như thế. Lúc bấy giờ, Nghiệp Kính phản
chiếu tái hiện lại những nghiệp bất thiện vi tế từ ý
niệm tiềm tàng, hay lời nói vô ý, cho đến hành động
thường tình… Chân hồn đó đã gây nên các nghiệp
dữ một cách trực tiếp hay gián tiếp, hay trở thành
một mắt xích trong chuỗi cộng nghiệp chung với
một ai đó, một nhóm hội nào đó.

- Chân hồn nào lúc còn sống làm nhiều điều bất
thiện, thương sinh hại lý, chúng sinh đồ thán thì tự
khắc ở Nghiệt Cảnh Đài có tên mình. Khi chân hồn
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thoát xác nơi thế gian, nếu có nhiều lời kiện cáo
mình được ban bố thì tự nhiên bị các vị Quỷ Sai là
Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường đến tận
nơi họ vừa thoát xác đưa về Nghiệt Cảnh Đài minh
tra. Nếu chân hồn nào cố tình lẩn trốn, không chịu
tuân theo thì họ nhất định truy bắt cho bằng được.

- Chân hồn đã có tên nơi Nghiệt Cảnh Đài,
nhất định phải về đó tham gia đối chất. Nếu không
cãi lý được, không thỏa thuận hóa giải các nghiệp
dữ của mình bằng những lợi lạc thiện nghiệp mình
gieo trồng khi tạo nghiệp, thì phải tự mình phân
định lấy kết quả bất thiện tương ứng với các nghiệp
bất thiện ấy.

- Không tự mình định phận cho mình được, thì
các chân hồn báo oán lẫn các vị Quỷ Sai sẽ gợi ý
những phương thức trả nghiệp phù hợp. Phương
thức này là tự mình chịu khổ nạn nơi thế gian trong
kiếp chuyển sinh kế tiếp, hoặc là làm một chân hồn
nơi cõi Âm Quang, chịu nỗi đau dằn xé tâm thức khi
quán chiếu, sám hối tội nghiệp của mình. Từ đó,
chân hồn có thể hồi hướng về việc hành thiện
nghiệp, trả nợ các oan gia nghiệp báo của mình từng
gây nên.

- Việc có tên này, nếu tạo nghiệp quá sâu dày,
có khi không cần các vị Quỷ Sai xuất hiện dẫn
đường, tự chân hồn ấy đã được chiêu cảm mạnh mẽ
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bởi lực hút của nghiệp báo do Nghiệp Kính phát ra.
Khi kết thúc thân mạng, chân hồn ấy tức thì xuất
hiện nơi Nghiệt Cảnh Đài để quán chiếu nhân duyên
nghiệp quả của mình.

- Chân hồn nào không tự ý thức được những
việc bất thiện mình từng làm, cố tình bướng bỉnh
ngoan cố, tìm đủ mọi cách biện minh chối tội mà
không đủ lý lẽ, cố tình không chịu hiểu, không
muốn hiểu thì các oan hồn mình từng gây hại sẽ
nhào tới cấu xé, hành hạ cho chân hồn có thể hiểu rõ
nỗi đau họ từng bị ra sao. Nếu đối tượng bị kiện cáo
có lực tinh thần mạnh, đủ để chống lại, đánh trả các
oan hồn đang báo oán đòi nợ. Khi đó các vị Quỷ Sai
sẽ can thiệp, làm điều họ cần làm cho chân hồn tội
lỗi kia phải nhận thức được lẽ thiện ác và nghiệp quả
tương ứng mà mình từng gây nên.

* Những việc bất thiện người ta thường
vướng mắc mà ít hay biết

- Đi đường giẫm đạp, hay chạy xe càn xéo các
loài cỏ cây, động vật nhỏ. Có khi là tổ mối, tổ kiến
hay là loài vật đang mang thai thì nghiệp dữ nhiều.

- Sử dụng hóa chất độc hại, phương thức bẫy
bắt tàn hại muôn loài như bẫy sắt, keo dính,
lưới điện…



https://thuviensach.vn

108

- Kinh doanh sản phẩm lậu, làm đồ gian dối,
chế tẩm hóa chất độc hại cho người và vật sử dụng
trong may mặc, vật dụng thường ngày hay ăn uống.

- Sử dụng hóa chất phun xịt lên cỏ cây để có
năng suất cao mà sản sinh ra các thực phẩm độc hại
cho đời.

- Sử dụng khí đốt, chất tẩy rửa hay xả chất thải
khó phân hủy vào nước, không khí gây ô nhiễm
môi trường.

- Thả xuống đất những chất độc hại, hoặc là
mảnh kim loại, vật thể rắn, mảnh sành sứ thủy tinh
bén nhọn khiến cho các sinh vật bị thương tổn và
chết khi di chuyển, va chạm.

- Thải ra môi trường những vật chất là đồ phế
thải, đồ độc hại như nhựa, chất rắn khiến các sinh
vật ăn trúng vong thân mạng.

- Gây ô nhiễm môi trường bằng việc dùng quá
nhiều ánh sáng đủ loại màu sắc lòe loẹt, âm thanh
hỗn loạn, ồn ào, lớn tiếng gây náo động không gian
sinh hoạt.

- Kinh doanh, tiêu dùng các loại vật dụng phải
khai thác tàn hại môi trường và các loài động thực
vật khác như: chặt phá đốn rừng, khai thác và sử
dụng khoáng quặng, đá quý, cây gỗ quý hiếm, đánh
bắt và ăn mạng chúng sinh, buôn bán và sử dụng
mật ong, tổ yến…
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- In ấn, truyền bá thông tin sai sự thật, gây tổn
hại đến sự nhận thức sai lạc về thế giới quan của
những người tiếp nhận thông tin ấy.

- Nghĩ, nói, viết, làm những việc khiến người ta
bị tổn thương, buồn phiền, ám ảnh sâu sắc như là
truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phim ảnh bạo lực,
truyện kinh dị gây ám ảnh, gây tác động tiêu cực
khiến người ta bắt chước theo ác nghiệp trong các
ấn phẩm ấy.

- Dụ dỗ, khuyến khích người hay vật làm
chuyện bất thiện, lợi mình hại người.

- Gây ám ảnh, gieo vào lòng con trẻ những suy
nghĩ lệch lạc, khiến con trẻ không có tuổi thơ hồn
nhiên, quá trình phát triển nhân cách không trọn
vẹn, ám ảnh kinh hoàng về những điều bất thiện.

- Tham dâm quá độ làm cho tổn hại thần trí, thất
thoát chân tinh nhiều lần khiến cho các linh thể có
duyên với mình bị tổn hại, chết oan uổng vì lẽ ra
được sinh ra nhưng bị tàn hại.
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Thi văn, kinh điển

Nghiệt Cảnh Đài từng được nhắc đến trong các
bài thi kinh tiêu biểu sau đây.

Vì sao tà dâm là trọng tội?
Phàm xác thân con người mắt phàm coi thân

mình như một, chớ kỳ trung nơi bản thân vốn một
khối chất chứa vàn vàn, muôn muôn sinh vật.
Những sinh vật ấy cấu kết nhau tạo thành khối vật
chất có tánh linh, vì vật chất nuôi nấng nó cũng đều
là sinh vật, tỷ như rau cỏ, trái cây, lúa gạo, mọi
lương vật đều cũng có chất sinh.

Nếu không có chất sinh, thì thế nào tươi tắn
đặng mà chứa sự sống, như nó khô rũ thì là nó chết,
mà các con nào ăn vật khô héo bao giờ. Còn như nấu
nhờ lửa thì là phương pháp tẩy trược đó thôi, chớ
sinh vật bị nấu chín chưa phải là chết.

Các vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí, khí mới
biến ra huyết, chẳng cần nói các con cũng biết cái
chân linh khí huyết là thế nào? Nó có thể hoàn ra
nhân hình mới có sinh sinh, tử tử của kiếp nhân
loại vậy.

Vì vậy mà một giọt máu là một khối chân linh,
như các con dâm quá độ, thì sát mạng chân linh ấy.
Khi các con thoát xác thì nó đến Nghiệt Cảnh Đài
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mà kiện các con, các con chẳng hề chối tội đặng.
Phải giữ gìn giới cấm ấy cho lắm.

Đức Từ Phụ
__

Thập Tập Nhân - Thập Giả

Tụng tập giao huyên, phát ư tạng phúc. Như thị
cố hữu giám kiến chiếu chúc như ư nhật trung bất
năng tàng ảnh.

Cố hữu ác hữu, Nghiệp Kính, Hỏa Châu, phi lộ
túc nghiệp, đối nghiệm chư sự.

Mười hạt giống thói quen bất thiện

Xảy ra việc kiện tụng kêu oan phát sinh bởi việc
che giấu trong lòng dạ. Như có việc như thế, thì có
việc soi chiếu cho minh bạch như giữa ban ngày,
trong ánh sáng không gì che đậy được.

Vì có sự ác xấu, nên có Nghiệp Kính, Hỏa
Châu để soi chiếu rõ ràng bao nghiệp che giấu trong
màn sương vô minh, nhìn thấu suốt và chiêm
nghiệm mọi lẽ.

Trích từ Lăng Nghiêm Kinh
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Minh Cảnh Đài
Minh Kính Đài

Nguồn gốc

Minh Cảnh Đài, hay Chiếu Giám Minh Cảnh
Đài, là một cảnh giới vi diệu nơi Thượng Giới, thuộc
tầng Xích Thiên trong Cửu Trùng Thiên. Tên gọi
này nghĩa là nơi có bệ cao, đứng ở đây có thể giúp
cho chân hồn hồi quang phản chiếu để cảnh tỉnh tâm
trí, thần thức của mình.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Minh Cảnh Đài mang hình dạng một quảng
trường rộng lớn, trung tâm có một bệ cao giữa thiên
không vô tận. Phía trên không trung vô cùng vô tận
ấy, là một Thiên Nhãn chí công vô tư hằng soi chiếu
Đạo quang sáng tỏa.

- Khi chân hồn được dẫn đến đây, bước lên bệ
cao, tịnh tâm nhìn về Thiên Nhãn. Từ Thiên Nhãn
ấy phát ra một vầng hào quang trắng ngà, hơi vàng
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như ánh nắng bình minh bao phủ chân hồn đắm
mình trong ánh sáng huyền vi bất khả tư nghị. Liền
sau đó, trùng trùng điệp điệp các hình ảnh của muôn
ngàn kiếp sinh mà chân hồn từng trải qua được
nhanh chóng tái hiện trước mắt, giống như người ta
đứng trước hằng hà sa số màn ảnh vô tuyến truyền
hình vậy. Toàn bộ mọi chuyện đều được tái hiện rõ
ràng từng chút một từ lúc chân hồn bắt đầu chuyển
sinh, đầu thai chuyển kiếp trong Tam Giới thành
dạng tồn tại gì.

+ Có những kiếp sinh chỉ đơn giản là hạt bụi,
cục đá, hòn sỏi bên đường, giọt nước trong hồ,
hoặc là mảnh khoáng chất kim loại. Tồn tại mong
manh, vô động, hoàn toàn bị động trước các tác
nhân môi trường khách quan, cho đến khi hồn lìa
khỏi thân xác giả tạm ấy trở về hư không rồi đầu
thai chuyển kiếp.

+ Có những kiếp sinh bắt đầu từ lúc hạt mầm
hình thành, rời khỏi quả trên cành, gặp gỡ đất rồi
đâm chồi nảy lộc, cho đến khi khai hoa kết quả, già
héo mà vong thân mạng.

+ Có những kiếp sinh khởi đầu từ trong trứng
nước, rồi nở ra thành chim non, thú non, được nuôi
dưỡng trưởng thành cho đến khi kết đôi, sinh trứng,
ấp con. Rồi sau đó lại già yếu bệnh tật, hay tai nạn
mà vong thân mạng.
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+ Có những kiếp sinh khởi nguyên là bào thai
hình thành bởi việc giao thân với nhau của bố mẹ
loài người. Có khi sinh ra là công chúa, là hoàng tử,
là hành khất, là thân thể xinh đẹp lành lặn hay thân
thể khiếm khuyết tật bệnh bẩm sinh, là sinh ra trong
gia đình giàu sang phú quý hay sinh bờ sống bụi rày
đây mai đó. Rồi những kiếp người ấy trưởng thành,
sinh tồn giữa đời, có thể tu tập tinh tấn hay tranh đấu
giành giật những danh lợi quyền với đời. Đến cuối
cùng cũng là già yếu, bệnh tật, tai nạn hay tranh đấu
bạo lực mà vong thân mạng. Vong thân mạng rồi
được người người thương nhớ khóc than, hay vong
thân mạng rồi thì bị người đời nguyền rủa, cười
nhạo hả hê.

+ Cũng có những kiếp sinh là chúng Quỷ Hồn
các loại, hay là Thần Tiên, chủng tử của chư Tiên
Thánh, hoặc là tà linh tinh quái tồn tại trong Tam
Giới nhiều năm cho đến khi chuyển sinh thành các
dạng tồn tại khác nhau, rồi lẩn quẩn luân hồi cho đến
khi về nơi đài này.

- Tất thảy những kiếp sinh từ Vật Chất Hồn,
Thảo Mộc Hồn, Cầm Thú Hồn, Nhân Hồn cho đến
Thần, Thánh, Tiên, Phật… đều được tái hiện rõ ràng
như thế trong thời gian ngắn ngủi. Chân hồn sau khi
được nhìn thấy nhân duyên hằng hà sa số kiếp sinh
của mình đã từng trải qua, giờ đây đứng nơi Minh
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Cảnh Đài đã có thể thông suốt trọn vẹn nhân duyên
của mình. Tại sao mình là như thế này mà không
phải là thế khác.

- Lúc bấy giờ, giữa thiên không lại xuất hiện ra
một cán cân Thiên Bình. Tất thảy mọi sự rung động,
cảm tình của chân hồn đã từng nếm trải, bao nhiêu
thứ nghiệp vi tế hành tàng dù chưa làm thành hiện
thực hành động, chỉ là lời nói hay một lằn ý niệm
thoáng qua cũng tạo nên nghiệp gắn liền với chân
hồn. Tất thảy các loại nghiệp ấy lại hóa thành các
đốm sáng năng lượng ở hai bên đầu dĩa cân tượng
trưng cho thiện nghiệp và ác nghiệp. Cán cân
nghiêng về bên nào thì nghiệp ấy hiển nhiên nhiều
hơn bên còn lại.

- Sau khi đã phân định thiện và bất thiện, chân
hồn nhận thức được rõ ràng căn duyên của mình, các
hành tàng mình đã gieo trồng trong trăm muôn ngàn
kiếp cho đến lúc về Minh Cảnh Đài.

Đây là thời khắc vô cùng quan trọng của chân
hồn. Nếu không vững tâm, bình tĩnh thì ngay lúc
nhận thức ra tất thảy nhân duyên nghiệp quả của
mình từ nhiều đời quá khứ cho đến hiện tại đã có thể
làm chân hồn ấy động tình, rồi tự mình chuyển sinh
trong Tam Giới cho phù hợp với tâm thức của mình
lúc ấy. Thường là chuyển sinh thành các dạng bất
thiện và đau khổ, hiếm có trường hợp nào chuyển
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sinh thành dạng thiện lành, thong dong tự tại vào
thời điểm ấy.

- Bao nhiêu chân hồn gia tộc thiêng liêng của
chân hồn ấy, tức là chúng sinh đã từng có nhân
duyên gặp gỡ kết duyên cùng nhau trong nhiều đời
kiếp, từng diễn với nhau các vai tuồng cha mẹ, anh
chị em, ông bà cháu, thân bằng quyến thuộc, vợ
chồng, sư đồ, đồng đạo… Nay họ đã có quả vị nơi
vô hình thì họ xuất hiện ở đó giúp đỡ chân hồn bằng
cách nhắc nhở, khuyến thiện để chân hồn không bị
sa đọa trong vòng xoay luân hồi khổ hải. Sau khi trụ
vững tâm, vượt qua khảo nghiệm nơi Minh Cảnh
Đài, chân hồn sẽ được dẫn đến các cung Thiên khác,
tiếp tục hành trình tự mình định phận quả vị của
chính mình.

- Khi quá trình xem duyên nghiệp ở Minh Cảnh
Đài kết thúc, nếu ngay tại Minh Cảnh Đài, chân hồn
có sự quyết định chuyển sinh thì các vị Chánh Thần
sẽ giúp đưa đến Ngọc Hư Cung. Nếu chân hồn khi
ấy quyết định tu dưỡng tiếp tục, tinh tấn trên con
đường hằng sinh thì sẽ được dẫn đến các cảnh giới
khác tiếp tục học hỏi rồi sau này mới về Ngọc Hư
Cung vậy.
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Sự khác nhau giữa Nghiệt Cảnh Đài và Minh
Cảnh Đài

* Giống nhau

Hai cõi giới này đều có Minh Kính và Nghiệp
Kính, là những pháp bảo giúp cho chân hồn nhìn
thấu suốt các nghiệp vi tế mà họ đã gieo trồng nhiều
đời nhiều kiếp, bao gồm những việc họ nhận thức
được lẫn chưa nhận thức được rằng mình tạo nghiệp
bất thiện.

* Khác nhau

- Minh Cảnh Đài ở cõi Thượng Giới, phải có tu
dưỡng nhất định, có công nghiệp cụ thể mới đến đó
được, không phải nơi ai muốn đến thì đến. Có các vị
Thiên Quân, các chân hồn lương thiện, cùng gia tộc
thiêng liêng của mình ở đó đông đúc.

- Nghiệt Cảnh Đài ở cõi Trung Giới, do bị kiện
cáo mà phải đến đây, dù muốn hay không vẫn phải
đến để giải quyết bản án của mình. Có các Quỷ Sai,
các chân hồn oán hận, cùng oan gia trái chủ ở đây
chờ đợi rất đông.

- Minh Kính Đài có các chân hồn thuộc gia tộc
thiêng liêng, mang tính liên kết thiện nghiệp. Họ trợ
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duyên nhắc nhở cho chân hồn ở trước gương ấy
thường hướng về điều thiện gìn giữ sự tồn tại của
mình nơi Thượng Giới, định quả vị thiện lành của
mình mà không chuyển sinh luân hồi trần khổ.

- Nghiệt Kính Đài có các oan gia trái chủ bủa
vây chân hồn đứng trước gương ở đó. Các oan gia
trái chủ lôi kéo, đòi nợ, kêu réo nhắc nhở họ ghi nhớ
các việc dữ họ đã từng làm, khiến cho chân hồn
chìm đắm trong đau khổ, dằn vật trước tòa án lương
tâm, dễ chuyển sinh vào đường dữ.

Thi văn, kinh điển

Minh Cảnh Đài từng được nhắc đến trong các
bài thi kinh tiêu biểu sau đây.

Kinh Đệ Ngũ Cửu

Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ
Cõi Xích Thiên vội mở ải quan
Thiên Quân diêu động Linh Phan
Cả miền Thánh Vức nhộn nhàng tiếp nghênh
Đài Chiếu Giám Cảnh Minh nhẹ bước
Xem rõ ràng tội phước căn sinh
Lần vào Cung Ngọc Diệt Hình
Khai Kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên
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Đắc văn sách thông Thiên định Địa
Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân
Kỵ Kim Quang kiến Lão Quân
Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng.

Đức Ngũ Nương Dao Trì Cung
__

Thân thị bồ đề thụ
Tâm như minh kính đài
Thời thời cần phất thức
Vật sử nhạ trần ai.

Thân là cây bồ đề
Tâm như đài gương sáng
Thường thường quét lau sạch
Chẳng để bụi trần bám.

Đức Thần Tú
__

Bồ đề bổn vô thụ
Minh kính diệc phi đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai.
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Bồ đề vốn chẳng cây
Gương sáng chẳng có đài
Xưa nay không một vật
Sao có thể nhiễm trần.

Đức Lục Tổ Huệ Năng
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Chúng sinh giữa đời

Chúng sinh, dù vô sắc tướng cũng hữu tình, nói
chi đến loài hữu sắc tướng.

Từ vật chất như gió, lửa, đất, nước, sắt đá, bàn
ghế, quần áo.

Đến thực vật như cỏ cây, hoa lá quả, rong rêu
tảo nấm.

Rồi các loài động vật đẻ trứng lẫn đẻ con, biết
chạy, bay, bơi, ẩn nấp trong bùn sâu, nơi bụi cỏ lùm
cây, nơi hang sâu núi thẳm, nơi tối tăm ẩm thấp, nơi
dung nham núi lửa.

Cho đến loài người đủ các sắc vóc, màu da, đủ
mọi ngôn ngữ…

Đều là chúng sinh hữu tình sắc tướng vậy.
Mỗi sự sinh tồn nơi thế gian đều có nguyên do

của nó trong vòng xoay của thiên nhiên tạo hóa.
Mỗi nghiệp thân, khẩu, ý mà loài người tương

tác với thế giới quan quanh mình, thường mang đủ
thiện, ác nghiệp duyên trong đó.

Chỉ là người có trí tuệ, có tâm tình, có đạo đức,
có cảm thông linh ứng với thế giới quanh mình thì
sẽ hiểu được rằng việc gì mình không muốn xảy đến
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với mình, thì sẽ không gây cho kẻ khác và chúng ta
không có quyền định đoạt số phận kẻ khác.

Ghi nhớ những điều như thế, trước khi làm gì
nói gì nghĩ gì, ráng nhớ như thế, thì tự nhiên sẽ bớt
tạo nghiệp dữ vậy.
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Liên Đài

Nguồn gốc

- Liên Đài là bệ ngồi hình đóa sen, chỉ về Đạo
Quả của chư anh linh có phẩm bậc linh hồn thuộc
hàng Tiên Vị, được gọi là quả vị trọn lành.

- Tiên Vị bao gồm các phẩm hồn thuộc cấp 7,
cấp 8 và cấp 9, chính là ba phẩm Địa Tiên, Nhân
Tiên, Thiên Tiên trong hệ thống Cửu Phẩm Thần
Tiên. Trong phẩm bậc Tiên Hồn, có hằng hà sa số
Đạo Quả được phân biệt tùy thuộc vào pháp môn tu
tập, phương thức tương tác tạo duyên nghiệp trong
Tam Giới, tính chất nghề đặc trưng, thuộc các nhóm
chủng tộc, loài chúng sinh khác nhau… chung quy
là thệ nguyện và thiện hành khác nhau thì Đạo Quả
sẽ khác nhau. Quả vị Bồ Tát, A La Hán, Thanh Văn,
Duyên Giác, Độc Giác cũng thuộc hàng Tiên Vị này.
Quả vị Phật thì thuộc cấp 9 vậy.

- Nói đến chủng tộc tức là khi một anh linh của
loài thú, hoặc loài cây cỏ, hoặc loài kim thạch mà
có tu dưỡng giác ngộ, có hành thiện nghiệp vĩ đại
thì họ cũng có thể đạt quả vị trọn lành, đạt đẳng cấp
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Tiên Hồn 9/9 như loài người vậy thôi, không có sự
khác biệt.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Chân hồn muốn có ngôi Liên Đài thì phải tu
hành nghiêm túc, thệ nguyện và thiện hành rõ ràng,
trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nhiều khổ nạn, chứng
đắc từ bi tâm, trí tuệ và công nghiệp sâu dày với các
đợt độ kiếp của bản thân.

- Ngôi Liên Đài hình thành khi một chân hồn
đạt quả vị trọn lành, từ cấp 7/9 thuộc phẩm bậc Tiên
Hồn. Lúc bấy giờ, hễ anh linh ấy di chuyển trong
Linh Giới thì tự nhiên nơi bước chân, dưới lòng bàn
chân, nơi vị ấy ngồi, hay nằm, đứng đều sẽ có một
hoặc nhiều đóa hoa sen xuất hiện nâng đỡ thân ảnh
của vị ấy.

- Ngôi Liên Đài của chư Tiên Phật có màu sắc
đặc trưng khác nhau tùy theo hạnh nguyện và thiện
hành của chư vị ấy. Số lớp cánh hoa trên Liên Đài
tùy thuộc vào số lần độ kiếp của chư Tiên Phật khi
tu Đạo và cứu độ chúng sinh, hoặc là chịu khổ nạn
vì chúng sinh mà giác ngộ thành tựu viên mãn.

- Độ kiếp chính là kinh qua, trải qua một kiếp
nạn đầy rẫy sự thống khổ, một lần chuyển sinh trong
Tam Giới. Mỗi lần độ kiếp như thế, chân hồn sẽ có
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một lớp khí quang bao bọc quanh mình. Chuyển
sinh càng nhiều thì khí quang này càng xuất hiện
nhiều lớp. Tu tập có nhiều thành tựu trong các kiếp
chuyển sinh thì các lớp khí quang ấy cũng sáng hơn,
tự nhiên Đạo Quả Ngôi Liên Đài cũng đẹp đẽ lung
linh vi diệu.

Các dạng Liên Đài thường gặp

* Hồng Liên Đài

- Hồng Liên Đài là đóa sen có màu sắc hồng
nhạt, có ánh sáng màu hồng và trắng dịu nhẹ.

- Hồng Liên Đài tượng trưng cho hạnh từ bi,
cứu độ chúng sinh trên phương diện phước thiện,
công đức về mặt tinh thần, sức lực.

- Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, Đức Phổ Hiền Bồ Tát,
Đức Gia Tô Giáo Chủ thường ngự trên Hồng Liên
Đài này.

* Hỏa Liên Đài

- Hỏa Liên Đài là đóa sen có màu sắc đỏ tươi,
có hỏa quang màu đỏ, cam hay vàng.

- Hỏa Liên Đài tượng trưng cho sự nhiệt tình,
đức hy sinh, cùng lòng dũng cảm khi dụng tâm từ
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bi phát sinh nộ khí chiến đấu chống lại tà ác, bảo vệ
Chánh Pháp và chúng sinh lương thiện hồi hướng
tu tập.

- Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Kim Cang Bồ
Tát, các vị Minh Vương thường ngự trên Hỏa Liên
Đài này.

* Thanh Liên Đài

- Thanh Liên Đài là đóa sen có màu xanh dịu
mát của bầu trời trong xanh, lan tỏa ánh sáng xanh
dịu nhẹ.

- Thanh Liên Đài tượng trưng cho đức hạnh trí
tuệ ưu việt, truy cầu áo nghĩa, đạt trạng thái thanh
tĩnh tột bậc, thông suốt các lý sự nhân duyên của
chúng sinh khắp Tam Giới.

- Đức Văn Thù Bồ Tát thường ngự trên Thanh
Liên Đài này.

* Kim Liên Đài

- Kim Liên Đài là đóa sen có màu vàng rực rỡ,
ánh sáng hoàng kim lấp lánh.

- Kim Liên Đài tượng trưng cho hạnh bố thí, đức
từ bi hỷ xả, thoát ly trần cấu, ly dục, đoạn tuyệt phiền
não, không vướng mắc danh lợi hay sắc tướng vi tế.
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- ĐứcADi Đà Phật, Đức Thái Dương Thiên Tử
thường ngự trên Kim Liên Đài này.

* Tử Liên Đài

- Tử Liên Đài là đóa sen có màu tím, tỏa hào
quang sắc tím, hồng, xanh đan xen nhau.

- Tử Liên Đài tượng trưng cho lòng từ bi lẫn trí
tuệ ưu việt của bậc đã vượt qua mọi thống khổ, thấu
suốt sự khổ và hoàn toàn vô nhiễm với nó. Nhưng
khi vị ấy nhìn thấy sự khổ của chúng sinh thì phát
nguyện cứu độ, cứu vớt chúng sinh ấy thoát khỏi sự
khổ và sẵn sàng lao mình vào khổ nạn.

- Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Thích Ca
Mâu Ni Phật thường ngự trên Tử Liên Đài này.

* Bạch Liên Đài

- Bạch Liên Đài là đóa sen trắng thuần lương
thanh tịnh, tinh khiết trong ngần, khởi phát hào
quang sáng tỏa.

- Bạch Liên Đài tượng trưng cho đức tánh vô
nhiễm, thuần lương thanh tịnh, chí chân, phủi sạch
phiền não, phủi sạch nhân duyên vướng bận. Thấu
suốt rõ vô thường, khổ não, bồ đề, vô lậu, vô nhiễm
và tính không trong vạn vật. Nhìn thấy chúng sinh
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khổ, khởi tâm cứu độ nhưng lại tùy duyên theo đúng
vận hành của lý nhân duyên vậy.

- Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Thái Bạch
Kim Tinh thường ngự trên Bạch Liên Đài này.

* Cửu Sắc Liên Đài hay Lưu Ly Liên Đài

- Cửu Sắc Liên Đài là đóa sen có màu hồng
nghê, gồm đủ các sắc cầu vồng và trắng đen thường
xuyên luân chuyển.

- Cửu Sắc Liên Đài tượng trưng cho tất thảy các
đức hạnh của hành giả tu Đạo như là thuần chân,
thanh tĩnh, trí tuệ, từ bi, vô nhiễm, xả ly, hy sinh,
dũng cảm…

- Đức Di Lặc Vương Phật, Đức Dược Sư Lưu
Ly Quang Vương Phật thường ngự trên Cửu Sắc
Liên Đài này.

Bên trên liệt kê một số chủng loại Liên Đài đặc
trưng, chớ còn nhiều hình dạng, màu sắc thanh tĩnh
đẹp đẽ lạ thường khác nữa.

Các Đấng thiêng liêng thường xuất hiện cùng
ngôi Liên Đài có tính chất tương ứng với hạnh
nguyện và thiện hành đặc trưng của mình. Nhưng có
nhiều lúc, chư vị ấy có thể thị hiện hình dạng, màu
sắc hoàn toàn khác biệt với ngôi Liên Đài mình
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thường thị hiện. Điều này cũng không có gì đặc biệt,
vì khi muốn cứu độ chúng sinh, phổ truyền Đạo
Pháp thì việc biến hiện thân ảnh Quỷ Vương, hay
bất kỳ thân ảnh gì cũng có thể làm được, chỉ cần chư
vị ấy đạt được mục đích là cứu độ chúng sinh giải
thoát khỏi sự khổ.

Liên Đài trong các nền văn hóa, tín ngưỡng

* Liên Đài của Đức Di Lặc Vương Phật

Nơi Cực Lạc Thế Giới, dưới cội dương liễu có
Lưu Ly Liên Đài của Đức Phật Di Lặc đang tọa ngự
là vi diệu không thể nghĩ bàn. Ánh đạo quang của
Liên Đài ấy phát ra có thể soi sáng khắp Đại Vũ Trụ
Tam Giới, tạo nên một lực hút mạnh mẽ khiến cho
chúng sinh khát khao trở về Cội Đạo, khát khao có
được Đạo Quả là ngôi Liên Đài vi diệu như thế.

Từ đó mà chư Thánh Tiên khi tự nhìn thấy quả
vị của mình còn thấp quá, đức hy sinh, giác ngộ
chưa đủ to lớn vĩ đại, chưa viên mãn thì họ sẵn sàng
lao mình cứu độ chúng sinh, cũng là đi lập công bồi
đức, tu dưỡng thêm cho tâm tánh trí tuệ mình thuần
lương, giác ngộ viên mãn.
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* Cửu Phẩm Liên Đài trong Tịnh Độ Tông

Khi một người thoát xác lúc chết, chân hồn
người ấy sẽ được bái kiến Đức ADi Đà nếu họ nhất
tâm nhất niệm NammôADi Đà Phật, và được nhiều
người khác trợ niệm để nhắc nhở sự tỉnh thức trong
tâm thức người đối diện cận tử nghiệp ấy. Lúc bấy
giờ, tùy vào tâm thức, ngộ tính, nhân duyên nghiệp
quả, công nghiệp của chúng sinh mà Đức A Di Đà
Phật sẽ kết thủ ấn tượng trưng cho Cửu Phẩm Liên
Đài để đón tiếp họ về cực Lạc Thế Giới.

Chín thủ ấn này tương đương hệ thống Cửu
Phẩm Thần Tiên vậy, cụ thể như sau:

- Chuyển sinh về Tây Phương Cực Lạc Quốc
viên mãn, có thể vào được Lôi Âm Tự nơi Đức Phật
A Di Đà tọa ngự là:

Cấp 9/9 Thượng Phẩm Thượng Sinh,
Cấp 8/9 Thượng Phẩm Trung Sinh,
Cấp 7/9 Thượng Phẩm Hạ Sinh.
- Chuyển sinh về khu vực Thượng Giới của cõi

Tây Phương Cực Lạc, nhưng chưa vào được bên
trong Cực Lạc Quốc và Lôi Âm Tự:

Cấp 6/9 Trung Phẩm Thượng Sinh,
Cấp 5/9 Trung Phẩm Trung Sinh,
Cấp 4/9 Trung Phẩm Hạ Sinh.
- Chuyển sinh về khu vực Trung Giới nơi Tây
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Phương Thế Giới, nhưng chưa vào được Cực Lạc
Quốc, cần tịnh tu tinh tấn thêm nữa:

Cấp 3/9 Hạ Phẩm Thượng Sinh,
Cấp 2/9 Hạ Phẩm Trung Sinh,
Cấp 1/9 Hạ Phẩm Hạ Sinh.
Duy chỉ có ba hạng Thượng Phẩm Thượng

Sinh, Thượng Phẩm Trung Sinh, Thượng Phẩm Hạ
Sinh thì mới có ngôi Liên Đài xuất hiện nâng đỡ
thân ảnh họ. Còn sáu phẩm Liên Đài khác, chỉ có
ánh sáng của Đức Phật A Di Đà bao phủ rồi độ
duyên cho họ đến nơi phù hợp với mình.

Nếu người sống ấy không có công phu tu
dưỡng, không giữ giới tốt, có niềm tin nhưng không
sâu dày. Lúc sống làm nhiều việc bất thiện, khi đối
diện cận tử nghiệp thì hoảng loạn không còn chánh
niệm, khi ấy họ dễ chuyển sinh thành Ngạ Quỷ hoặc
các sự tồn tại khác trong Trung Giới mà không có
phẩm vị nào trong Cửu Phẩm Liên Đài, cũng không
gặp được Đức Phật A Di Đà lúc hồn lìa khỏi xác.

* Hoa sen, biểu tượng của sự thanh khiết,
bi thương

Trong các nền tôn giáo, tín ngưỡng, hoa sen
được xem là biểu tượng của sự thanh khiết, trong
sạch, thanh cao và u buồn.
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Hoa sen là loài thực vật sống trong đầm lầy, là
nơi rất ô uế, hôi hám nhưng nét đẹp và hương thơm
của hoa lại tỏa rạng rực rỡ. Do vậy mà hoa tượng
trưng cho sự thanh khiết, trong sạch.

Còn tại sao lại nói rằng nó tượng trưng cho sự
u buồn?

Vì sen là loài giữ được sự trong sạch giữa bùn,
trong khi các loài khác sinh sống trong đầm lầy thì
phải chịu ảnh hưởng của sự ô uế mà cũng trở nên
không sạch. Vì sen trơ trọi một mình, không giống
các loài khác, và vì thấy các loài khác phải chịu dơ
bẩn chớ không được thanh khiết như mình mà hoa
sen còn được hiểu là tượng trưng cho sự u buồn. Nỗi
buồn của sự cô độc và khi phải nhìn kẻ khác chìm
đắm trong sự khổ.

Chính vì ý nghĩa cao thượng ấy mà hình ảnh
các Đấng thiêng liêng như chư Tiên, Phật, Bồ Tát thì
thường xuất hiện ngự trên tòa sen. Các Đấng ấy có
sự thanh khiết vô cùng, tâm trong sạch, cư trần mà
không nhiễm trần, và tình thương của các vị đối với
chúng sinh là một nỗi u buồn khi phải nhìn chúng
sinh lặn hụp trong biển khổ.

Tòa sen cũng thể hiện sự khổ mà các Đấng
thiêng liêng đã từng trải qua trong kiếp sống trần
gian của mình. Khi các Đấng ấy sống cao thượng,
đồng nghĩa với việc họ đang sống khác với những
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người bình thường chỉ biết tìm mọi cách để đạt được
danh lợi trong cuộc sống. Khi sống khác với những
người bình thường thì họ phải chịu sự cô độc, trơ
trọi vì ít gặp người nào hiểu, thông cảm và có cách
sống giống mình.

Tòa sen này cũng được chia ra thành nhiều ý
nghĩa khác nhau tùy theo sự khác nhau về màu sắc,
hình dạng và số lớp cánh hoa.

- Sen trắng: Sự thuần khiết, trọn lành của tâm
trong sạch, thanh thoát không chút vẩn đục. Tâm đã
trở về với hư vô, nguồn gốc của vạn vật.

- Sen vàng: Sự kiên cường, sẵn sàng đương đầu
với khó khăn, thử thách bằng sự dũng cảm chịu
đựng cái khổ, vượt qua cái khổ bằng tình thương yêu
và sự sáng suốt, biểu hiện của đức bi. Nó còn thể
hiện sự rực rỡ, huy hoàng của người đã chiến thắng
được bài thi khổ trong kiếp sinh, là kết quả cao
trọng, phần thưởng cho sự dũng cảm đương đầu và
chiến thắng vô minh.

- Sen đỏ: Sự nhiệt tình, tình thương yêu đối
với chúng sinh, sự năng động trong công việc cứu
vớt chúng sinh thoát khỏi bể khổ, là biểu hiện của
đức dũng.

- Sen cam: Sự kết hợp giữa màu vàng của lòng
dũng cảm đương đầu thử thách với màu đỏ của tình
thương yêu dành cho chúng sinh.
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- Sen hồng: Sự kết hợp giữa sắc trắng và sắc đỏ,
vừa nhẹ nhàng thanh thoát mà vừa mang tính nhiệt
tình của tình thương yêu, đó chính là sự từ bi.

- Sen lam: Sự sáng suốt, trí tuệ siêu việt chiến
thắng vô minh, mở toang bức màn vô minh để cho
ánh sáng Thiên Tánh được tự do tỏa rạng. Đây là
biểu trưng của Đức Văn Thù Sư Lợi, tượng trưng
của đức trí.

- Sen lục: Sự kết hợp giữa màu vàng và màu
lam, thể hiện lòng dũng cảm và trí tuệ để vượt qua
thử thách, chiến thắng vô minh với sự kiên cường
của lý trí và lòng từ bi trắc ẩn.

- Sen tím: Sự kết hợp từ sắc đỏ và sắc lam, thể
hiện sự hòa quyện giữa tính công bình của lý trí với
tình thương yêu, bác ái thuộc tình cảm. Tượng trưng
cho sự huyền bí, cao thâm của Đạo Pháp, sự chung
thủy của cái tâm hướng về Đạo Pháp.

Và còn nhiều loại sen khác với nhiều ý nghĩa
cao thâmmà chúng ta chưa thể lý giải hết. Nhưng dù
cho sen màu gì, loại gì đi chăng nữa thì vẫn có các
điểm chung đó là tượng trưng cho sự thanh khiết,
trong sạch và những khổ hạnh mà chư vị Bồ Tát,
Phật, Tiên đã vượt qua nơi cõi trần.
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* Thi văn, kinh điển

Liên Đài từng được nhắc đến trong các bài thi
kinh tiêu biểu sau đây.

Đường mây sẵn lối gặp may duyên
Nâng gánh xa thơ sửa mối giềng
Anh tuấn đất gìn nung khí phách
Uy linh Trời giữ tạc đài liên
Hồn về nước cũ, đời nương thế
Hạc lại tùng xưa, đức lập quyền
Đỉnh Việt chờ qua cơn bão tố
Muôn năm tỏ rạng mối Chân Truyền.

Đức Cao Quỳnh Cư
__

Thanh thoát Tiên y ghé xuống trần
Liên hoa vạn kiếp đỡ kim thân
Cư trần nghiên bút truyền minh đức
Sĩ Thức Trường Canh cảm chuyện trần.

Đức Thái Bạch Kim Tinh
__
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Kinh Tiểu Tường

Tịnh niệm phép Nhiên Đăng tưởng tín
Hư Vô Thiên đến thính Phật Điều
Ngọc Hư Đại Hội ngự triều
Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chân
Bồ Đề Dạ dẫn hồn thượng tấn
Cực Lạc Quan đẹp phận Tây Quy
Vào Lôi Âm kiến ADi
Bộ Công Di Lặc Tam Kỳ độ sinh
Ao Thất Bảo gội mình sạch tục
Ngôi Liên Đài quả phúc Già Lam
Vạn linh trỗi tiếng mừng thầm
Thiên Thơ Phật tạo độ phàm giải căn.

Đức Dao Trì Kim Mẫu
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Thần Tịch
Thần Phẩm

Nguồn gốc

- Trong Tam Giới có hằng hà sa số chúng sinh
cùng vạn linh có sự tinh tấn, ý nghĩa tồn tại khác
nhau. Tựu trung lại được chia thành 8 nhóm tinh tấn
về mặt linh hồn, được gọi là Bát Đẳng Chân Hồn.
Bát Đẳng Chân Hồn này xếp theo mức độ tinh tấn
gồm có: Vật Chất Hồn, Thảo Mộc Hồn, Cầm Thú
Hồn, Nhân Hồn, Thần Hồn, Thánh Hồn, Tiên Hồn,
Phật Hồn.

- Thần Hồn, Thánh Hồn, Tiên Hồn mỗi nhóm
có ba cấp độ tinh tấn, gọi chung là Cửu Phẩm Thần
Tiên. Cửu Phẩm Thần Tiên được tính là:

Địa Thần, Nhân Thần, Thiên Thần
Địa Thánh, Nhân Thánh, Thiên Thánh
Địa Tiên, Nhân Tiên, Thiên Tiên.
Trong đó, Phật Hồn chính là Cửu Phẩm Thiên

Tiên Hồn.
- Thần Tịch là sổ bộ ghi chép thông tin như là
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tên gọi, pháp danh, pháp hiệu, phẩm vị, nơi cư ngụ,
lĩnh vực hoạt động, thệ nguyện thiện hành, lịch sử
công nghiệp… của các vị Chánh Thần thuộc ba cấp
Thần Phẩm, được tất thảy Tam Giới nhìn nhận dựa
trên công nghiệp, đạo hạnh của một chân hồn chiếu
y luật Thiên Điều, Bác Ái Công Bình, Nhân Quả
tuần hoàn của vũ trụ.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Thần Tịch hữu hình thường được làm theo
hình thức quyển trục, là một tờ giấy cuộn lại để
thuận tiện trong việc cất giữ. Vẫn có những Thần
Tịch chi tiết nhiều thì được đóng thành sách để có
thể ghi chép được nhiều thông tin. Thần Tịch nơi
Linh Giới chỉ thị hiện là một tờ giấy trắng, cần xem
gì thì trên ấy sẽ hiện lên văn tự như vậy, chớ không
nhất thiết là quyển trục hay sách.

- Thần Tịch hữu hình có hình dạng là sách hay
quyển trục thì khi đốt đi, phần linh khí của Thần
Tịch ấy vẫn còn nguyên vẹn, sẽ thị hiện thành Thần
Tịch vô hình nơi cõi Linh Giới, có hình dạng giống
y hệt với Thần Tịch ấy lúc còn là vật chất hữu hình
chưa bị đốt cháy thiêu hóa.

- Có rất nhiều loại Thần Tịch ở các cảnh giới
khác nhau. Mỗi nơi có các phép tắc, luật lệ, hình
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thức công nghiệp quả, đạo hạnh cần có khác nhau để
được nhập tên vào Thần Tịch ấy.

- Thần Tịch do các vị Chánh Thần ở cấp Thiên
Thần hoặc Địa Thánh cai quản. Vị cai quản Thần
Tịch thuộc cảnh giới mình hành hóa độ duyên sẽ
phụ trách gìn giữ, quan sát và ghi chép lại các việc
có liên quan đến chư Thần có tên trong Thần Tịch
mình cai quản. Một vị cai quản Thần Tịch ở cõi này
đã từng được biết đến trong lịch sử huyền môn chính
là Đức Khương Thái Công, vị phụ trách cai quản
Thần Tịch cách đây khoảng hơn 3300 năm trước,
vào thời Thương Chu đại chiến ở Trung Hoa.

- Ba cấp Thần Phẩm là ba cấp độ tinh tấn của
Thần Hồn bao gồm: Địa Thần, Nhân Thần, Thiên
Thần. Cả ba Thần Phẩm này có chúng sinh vạn linh
thuộc các nhóm chủng loài từ Vật Chất Hồn, Thảo
Mộc Hồn, Cầm Thú Hồn và Nhân Hồn.

+ Cụ thể điển hình một cục đá trong thiên
nhiên, qua nhiều năm hấp thu linh khí Thiên Địa,
tánh linh thức tỉnh, lúc bấy giờ sẽ trở thành một
Thạch Tử, có thể xuất nhập hồn phách của mình ra
khỏi cục đá đó mà di chuyển tùy ý trong không gian.
Thạch Tử này tồn tại là dạng Vật Chất Hồn, có thể
tương tác tâm linh, ý niệm với thế giới quan xung
quanh mình. Nếu thường xuyên hỗ trợ, tương tác,
giúp đỡ chúng sinh trong khu vực mình tồn tại thì
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sau khi đầy đủ công nghiệp quả, Thạch Tử ấy tuy là
loài Kim Thạch, nhưng cấp độ chân hồn có thể
thăng tiến lên các cấp Thần, Thánh, Tiên Hồn trong
Cửu Phẩm Thần Tiên.

+ Cũng tương tự như cục đá, một cây cổ thụ sau
nhiều năm sinh tồn, hấp thu linh khí Thiên Địa, sẽ
thức tỉnh tánh linh của mình, trở thành một Linh Thụ
Tử. Linh Thụ Tử này là cấp Thảo Mộc Hồn, có thể
xuất ra khỏi thân cây, di chuyển trong không gian
quanh cây ấy. Linh Thụ Tử tương tác tâm linh, ý
niệm, làm các việc lợi lạc cho chúng sinh, đến khi
đầy đủ nhân duyên, công quả thiện nghiệp thì Linh
Thụ Tử ấy cấp độ chân hồn sẽ tinh tấn thêm nữa, có
thể thăng tiến trong Cửu Phẩm Thần Tiên.

+ Các cá thể của Cầm Thú Hồn hay Nhân Hồn,
trong quá trình sinh tồn phát triển bản thân nếu có
thể chứng ngộ được lẽ huyền vi màu nhiệm thiên
địa, sống yêu thương hòa thuận, giúp đỡ chúng
sinh, khi đủ duyên, công nghiệp đủ đầy cũng được
thăng tiến trong Cửu Phẩm Thần Tiên vậy. Vì cầm
thú và nhân loại là động vật, có những hành động
tương tác với thế giới quan cụ thể rõ ràng trong việc
phải ăn uống để sống, giao phối duy trì nòi giống,
chịu tác động của tính dục. Đối với các việc ham
muốn thỏa mãn bản thân, động vật nói chung dễ gây
nên nghiệp bất thiện với chúng sinh trong môi
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trường sống của mình. Thế nên, trên đường tinh tấn
thì cỏ cây, sỏi đá tuy là các loài thụ động, tịnh tĩnh
nhưng chỉ cần tồn tại trong thiên nhiên thời gian lâu
dài là có thể thức tỉnh. Sự thức tỉnh ấy, nếu ít chịu
ảnh hưởng bởi ý niệm của ham muốn dục tính từ
động vật, các Thạch Tử hay Thụ Tử hầu hết là thuần
lương nhân hậu, thuận lợi trong việc gieo thiện
nghiệp, tinh tấn thiện lành.

- Khi một chân hồn dù là đang còn sinh tồn có
thân mạng hữu hình hữu hoại, hay là một linh thể ở
Trung Giới tu tập, nếu đủ đầy thiện duyên nghiệp
quả, đủ chứng đắc Thần Phẩm thì tự nhiên trong
Thần Tịch sẽ xuất hiện tên của chân hồn ấy. Lúc bấy
giờ sẽ có chư vị Chánh Thần phụ trách việc hóa độ
nhân duyên, truyền dạy cho chân hồn ấy các pháp
tắc, lễ nghi, tri thức, quyền hạn trách nhiệm, những
gì cần làm và không nên làm.

- Các vị thuộc phẩm Thần Hồn thường hoạt
động ở Trung Giới. Những chân hồn đang mang
thân mạng tứ đại giả hợp thì có thể hoạt động ở cả
Hạ Giới lẫn Trung Giới. Một số khác, tuy là linh thể
ở Trung Giới nhưng lại có thể mượn thân xác của
chúng sinh hữu hình trong Hạ Giới để giáng nhập,
tương tác tâm thức mà hóa độ nhân duyên, thực
hành thiện nghiệp.

- Đối với chư vị Thánh Hồn hay Tiên Hồn, khi
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lỡ vướng mắc chấp niệm bất thiện, hay là làm nên
một việc gì đó bất thiện cụ thể trong Tam Giới. Khi
ấy, chân hồn sẽ bị sa đọa xuống các cõi giới, cấp độ
thấp hơn. Họ có thể giáng cấp thành Thần Phẩm, lúc
ấy Thần Tịch cũng sẽ xuất hiện tên của chân hồn ấy,
chư vị Chánh Thần phụ trách việc độ duyên cũng
xuất hiện nhắc nhở, khuyên răn chân hồn ấy, giúp
tinh tấn hơn, buông xả các niệm, nghiệp bất thiện.
Nặng nề hơn là chân hồn ấy mất luôn phẩm vị trong
Cửu Phẩm Thần Tiên, rồi đọa lạc vào trầm luân khổ
hải của Hạ Giới.

- Ba cấp Thần Phẩm, tuy là ba cấp đầu tiên
trong Cửu Phẩm Thần Tiên, nghĩ tưởng thì có vẻ là
nhỏ bé quá so với con đường tu tập dài đằng đẳng để
được thành tựu Đạo Quả. Nhưng thực tế thì chân
hồn đạt Thần Phẩm đã là một vị Chánh Thần, cũng
có sự tinh tấn, đạo hạnh quý trọng đáng kính so với
việc chân hồn ấy không chịu tu tập, làm chúng sinh
bị đọa lạc vì niệm nghiệp bất thiện, còn lẩn quẩn
trong khổ não triền miên đáng thương lắm vậy.
Đường tu tập tinh tấn đạt thành tựu Đạo Quả trọn
lành chân thật chưa bao giờ dễ dàng cả, rất gian nan
với nhiều khó khăn thử thách. Chân hồn cần vượt
qua được những thử thách khảo nghiệm đến với
mình, giữ tâm tình thuần lương an lạc mới có thể
tinh tấn được.
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Kim Sa

Nguồn gốc

Về mặt ngữ nghĩa, Kim Sa có hai ý nghĩa đối
với hai từ ghép có Hán tự khác nhau, đó là Cát Vàng
và Áo Vàng.

- Kim Sa金沙 là Cát Vàng, một loại bột phấn
nhỏ li ti, lấp lánh ánh sáng. Bột phấn này được hình
thành bởi ánh nắng óng ánh chiếu rọi qua những
giọt sương lấp lánh buổi sớm tinh mơ. Hoặc là vào
những đêm trăng sáng, ở các vùng sông, suối, ao
hồ, lá cây ngọn cỏ còn đọng hơi nước cũng tạo nên
bột phấn linh diệu này. Các loài côn trùng nhỏ bé
khi ăn thức ăn dạng vi chất li ti có Kim Sa ám trên
ấy, tự nhiên hấp thu vào mình, tự thân có thể phát
sáng trong đêm hoặc là có vảy, vỏ, cánh lấp lánh
ánh sáng.

- Kim Sa 金紗 hay Áo Vàng, là chiếc áo lụa
mỏng lấp lánh ánh sáng, tạo nên lớp hào quang bao
phủ chân hồn nơi Thượng Giới.

+ Chiếc áo hào quang này được chư Thiên Nữ
dệt nên từ những sợi tơ ánh sáng âm dương của
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nhật, nguyệt, tinh, thần trong vũ trụ. Chư vị ấy
chính là các Chức Nữ, thường dệt nên muôn hình
vạn trạng những đám mây bồng bềnh phiêu bạt
trong thiên không.

+ Bên cạnh đó, Kim Sa còn được dệt nên từ
lông mao của các loài Linh Thú như Kim Mao Hẩu,
Kim Mao Sư, Kim Mao Thử… hoặc là lông vũ của
các loài Linh Điểu như Hoàng Điểu, Kim Sí Điểu,
Kim Ô, Phụng Hoàng, Anh Vũ… Tất cả chỉ được
thu hoạch khi tới mùa thay lông của các loài Linh
Thú, Linh Điểu ở nơi trú xứ của mình. Khi ấy, các
sợi lông phiêu diêu phát tán khắp Tam Thiên Đại
Thiên Thế Giới nếu không có ai thu hoạch.

+ Một nguồn tơ ánh sáng khác nữa chính là ti
niệm thanh tịnh, thuần khiết và đầy đức hạnh của
chư vị Thánh Tiên, hoặc của các hành giả đang tu
tập tinh tấn nơi Hạ Giới mà đã chứng đắc Thánh tâm
nơi mình.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

* Cát Vàng

- Các vị Hỷ Lạc Thiên, Tinh Linh thu thập Kim
Sa này cho vào một túi nang mang theo bên mình
tiện dùng. Khi hữu sự cần độ duyên đem niềm an lạc
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gieo vào lòng chúng sinh khắp Tam Giới, họ lấy
Kim Sa này vẩy ra.

- Kim Sa thường được dùng để thanh tẩy trược
khí, tạo nên linh khí thanh tịnh cho người, vật hay
không gian còn bất tịnh. Kim Sa giúp tăng sảng
khoái tinh thần, tăng khả năng thăng hoa sáng tạo,
tăng khả năng đạt được trạng thái vô ưu vô quái
ngại, thuần lương thanh tịnh, nhẹ nhàng phiêu bồng
hòa vào thiên không vô cùng tận. Kim Sa còn tạo
nên sự bảo vệ của Thánh Quang vi diệu, khiến cho
những thứ bất tịnh, uế trược, tà khí, độc khí đều
không thể xâm hại.

- Tùy vào lượng Kim Sa được gieo rắc sử dụng
nhiều ít khác nhau mà khoảng thời gian có hiệu lực
sẽ khác nhau, thường chỉ diễn ra trong vòng một vài
canh giờ, hoặc nhiều lắm thì khoảng chừng một
ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian chúng sinh
hữu tình nhận được Kim Sa này, tự nhiên thân tâm
đã thay đổi tinh tấn, an lạc hơn nhiều so với lúc
bình thường. Nếu trong lúc ấy, bản thân họ không
làm được điều gì đó hữu ích cho mình để thực sự
tinh tấn nội tại, khi Kim Sa hết tác dụng, họ dễ rơi
vào trạng thái lạc lỏng chơi vơi, mất phương
hướng, chán nản trì trệ hơn trước khi được vẩy Kim
Sa vậy.

- Thế nên việc sử dụng pháp bảo này, chư vị
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Chánh Thần thận trọng quán chiếu thói quen và cách
ứng xử đời thường của đối tượng mình trợ duyên.
Nếu không, việc rải Kim Sa tuy rằng lợi lạc cho
chúng sinh nhưng dễ trở thành tiêu cực, gây hại cho
họ sau khi Kim Sa hết tác dụng.

* Áo Vàng

- Thượng Giới là nơi rất thanh tịnh, có lằn điển
quang thuần lương thanh khiết, nên những chân hồn
muốn du nhập vào đấy và di chuyển thuận lợi dễ
dàng thì cũng phải thanh tịnh thuần lương giống như
thế. Khi mới tiến nhập vào Thượng Giới, các chân
hồn sẽ được an trú ở các địa điểm tĩnh tu như cung,
động, phủ… có thêm thời gian tịnh thần, an tĩnh khí
quang nơi mình. Sau một thời gian, những sự loạn
động còn sót lại nơi chân hồn, các tâm tình tạp niệm
đều được buông xả, phủi sạch phiền não bợn trần, tự
thân họ sẽ có khả năng phát ra ánh sáng hào quang
nơi mình, từ đó dễ dàng di chuyển trong Thượng
Giới thuận lợi.

- Một chân hồn muốn được tinh tấn đến mức
trọn lành vô nhiễm viên mãn, cần tiến nhập vào các
cảnh giới của chư vị cao trọng trọn lành, những nơi
đặc biệt thanh tĩnh thuộc cõi Thượng Giới, Niết
Bàn, Cực Lạc Thế Giới. Chân hồn ở đó tu tập tâm
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thức, cũng như được nghe thuyết giảng các lý sự, cơ
huyền vi màu nhiệm Thiên Địa vận hành nhân quả
trong vũ trụ.

Vì thế, chư Thiên tạo nên những chiếc Kim Sa
được tinh luyện từ rất nhiều loại nguyên liệu thuần
chân, chí thánh chí thiện, giúp cho chân hồn khi
khoác lên mình liền có được lớp khí quang cực kỳ
thanh tịnh của các bậc trọn lành thuộc hàng Tiên Vị.
Nhờ vậy, chân hồn này có thể tiến nhập vào các cõi
giới thanh tĩnh vô cùng, tham dự các buổi thuyết
giảng của chư vị cao trọng.

- Những chiếc Kim Sa tuy có thể giúp chân hồn
du nhập vào các cõi giới thanh tịnh như Niết Bàn,
Cực Lạc Thế Giới, nhưng nó không vĩnh cửu mà tùy
vào tâm tình của chân hồn khiến nó tồn tại ra sao.
Nếu tâm tình của chân hồn ấy loạn động, động tình
thế tục những việc hồng trần cấu nhiễm, tự nhiên
chiếc áo ánh sáng ấy cũng trở nên u tối. Chân hồn
không còn lớp khí quang thanh tịnh che chở, trở nên
trọng trược, u ám thì dần bị sa đọa vào các cõi giới
thấp hơn. Vì họ không thể chịu nổi luồng điển quang
thuần khiết nơi Thượng Giới nữa, trở thành sự tồn
tại mang tính hấp dẫn đối với các Trầm Nê Ngư ở
khắp nơi trong Tam Giới.



https://thuviensach.vn

148

Thi văn, kinh điển

Kim Sa từng được nhắc đến trong bài Kinh Đệ
Lục Cửu.

Bạch Y Quan mở đàng rước khách
Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên Xa
Vào Cung Vạn Pháp xem qua
Cho tường cựu nghiệp mấy tòa thiên nhiên
Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự
Lãnh Kim Sa đặng dự Như Lai
Minh Vương Khổng Tước cao bay
Ðem Chân Thần đến tận Ðài Huệ Hương
Mùi ngào ngọt thơm luôn Thánh Thể
Trừ tiêu tàn ô uế sinh quang
Thiên Thiều trổi tiếng nhặt khoan
Ðưa linh thẳng đến Niết Bàn mới thôi.

Đức Lục Nương Dao Trì Cung
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Kim Cô

Nguồn gốc

- Kim Cô là vòng ánh sáng hoàng kim được tinh
luyện từ linh khí Thiên Địa, từ ánh sáng minh triết
của linh tánh, hoặc từ ánh thái dương vi diệu. Đây
chính là vòng hào quang trên đầu ảnh tượng của chư
Thiên Sứ, Thánh, Tiên, Phật hay Bồ Tát. Nhiều khi
các nghệ sĩ mô tả vậy, người ta chỉ biết gọi nó là hào
quang, ít ai thực sự tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa
của vòng ánh sáng ấy.

- Kim Cô còn là một dạng chứng thư, biểu
tượng, ấn ký đặc trưng của các cung, các cõi nơi
Thiên Giới. Nhìn vào vòng ánh sáng ấy, chư Thiên
có thể biết được cảnh giới tu luyện của vị chủ nhân,
an trú nơi nào, phụ trách công nghiệp đặc biệt gì
trong Tam Giới.

- Khi nói Kim Cô là vật thể nơi Hạ Giới, thì đây
được hiểu là một cái đai, cái vòng bằng kim loại màu
vàng như đồng, vàng. Vật phẩm này được dùng làm
thắt lưng hoặc vòng cài tóc như kiểu vương miện,
tượng trưng cho thân phận cao quý, quyền lực.
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Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Chỉ những chân hồn thuộc hàng Thánh Vị trở
lên, chư Thánh, Tiên, Phật hay Bồ Tát mới có thể tự
phát xuất nên Kim Cô trên đỉnh đầu mình bằng ánh
Thiên Tánh tỏa rạng. Kim Cô ấy lấp lánh lung linh,
tương tự như ánh kim quang của thái dương lúc bình
minh vậy. Kim Cô có thể giúp tiêu trừ trược khí, tà
khí, tà tính ác trược với những nơi mà họ đi đến,
những vật mà họ tiếp xúc.

- Những chân hồn không thuộc hàng Thánh Vị
có thể nhận được sự trợ duyên từ chư Đấng thiêng
liêng trao tặng hay cho mượn Kim Cô. Lúc bấy giờ,
Kim Cô có thể biến hóa thành sợi dây ánh sáng để
kết nối, dẫn đường hoặc thu giữ các linh thể bất kỳ
trong Tam Giới.

- Nhờ vào Kim Cô, chân hồn có thể an toàn du
nhập vào các cõi Thiên Giới vô cùng thanh tịnh
ngập tràn ánh sáng, không trở thành vật chất thu hút
lôi điển mà bị điển quang thanh tẩy đến mức tan
thành nhiều mảnh hồn hoặc tiêu biến vào hư không.
Chân hồn sẽ nương theo Kim Cô mà đến các cung,
động, pháp hội nơi đây tu tập, học hỏi về các lý sự
huyền vi màu nhiệm do chư Đấng thiêng liêng
thuyết giảng, sớm ngày tinh tấn trên bước đường trở
nên Chân Thiện Mỹ.
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Thi văn, kinh điển

Kim Cô từng được nhắc đến trong bài Kinh Đệ
Thất Cửu.

Nhẹ phơi phới dồi dào không khí
Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan
Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn
Hào quang chiếu diệu khai đàng thăng Thiên
Cung Chưởng Pháp xây quyền Tạo Hóa
Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi
Già Lam dẫn nẻo Tây Quy
Kim Chung mở lối kịp kỳ kỵ sen
Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp
Dở Kim Cô đưa tiếp linh quang
Im lìm kìa cõi Niết Bàn
Lôi Âm trống thúc lên đàng thượng Thiên.

Đức Thất Nương Dao Trì Cung
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Kim Tiên
Kim Tiên Tử

Nguồn gốc

- Kim Tiên là cây Roi Thần được tinh luyện
bằng ánh sáng kim quang lôi điển. Đây được biết
đến là một pháp khí thành danh của Đức Huyền
Thiên Quân.

- Một kiếp giáng trần của Ngài là thái sư Văn
Trọng, vị thái sư tài ba lỗi lạc của Thương Triều
khoảng hơn 3000 năm trước. Ngài luôn mang theo
bên mình cặp Kim Tiên, điều binh khiển tướng trong
các cuộc thảo phạt cường bạo nổi loạn hay những
trận giao tranh khốc liệt với nhà Chu.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Kim Tiên là cây roi thần có 3 chia, 9 khúc
đoạn, thoạt nhìn có thể trông giống như một thanh
kiếm gỗ vậy. Kim Tiên tượng trưng cho giới luật
nghiêm minh, gìn giữ cho thân tâm hành giả tu Đạo
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được thanh sạch, thuần chân đạo đức. Vì thế, người
nắm giữ Kim Tiên thường là Hộ Pháp, người gìn giữ
bảo vệ Chánh Pháp tu Chân Đạo vậy.

- Khi khu động Kim Tiên, có thể phát ra muôn
đạo hào quang, lôi điện mang sắc vàng rực rỡ như
ánh thái dương thiêu đốt tiêu trừ vô minh, tà tính.
Tất thảy những oán khí, oán hận, tà niệm, ác trược
còn vướng bận nơi chân hồn, thân xác khi tiếp xúc
với Kim Tiên sẽ được tịnh hóa, giải trừ triệt để. Trí
thức và tinh thần ngày càng quang minh sáng suốt,
cơ thể khỏe mạnh, phòng chống được bệnh tật,
bùa ngải.

- Kim Tiên có khả năng tạo nên lôi điển cực
mạnh của Lôi Bộ. Khi gặp phải lôi điển cường đại
này, chân hồn có thể bị đánh tản thần, tan ra thành
nhiều mảnh nhỏ gọi là hồn phiến. Các hồn phiến này
rơi rớt khắp nơi trong Trung Giới và Hạ Giới, bắt
đầu lại một chặng đường tiến hóa từ kim thạch, thảo
mộc, cầm thú lên đến con người. Phải tu luyện nhiều
đời nhiều kiếp thì các hồn phiến mới có thể tinh tấn
và hội hiệp lại cùng nhau, trở lại hình dạng chân hồn
lúc chưa bị đánh tản thần.

- Đối với các trường hợp tà linh tinh quái ám
nhập, đoạt xá, di hồn hoán xá khi gặp phải điển
quang của Kim Tiên đánh trúng liền văng khỏi thân
xác ấy, không còn ám nhập được nữa.
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* Kim Tiên Tử

- Kim Tiên là một cổ pháp vi diệu nơi Thượng
Giới, đã hấp thu linh khí Thiên Địa lâu năm nên
phẩm hồn cũng thuộc hàng Tiên Vị, có thể thị hiện
hình dạng Tiên Tử hoặc là Long Thần Hộ Pháp.

- Khi thị hiện Tiên Tử dạng, Kim Tiên Tử là
một nam nhân tuổi ngoài ba mươi, tóc dài óng ả,
thân khoác đạo bào hoàng kim lấp lánh ánh sáng, có
mấy dải lụa trắng ngà hơi vàng tung bay phấp phới
ở sau lưng khoác qua hai cánh tay. Toàn thân quang
mang rực rỡ, phát xạ những lằn điển quang sáng
trắng và vàng rực. Dưới chân là cặp Pháp Luân
Thường Chuyển tượng trưng cho việc hộ pháp gìn
giữ Chân Pháp trường tồn theo thời gian.

- Khi thị hiện hình dạng Long Thần Hộ Pháp,
Kim Tiên Tử có thể hiển hóa thân ảnh một Kim
Long toàn thân phủ hoàng kim lân giáp, quang
mang rực rỡ phát xạ những luồng kim quang lôi
điện. Một tiếng gầm thét của Ngài có thể làm chấn
động Thiên Địa.
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Thi văn, kinh điển

Kim Tiên từng được nhắc đến trong bài Kinh
Đệ Tứ Cửu.

Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường Hạc
Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chân Tiên
Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền
Vào Cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân
Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng
Bộ Lôi Công giải tán trược quang
Cửa Lầu Bát Quái chun ngang
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia
Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất
Định Kim Câu đến chực Thiên Môn
Chân Thần đã nhập Càn Khôn
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sinh.

Đức Tứ Nương Dao Trì Cung
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Kim Câu
Kim Mã

Nguồn gốc

- Kim Câu hay Kim Mã là vị Linh Thú cư ngụ
nơi Thượng Giới, được hình thành bởi ánh sáng thái
dương kết tụ nên. Đây là một phần tử thuộc Quang
Bộ, Liên Thần Bộ, Kỳ Lân Tộc.

- Chúng sinh có tâm tình thích ngao du khắp
chốn, tiêu dao tự tại chẳng vướng bận điều chi, lại
tùy duyên gặp gỡ mà sẵn sàng làm lợi lạc cho muôn
sinh khắp Tam Giới. Chúng sinh như thế, trong kiếp
sinh của mình không vướng các nghiệp bất thiện,
không phạm sát nghiệp, không bám chấp vào thất
tình lục dục, khi mất đi thân mạng có thể chuyển
sinh thành Kim Câu.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Kim Câu có hình dáng giống loài ngựa nơi Hạ
Giới, với thân hình to lớn khoảng vài thước. Đôi mắt
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sáng rực, toàn thân có màu vàng tươi sáng như ánh
ban mai, lan tỏa ánh kim quang mang theo hơi ấm
dịu nhẹ. Phần gáy cổ có lông bờm dài đến thân, đuôi
dài, tứ chi gần móng cũng có một chùm lông dài.
Những sợi lông ở bờm, đuôi và tứ chi này đều là
lông tơ mịn, nhẹ bay bồng bềnh trong gió, lấp lánh
sắc vàng.

- Ngoài ra, Kim Câu có thể thị hiện thân ảnh
nhân dạng, Thiên Sứ dạng tùy theo nhân duyên cần
thị hiện tiếp cận hóa độ. Khi thị hiện hình tướng
phẫn nộ, Chiến Thần dạng, toàn thân Kim Câu
chuyển sang màu vàng cam, bộc phát hỏa khí, ánh
mắt đỏ hồng đầy nhiệt huyết như bầu trời thái dương
lúc hoàng hôn.

- Kim Câu thích ngao du khắp nơi trong Tam
Giới, thường đi các cõi Thượng Giới nhiều hơn do
các cõi này không khí thanh tịnh. Kim Câu có thể
len qua các đám mây, thông qua sơn xuyên hà hải,
thong dong tự tại. Mỗi khi đi qua nơi nào, sẽ để lại
một vệt nắng sáng vi diệu.

- Kim Câu thường sản sinh, hoạt động rất nhiều
ở cõi Huỳnh Thiên trong Cửu Trùng Thiên, do cõi
này có khí quang đặc trưng là sắc vàng óng ánh,
thanh khí trong trẻo ấm áp nhẹ nhàng. Ở nơi đây,
Kim Câu thường hộ trì, độ duyên giúp đỡ cho các
chân hồn mới nhập vào Thượng Giới một thời gian
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ngắn, còn đang bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong
việc di chuyển. Lúc bấy giờ, Kim Câu trở thành một
vị Liên Thần, đưa rước các chân hồn ấy đến các đạo
tràng, pháp đàn thuyết Đạo của chư Đấng thiêng
liêng, những nơi họ cần đến để học hỏi, tu luyện
ngày thêm tinh tấn.

Phương thức tương thông, cảm ứng

- Những người, vật thường hay tắm nắng sớm,
từ lúc bình minh cho đến khoảng 11 giờ trưa thì có
nhiều cơ hội được kết duyên với Kim Câu, được
Kim Câu hộ trì độ duyên, có được những lợi ích
không thể nghĩ bàn trong cuộc sống.

- Chúng sinh nào tiếp cận với Kim Câu, nhờ khí
quang ấm áp có tính chất giống với ánh nắng sớm
này, giúp cho tâm thân họ trở nên khoan khoái dễ
chịu, thân thể nhẹ nhàng, thần trí minh mẫn sáng
suốt. Năng lượng tích cực trong người cũng tăng
lên, tiêu trừ ám khí, trệ khí u uất, an lạc khí bao phủ
khắp toàn thân, tự nhiên người ta cảm thấy hạnh
phúc hưng phấn diệu kỳ, bất khả tư nghị.

- Nhưng Kim Câu thường chẳng nán lại nơi nào
lâu cả, luôn di chuyển liên tục, nhanh như ánh nắng
sớm lướt qua rặng cây. Thế nên chúng sinh tiếp xúc
với Kim Câu mà có được cảm giác an lạc, hưng
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phấn rồi cũng rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình
thường của thân tâm họ vậy.

Kim Câu trong các nền văn hóa, tín ngưỡng

* Hiện tượng “Mặt trời ảo”

Khi Kim Quang Thần có việc di chuyển bằng
cỗ xe tứ mã ngang qua bầu trời. Bốn chú Kim Câu
và bản thân Kim Quang Thần nữa là năm, tạo nên
hiện tượng năm chòm sáng giống như năm mặt trời
xuất hiện trên không trung, trong khoa học gọi là
“Mặt trời ảo”.

Hiện tượng này xảy ra khi chư Thần có việc đi
ngang qua, có người cần đón nên người ta xem rằng
đó là điềm lành, cũng có người lại hiểu sự ra đi là
điềm dữ.

* Thi văn, kinh điển

Trong thi văn, kinh điển, hình ảnh Kim Câu
tượng trưng cho ánh ban mai, mặt trời, ánh hào
quang sáng soi vi diệu. Đối với chúng sinh ở Hạ
Giới, người ta còn dùng từ Kim Câu chỉ về giống
ngựa tốt, có sức chạy nhanh, bền bỉ, lại có bộ lông
óng ánh tuyệt đẹp.
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Kim Câu từng được nhắc đến trong các bài thi
kinh tiêu biểu sau đây.

Im lìm cây cỏ vẫn in màu
Mờ mệt vườn xuân điểm sắc thu
Gió dậy xao trời mây cuốn ngọc
Sương lồng ướt đất liễu đeo châu
Ngựa vàng ruổi vó thoi đưa sáng
Thỏ ngọc trau gương dậm vẻ làu
Non nước đìu hiu xuân vắng chúa
Nhìn quê cảnh úa giục cơn sầu.

Đức Lục Nương Dao Trì Cung
__

Đủng đỉnh thuyền sen ghé bến trần
Cam lồ để mái giọng cao ngân
Rưới chan tịnh thủy an lê thứ
Bồi đắp sơn hà thuận nghĩa nhân.

Mở túi càn khôn trao phép lạ
Đưa cần nhật nguyệt thả hình chân
Thất tình lục dục là mồi mị
Bí pháp Chân Truyền tạo đỉnh vân.
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Đỉnh vân mở lối định biên cương
Nước Việt ngày sau sẽ phú cường
Đạo đức treo giềng nơi vạn quốc
Tinh thần để lối dẫn đài chương.

Diệt tà định được hồn Hồng Lạc
Tôn chánh tạo nên cõi thái bường
Liệt quốc sau cơn nguy đại chiến
Hướng về Việt quốc lãnh niềm thương.

Niềm thương dìu dắt cả hoàn cầu
Bỏ chiến tham hòa định nghiệp lâu
Thất ức niên dư sùng Đại Đạo
Thập tam thời định đắc Kim Câu.

Hoàn tu thử nhật cơ quy thống
Tảo đắc lai niên nghiệp hợp châu
Biết rõ giang sơn nhiều máu đổ
Phải lo nội chính đặng nên màu.

Đức Bát Nương Dao Trì Cung
Đêm 12-08-Giáp Ngọ (08-09-1954)
__
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Kinh Đệ Tứ Cửu

Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường Hạc
Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chân Tiên
Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền
Vào Cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân
Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng
Bộ Lôi Công giải tán trược quang
Cửa Lầu Bát Quái chun ngang
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia
Ðạp Thái Sơn nhảy qua Ðẩu Suất
Định Kim Câu đến chực Thiên Môn
Chân Thần đã nhập Càn Khôn
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sinh.

Đức Tứ Nương Dao Trì Cung
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Long Thần
Long Tộc

Nguồn gốc

- Rồng là chủng loài linh thiêng, tượng trưng
cho quyền lực, sức mạnh phi thường, sự huy hoàng
và trường tồn bất tử, mang xu hướng tích cực hơn là
tiêu cực, nên còn được gọi là Long Thần.

- Những người, vật yêu thích sự mạnh mẽ oai
phong, thích vùng vẫy tung tăng tự do khắp nơi,
thích bảo vệ kẻ yếu thế cô, có tâm tình quan tâm đến
sự bình yên của chúng sinh quanh mình. Những
người, vật ấy lại có sự tu tập nhất định, một đời hành
thiện phụng sự chúng sinh một cách sâu dày, khi mất
đi thân mạng của mình thường chuyển sinh thành
Long Thần trong Tam Giới.

- Từ xa xưa, Rồng là những sinh vật hữu hình
tồn tại nơi Hạ Giới. Về khía cạnh sinh học, theo hình
dáng và tập tính sống thì đó có thể là những loài
khủng long còn sót lại của thời kỳ tiền sử, hoặc loài
thằn lằn khổng lồ sống trong các hang động, vùng



https://thuviensach.vn

164

biển hay các thung lũng, cánh rừng mà con người ít
đặt chân đến. Những loài khủng long, thằn lằn ấy lại
có một sự đột biến gen khiến chúng có năng lực đặc
biệt như mọi người đã tin tưởng.

Theo thời gian, do môi trường thiên nhiên ngày
càng bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá
một cách nặng nề, loài Rồng ngày nay chỉ còn là
những linh thể vô hình tồn tại nơi Trung Giới và
Thượng Giới.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Rồng thường có hình dạng giống rắn, có thêm
bốn chân, râu, bờm, sừng, có vây lưng là lông mao
mọc trải dài đến đuôi, đôi khi còn có đôi cánh to lớn
vững chãi. Một số loài Rồng có hình dạng gần giống
khủng long nhưng thêm vào đó là sừng, cánh, vây
lưng, cùng lớp da rắn chắc không loại vũ khí nào có
thể sát thương được.

- Khi thị hiện hình dáng nhân dạng, Long Thần
thường mang dáng dấp nam tử hoặc nữ nhân, mái
tóc xõa dài, gương mặt trung niên phúc hậu, ít khi
thị hiện là lão nhân hay đồng tử. Long Thần thường
khoác trên mình bộ giáp nhẹ, còn gọi là khinh lân
giáp, hoặc mặc đạo bào nghiêm trang, trên tay cầm
Bội Kiếm, Huệ Kiếm, Kim Tiên, Trường Đao…
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những pháp khí diệu dụng cho việc chiến đấu với
cường quyền tà quái.

- Long Tộc về cơ bản thì đa số thấp nhất cũng ở
cấp Thần Hồn tinh tấn lên. Cho nên nếu xét chung
về bình diện nhân loại thì có thể xem, hiểu Long
Thần ở cấp độ tiến hóa cao hơn loài người. Họ có
thần thông, trường thọ và tâm tính hiền lành, thân
thiện với muôn loài.

- Rồng cơ bản có bốn loại tượng trưng cho sức
mạnh của thiên nhiên, là bốn yếu tố cơ bản tạo nên
vũ trụ bao gồm gió, lửa, đất và nước. Từ bốn loại
chính này mà dân gian tưởng tượng ra nhiều chủng
loại khác nhau vô cùng dữ tợn.

+ Địa Long sống ở các hang động sâu thẳm
trong núi hoặc thung lũng.

+ Thủy Long sống ở bờ biển, dưới biển, đầm lầy.
+ Hỏa Long sống ở các hang động núi lửa.
+ Phong Long sống ở các vách đá, đỉnh núi cao.
- Nhiệm vụ chính của Long Thần trong Tam

Giới là hộ trì, bảo vệ cho muôn sinh trước nạn tà linh
tinh quái quấy nhiễu. Long Thần còn phụ trách làm
mưa gió, điều hòa thời tiết cho mưa thuận gió hòa.
Chính vì điều này mà dân gian tin rằng có Tứ Hải
Long Vương ở bốn biển lớn, mà Đông Hải Long
Vương là vị đứng đầu.

- Bên cạnh đó, Long Thần còn phân chia thành
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nhiều chủng loại khác nhau tùy theo nhiệm vụ
thiêng liêng mà họ đảm nhiệm, điển hình là bốn
nhóm sau:

+ Huỳnh Long độ dẫn linh hồn chúng sinh về
cõi Niết Bàn, Cực Lạc Thế Giới.

+ Thanh Long hộ trì cho hành giả trước thế lực
cường quyền, tà quái ác trược.

+ Xích Long bảo vệ cho bí pháp, sự vận hành
của Thiên Điều.

+ Hắc Long báo hiệu sự thay đổi, chuyển mình
của thời đại như loạn lạc, thiên tai, dịch bệnh.

Long Thần trong các nền văn hóa, tín ngưỡng

* Thiên Long Bát Bộ

Long Thần là một trong Thiên Long Bát Bộ hộ
trì Chánh Pháp theo tín ngưỡng Phật Giáo, bao gồm:

1. Thiên
2. Long
3. Ca Lâu La
4. Ma Hầu La Già
5. Khẩn Na La
6. Càn Thát Bà
7. Dạ Xoa
8. A Tu La
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* Tứ Linh

Long Thần là vị Linh Thú đứng đầu trong Tứ
Linh, bảo vệ bốn phương của thế giới, tượng trưng
cho bốn nguyên tố lớn hiệp thành vạn vật là Gió,
Lửa, Đất và Nước. Tứ Linh bao gồm:

- Chu Tước, Phụng Hoàng ngự tại phương
Nam, tính Hỏa, tượng trưng cho sự bình an. Khi vị
Linh Thú này xuất hiện cũng là điềm báo có Thánh
Chúa ra đời.

- Thanh Long ngự tại phương Đông, tính Thủy,
tượng trưng cho sức mạnh, sự huy hoàng vững chắc
của hoàng tộc.

- Bạch Hổ hay Bạch Kỳ Lân ngự tại phương
Tây, tính Phong, tượng trưng cho sự điều hòa, đổi
mới của xã hội. Khi vị Linh Thú này xuất hiện báo
hiệu thời kỳ loạn lạc để thay đổi chế độ xã hội.

- Huyền Vũ ngự tại phương Bắc, tính Địa,
tượng trưng cho sự phì nhiêu màu mỡ, tình thương
của đất mẹ đã nuôi dưỡng chúng sinh.

* Long Tộc ở Việt Nam

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam thì sự xuất
hiện của Rồng là tượng trưng cho điềm lành, sự an
cư lạc nghiệp, sinh tồn và phát triển thịnh vượng.



https://thuviensach.vn

168

Vào thời vua Lý Công Uẩn ởViệt Nam, khi vua nhìn
thấy Rồng bay lên trời báo hiệu điềm lành của nhà
nước an bình, thịnh vượng thì Ngài đã đặt tên thủ đô
là Thăng Long.

Dân tộc Việt Nam được xem là dòng dõi con
Rồng cháu Tiên, từ truyền thuyết ngàn xưa khi Hải
Vương Lạc Long Quân kết duyên cùng Tiên Nữ Âu
Cơ, sinh ra giống nòi Âu Lạc. Nòi giống Việt Nam
con Rồng cháu Tiên cần giữ gìn và phát huy những
đức tính tốt đẹp của tổ tiên xa xưa, yêu thương, quan
tâm muôn loài, chăm chỉ siêng năng, can trường
dũng cảm. Tất cả các dân tộc trong nước đều là anh
em với nhau, nên phải yêu thương, hòa đồng cùng
nhau, giúp đỡ nhau ngày thêm tinh tấn.

* Thi văn, kinh điển

Long Thần từng được nhắc đến trong các bài thi
kinh tiêu biểu sau đây.

Đại La Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng
Hóa dục quần sinh, thống ngự vạn vật
Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh
Nhược thiệt nhược hư, bất ngôn nhi mặc tuyên

đại hóa
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Thị không thị sắc, vô vi nhi dịch sử quần linh
Thời thừa Lục Long du hành bất tức
Khí phân Tứ Tượng oát triền vô biên
Càn kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến
Huyền phạm quảng đại, nhất toán họa phước

lập phân.

Đức Lữ Đồng Tân
Trích từ Ngọc Hoàng Thượng Đế Chân Kinh
__

Kinh Đưa Tiên

Hương hoa đưa lại rất lòng thiền
Xe Hạc, cưỡi Rồng nhẹ gót Tiên
Năm sắc mây lành bay phới phới
Hào quang muôn trượng chiếu liền liền.
__

Kinh Đệ Tứ Cửu

Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường Hạc
Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chân Tiên
Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền
Vào Cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân
Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng



https://thuviensach.vn

170

Bộ Lôi Công giải tán trược quang
Cửa Lầu Bát Quái chun ngang
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia
Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất
Định Kim Câu đến chực Thiên Môn
Chân Thần đã nhập Càn Khôn
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sinh.

Đức Tứ Nương Dao Trì Cung
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Trầm Nê Ngư

Nguồn gốc

- Trầm là chìm đắm, nê là bùn lầy. Trầm Nê
Ngư là vị Linh Thú thuộc Ngư Bộ, thường tương tác
lôi kéo chúng sinh chìm đắm trong bùn lầy của thất
tình lục dục.

- Chúng sinh lẫn chư Thần Tiên khắp Tam
Giới khi phát xuất những ý niệm động tình sẽ tạo
nên dòng năng lượng tiêu cực, gọi là trầm nê khí.
Trầm nê khí này khiến cho chân hồn vướng mắc
vào tam độc tham sân si, làm trì trệ sự tinh tấn của
chân hồn ấy, từ đó lặn ngụp trong trầm luân khổ
hải, khó lòng thanh tịnh được. Trầm Nê Ngư được
hình thành bởi sự tích tụ dày đặc của trầm nê khí
khắp Tam Giới, là hiện thân thành hình tướng cụ
thể của trầm nê khí vậy.

- Chúng sinh nào thích tụ tập theo bầy đàn,
chẳng muốn lìa xa bầy đàn của mình, chẳng muốn
lìa xa nơi mình sinh tồn, cảm thấy vui thú với việc
lôi kéo kẻ khác chìm đắm trong vòng xoay luân hồi
khổ hải, mà lại sợ việc chuyển sinh trong Tam Giới.



https://thuviensach.vn

172

Khi thọ mạng kết thúc, chúng sinh có những tâm
tình, ý niệm như thế sẽ có xu hướng trở thành Trầm
Nê Ngư.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Trầm Nê Ngư có thân ảnh màu xám, nâu đen,
giống với loài lươn, chạch da trơn nơi Hạ Giới hữu
hình, chiều dài trung bình khoảng 40 - 90 cm. Một
số cá thể có hình dạng kích thước đặc biệt to lớn do
quá trình tích tụ trầm nê khí lâu dài theo thời gian,
lại không có sự phân tách ám khí của bản thân để
sản sinh các Trầm Nê Ngư khác. Cá thể ấy thường
xưng vương trong khu vực mình cư trú.

- Trầm Nê Ngư khác hẳn với các loài cá khác vì
chúng chẳng sống ở dưới nước hay thủy vực.

+ Chúng thích tụ tập thành bầy đàn nhỏ ở dưới
các tán cây để tránh nắng, ở những cột trụ có mái
che giống như cây dù, hay nơi góc tối ở dưới mái
nhà, hoặc phòng tối yếm khí, ẩm thấp mà ánh sáng
mặt trời không rọi tới, cũng không có ánh lửa hay
đèn điện chiếu sáng, những tụ điểm ăn chơi thế tục.

+ Đặc biệt ở những nơi đền miếu, cơ sở thờ tự,
chùa chiền… những nơi mà trước khi bước vào
người ta cần phải buông xả tạp niệm, để tâm tình của
mình được tịnh lặng. Hoặc ngay trong chánh điện,
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trước các bệ thờ, tôn tượng chư vị, nơi mà người ta
thường phát khởi ý niệm cầu nguyện về những sự
tham muốn, vọng cầu của mình và khát khao được
chư vị giúp đỡ.

- Trầm Nê Ngư luôn di chuyển hỗn độn không
ngừng trong phạm vi không gian bầy đàn mình cư
trú. Khi trời chập choạng tối, hay những lúc trời có
mây đen dày đặc, có mưa phùn rả rít thì chúng
thường rời khỏi nơi cư trú, lượn lờ ra khu vực xung
quanh để tìm kiếm trầm nê khí hấp thụ.

- Trong phạm vi khoảng chừng 100 mét, nếu có
bất kỳ chúng sinh nào phát khởi ý niệm động tình,
mê luyến thất tình lục dục thì tự nhiên các Trầm Nê
Ngư ở đó sẽ được thu hút, chúng sẽ kéo đến quấn lấy
thân tâm chúng sinh ấy. Lúc bấy giờ, có hai trường
hợp xảy ra như sau:

+ Nếu Trầm Nê Ngư chỉ hấp thu trầm nê khí rồi
nhanh chóng rời đi thì trầm nê khí của chúng sinh
này không còn nữa, tự nhiên họ nhanh chóng hết
ham muốn mê luyến thất tình lục dục. Chuyện này
chỉ xảy đến khi chúng sinh ấy có sự quán chiếu rõ
ràng lúc động tình, bứt rứt thân tâm, xôn xao với thất
tình lục dục thì tìm cách buông xả, hoặc hướng tâm
trí của mình chú ý đến một lý sự khác không quan
tâm đến ý niệm động tình. Khi đó, Trầm Nê Ngư hấp
thu trầm nê khí xong, không còn lý do để ở bên cạnh
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nữa liền rời đi, trở lại nơi mình cư trú và chờ đợi đối
tượng khác.

+ Nếu Trầm Nê Ngư hấp thu trầm nê khí xong,
lại nhìn thấy tâm thân chúng sinh ấy vẫn còn vương
vấn các sợi tơ tạp niệm, mầm mống động tình sắp
phát khởi. Lúc bấy giờ, Trầm Nê Ngư sẽ thích thú ở
bên cạnh để có thể tiếp tục hấp thu tiếp. Chúng sinh
ấy sẽ chịu sự ảnh hưởng tương tác qua lại với trầm
nê khí của Trầm Nê Ngư, rất nhanh sau đó lại cảm
thấy khát khao, mê luyến thất tình lục dục sâu dày
hơn trước đó.

- Đây chính là quá trình khi con người có ham
muốn, người ta giải quyết cái ham muốn ấy bằng
cách xuôi theo ý niệm ham muốn đó, người ta sẽ
được thỏa mãn nhất thời, rồi sau đó sự thỏa mãn này
lại càng tăng cao thêm nữa, đòi hỏi cao hơn, nhiều
hơn nữa. Việc này có thể dễ dàng nhìn thấy qua sự
tương tác trong mối quan hệ giao tế với đời của
những người ít có tu tập Chánh Pháp.

+ Khi một người khát khao kiếm tiền và có vị
trí địa vị xã hội, người ta có xu hướng tăng dần khát
khao ấy mỗi lúc một nhiều, đến khi chìm đắm hoàn
toàn trong vòng lẩn quẩn của lợi danh, tài lộc khó
lòng buông ra được. Hiển nhiên, chúng sinh như thế,
khi thân mạng kết thúc sẽ lẩn quẩn trầm luân với các
chấp niệm vướng mắc tài vật của mình.
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+ Khi một người có ý thích một ai đó, tự nhiên
tất cả mọi lúc, mọi thứ xung quanh họ đều sẽ mang
dáng dấp hình bóng người họ thích. Ban đầu là trạng
thái cảm xúc e dè ngại ngùng, chỉ muốn giấu kín,
không để đối phương biết. Khi đã làm mọi thứ để
đối phương biết được tâm ý của họ thì họ liền khao
khát muốn đối tượng đó đáp lại tâm tình của mình.
Khi cả hai đã mở lòng, chấp nhận nhau theo hướng
đồng thuận, người ta sẽ khao khát được tiếp cận gần
hơn nữa, nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Rồi thì những
cái nhìn tình tứ, lời nói ngọt ngào yêu thương có
cánh, sự quan tâm, một cái ôm, cái nắm tay, hay
những hành động đụng chạm thân xác. Rồi họ khát
khao sở hữu, độc chiếm nhau. Từ việc quản lý thời
gian, các mối quan hệ giao tế của đối phương, công
việc và bao gồm luôn cả tính cách, lối sống, cách
nghĩ về cuộc sống đều muốn người ta theo ý mình.
Cứ như vậy, trầm luân lẩn quẩn trong đầm lầy tình
trường, sa lầy trong vũng bùn thất tình lục dục lúc
nào không hay biết.

- Thế nên người ta nói lòng tham, dục vọng bất
thiện của chúng sinh là không có điểm dừng, chỉ có
ngày một sâu dày hơn, phức tạp hơn nếu người ta
mãi tìm cách để thỏa mãn nó mà không chế ngự,
buông xả, chuyển hóa nó về những điều thiện lành
tích cực.
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* Trầm Nê Ngư nơi Thượng Giới

Sự tồn tại, tương tác của Trầm Nê Ngư ở Trung
Giới và Hạ Giới thì chúng ta dễ dàng hiểu được.
Vậy còn nơi Thượng Giới sao lại có Linh Thú này
xuất hiện?

- Thượng Giới là nơi cư ngụ của chư Thánh
Tiên, nhưng có những vị dù ở Cửu Phẩm Thiên
Tiên, vào hàng trọn lành chân thật vẫn có khả năng
rung động với thế sự tình trường, vướng mắc thất
tình lục dục ở những ý niệm rất vi tế. Thế nên Trầm
Nê Ngư vẫn tồn tại sinh trưởng ở các tán cây nơi
Thượng Giới.

- Hễ có một vị nào khởi niệm động tình thì các
Trầm Nê Ngư liền bu đến để hấp thu trầm nê khí,
tương tác tâm tình ý niệm với vị ấy. Từ một lằn ý
niệm bất thiện không được buông xả hoàn toàn, tự
nhiên chư vị Thánh Tiên vẫn bị các ý niệm động
tình, trầm nê khí lôi kéo xuống Trung Giới và Hạ
Giới, chuyển sinh vào trầm luân khổ hải vậy.

Phương thức tương tác, hóa giải

- Dù là một người bình thường hay một hành
giả đang tu tập theo Chánh Pháp cũng nên thường
xuyên quán chiếu, gìn giữ thân tâm mình từ những
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ti niệm vi tế khi còn đang thở, đang tương tác với
chúng sinh thế giới quan hữu tình. Những suy nghĩ,
thói quen tiêu cực cần dũng cảm đối mặt, chấp nhận
và tìm cách hóa giải.

- Hạn chế tối đa việc tương tác với Trầm Nê
Ngư. Nếu một lúc nào đó thấy được thân tâm mình
có vướng mắc, động tình thế tục với những ham
muốn thất tình lục dục ngày càng tăng thì phải quyết
tâm thay đổi, tu sửa từ bỏ những suy nghĩ đã thành
thói quen ăn sâu vào mình như vậy. Đến lúc thân
mạng này kết thúc, người nào ít còn vướng mắc mê
luyến thế tục hồng trần, thì càng ít có khả năng tự
mình lao vào trầm luân sinh tử.

Sự thật câu chuyện về Adam và Eva nơi Vườn
Địa Đàng

Adam và Eva là hai trong số rất nhiều người
sinh sống nơi An Lạc Viên cùng với muôn thú rừng,
hoa cỏ. Họ trải qua cuộc sống bình dị mỗi ngày, đi
dạo ngắm cảnh, tắm suối, vui đùa cùng nhau trong
niềm an lạc.

Một ngày nọ, họ nhìn thấy một quả táo đỏ chín
mọng trên cành cây. Họ bất chợt khởi lên ý niệm
muốn hái quả táo đó mà dùng.

Tức thì, họ liền cảm thấy đói bụng, muốn ăn.
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Những cảm xúc lạ kỳ trỗi dậy trong tâm cảm
mỗi người.

Họ chợt nhận ra mình bị cuốn hút lẫn nhau, bởi
họ thấy rằng mình có những điểm khác biệt nhau.

Họ muốn hiểu nhiều hơn về đối phương.
Họ khát khao được chạm lấy nhau, được bên

nhau dài lâu…
Liền ngay lúc đó, các Trầm Nê Ngư từ khắp các

tán cây lao xuống cuốn quấn lấy họ. Rồi cả hai bị lôi
kéo xuống trần thế, nơi mà những con người gần
giống như họ đang lặn ngụp với những khát khao
của bản năng sinh tồn không khác loài thú là bao.
Họ chuyển sinh thành loài người nơi thế gian, trải
nghiệm những buồn vui, sướng khổ, đắng cay ngọt
bùi chốn trầm luân khổ hải.

Về câu chuyện này, hầu hết các tư liệu, kinh
sách đều ghi chép rằng:

Chúa Quỷ Satan đã biến hóa thành con rắn trên
tán cây, con rắn ấy rót vào tai họ những điều ngon
ngọt để xúi giục họ ăn trái cấm. Khi hai người họ ăn
trái cấm mà Đức Chúa Trời đã phán không được ăn
từ trước, họ bị tội và Đức Chúa Trời đuổi họ khỏi
Vườn Địa Đàng.

Đức Chúa Trời có cấm không cho ăn gì cả cũng
vì chẳng muốn con cái của Người bị vướng mắc vào
tham dục, tri bất túc mà bất túc. Vì họ nơi An Lạc
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Viên vốn dĩ chẳng ăn mà no, chẳng mặc mà lành,
nếu họ khát khao muốn dùng thì tự nhiên họ sẽ cảm
thấy bị thiếu mà khởi lòng tham dục vậy.

Chi tiết con rắn là do người xưa được mô tả
hình dạng của Trầm Nê Ngư qua ký hiệu tượng
hình. Trầm Nê Ngư là loài có thân dài, dạng cá
chình, trông giống rắn, mà cá thì làm sao ở trên cây,
cho nên người ta mới diễn đạt rằng đó là con rắn
trên cây vậy.

Còn Satan, chỉ là hình tượng bị gán ghép về
khía cạnh tội lỗi được hình thành. Đức Chúa Trời
chẳng đuổi ai cả, chỉ có tự mỗi người vì sự sa đọa
trong tâm thức của mình, rồi bị trầm nê trọng trược
lôi kéo vào cõi Sắc Dục Giới. Tự người ta chẳng còn
trọn lành, chẳng còn vô ưu vô tư thì chẳng thể về nơi
miền an lạc vậy.
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Lý Bát Nhã và tính không

Trong từng kiếp sinh của mỗi người, tất cả
những lý sự, tư niệm, hình tướng, tên gọi, tri thức,
mối quan hệ, khổ đau, hạnh phúc, an lạc, ham
muốn… chung quy cũng đều là những mảng màu
trang trí cho bức tranh ngộ tính được ngày một hoàn
thiện viên mãn.

Chẳng có gì là thuộc về cá nhân mỗi người cả.
Tự mình nghĩ, muốn nhìn nhận nó là vui, thì sẽ

thấy vui.
Tự mình nghĩ, muốn nhìn nhận nó là buồn, thì

sẽ thấy buồn.
Tự mình không muốn nghĩ tới, không muốn

nhìn nhận nó thì liền có thể dẹp bỏ nó sang một bên
tức khắc.

Tờ giấy trắng…
Được tô vẽ một bức tranh thiên nhiên hào

nhoáng, nó cứ tưởng nó là thiên nhiên hào nhoáng.
Được tô vẽ hình dáng ông Phật, lại tưởng rằng

mình là ông Phật.
Được tô vẽ những thứ buồn thương bi khổ, lại

tưởng mình là chính sự khổ ấy.
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Tờ giấy trắng, dù cho được tô vẽ màu gì, thứ gì,
thì giấy trắng vẫn sẽ là giấy trắng.

Khi đã trải nghiệm các màu sắc khác nhau của
từng kiếp sinh tô vẽ cho mộng cảnh của tờ giấy, tờ
giấy đừng quên mất mình là tờ giấy trắng và những
thứ kia chỉ đơn giản là trang trí.

Trang trí cho tư niệm mà thôi.
Không có gì là của ta, của mình cả.
Nếu gọi là có, thì đó chính là quyền tự do quyết

định, lựa chọn và sáng tạo thứ gì sẽ được tô vẽ lên
tờ giấy. Thứ gì cần được giữ và thứ gì cần nên bôi
xóa vậy.
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Trầm Ngư
Trầm Ngư Tử

Nguồn gốc

Trầm Ngư là một pháp bảo thông dụng của Đạo
Gia. Đây là một cái giỏ cá được làm bằng nang mây
tre đan kết với nhau, được tinh luyện bởi âm hàn khí
trong một thời gian dài mà tạo thành pháp giới âm
quang bên trong giỏ ấy.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

* Trầm Ngư

- Trầm Ngư thường có hình tròn hoặc hình bầu
dục, bầu hồ lô, bên trên có nắp và có loại thì được
thắt thêm dây đeo. Kích thước bình thường khoảng
chừng 3 - 6 tấc, hiếm khi thấy nhỏ hơn hoặc lớn
hơn kích thước này. Xung quanh giỏ có những lỗ
nhỏ cỡ chừng 1 - 3 phân để thu hút linh thể vào bên
trong đấy.
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- Trầm Ngư được dùng trong việc thu hút âm tà
khí, trược khí, ám linh, linh thể thích nơi âm quang
u tối. Lực thu hút của Trầm Ngư thường có phạm vi
khoảng chừng 10 thước. Đặc biệt, pháp bảo này có
thể thu hút các Trầm Nê Ngư trú ngụ khi Trầm Nê
Ngư muốn tìm nơi bám dính, hoặc đang tấn công
một mục tiêu nào đó.

- Bên trong Trầm Ngư là cả một không gian
pháp giới rộng lớn vô cùng, chứa đầy âm hàn khí,
âm quang tránh được ánh sáng trực tiếp nên các linh
thể sẽ thích trú ngụ ở đó dài lâu. Quá trình này cũng
giúp các linh thể được tịnh hóa tâm tình của mình
theo thời gian, giảm dần loạn động, giảm dần ham
muốn thất tình lục dục, trở nên tinh tấn hơn trên con
đường tu Đạo.

- Chủ nhân của Trầm Ngư có thể phát động cho
các linh thể bên trong bay ra ngoài, tương tác với
một đối tượng nhất định khi giỏ pháp giới ấy được
khai mở.

* Trầm Ngư Tử

- Trầm Ngư sau một thời gian dài thấp thu linh
khí Thiên Địa, có thể thị hiện thân ảnh Linh Thú
hoặc con người, gọi chung là Trầm Ngư Tử.

+ Khi ở Linh Thú dạng, Trầm Ngư Tử là một
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chú cá chình to lớn hàng chục thước. Toàn thân là da
trơn màu xám, vàng cam, đỏ nâu hoặc nâu đen. Trên
thân có mấy đốm chấm tròn màu đen có thể thu hút
và phát ra âm hàn khí.

+ Trầm Ngư Tử khi thị hiện nhân dạng thường
mang dáng dấp ngư ông, ít khi thị hiện nam tử nữ
nhân dạng. Nhân dạng này khoác trên mình phục
trang làm bằng rơm rạ hay lá, dây mây tre đan lại,
để vừa có thể ở ngoài nắng lẫn ngâm mình trong
nước đều thuận tiện. Trên đầu đội chiếc mũ trông
như nón lá hình chóp loe ra hay mũ tai bèo to rộng
che mát tránh ánh nắng. Sau lưng hoặc bên hông có
giắt một dây thừng, giỏ cá để thu hút hoặc thả các
linh thể âm hàn từ trong Trầm Ngư ra ngoài.

- Giống với tính chất đặc trưng của Trầm Nê
Ngư, Trầm Ngư Tử đặc biệt thích bám vào những
sinh vật có ám khí, trược khí và năng lượng tâm
tình loạn động. Khi tiếp cận các sinh vật như thế,
tâm tình họ liền trở nên loạn động hoặc trầm mặc
một cách kỳ lạ. Họ thường nghĩ tưởng những
chuyện không đâu, để cho ý nghiệp mặc sức biên
diễn bao nhiêu là viễn cảnh với sự loạn động tâm
tình ấy. Nhưng mà thân thể thì chẳng muốn hoạt
động chi cả, chỉ thích nằm một chỗ và nghĩ tưởng
cho thỏa thích.

- Trầm Ngư Tử có thể thu hút các Trầm Nê
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Ngư, các linh thể có ám khí hay năng lượng loạn
động hòa nhập vào thân ảnh vốn là pháp giới âm
quang của mình. Bên cạnh đó, họ có thể tạo nên
các pháp giới âm hàn tính như là Hàn Băng Lãnh
Tuyết, Lãnh Đông, Trầm Nê Đàm, Âm Quang Ảo
Mộng Cảnh…

Phương thức tương thông, cảm ứng

- Trầm Ngư Tử là khắc tinh của các đối tượng
có tâm tình dễ loạn động ham đông vui, hoặc là bản
thân phát ra âm hàn khí trọng trược, thích nơi âm
quang u tối lạnh lẽo. Muốn tránh khỏi sự tương tác
của Trầm Ngư Tử chỉ có cách phải tịnh lặng thân
tâm, tâm tình phủi sạch thất tình lục dục, thanh sạch
thuần chân.

- Người có tâm tính tỏa quang minh chánh trực,
thân tâm phát ra minh khí chân chánh thiện lương
thì có thể trở thành bằng hữu của Trầm Ngư Tử,
được Trầm Ngư Tử hộ trì độ duyên tích cực, giúp
phòng tránh các loạn động ác trược của ngoại lực
bên ngoài tác động.
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Đồ Bích Tử
Bích Tinh Tử

Nguồn gốc

Đồ Bích Tử hay Bích Tinh Tử là một chủng loài
thuộc Linh Vật Bộ. Đây là dạng linh thể do bức
tường hấp thu linh khí Thiên Địa lâu năm, thức tỉnh
tánh linh của mình, có thể xuất pháp thân di chuyển
trong phạm vi gần nơi bức tường ấy tồn tại mà tương
tác tâm thức với chúng sinh hữu tình khác.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Tường đất, tường bùn hay tường được làm từ
đá tảng nguyên khối sẽ thuận duyên hơn trong việc
thức tỉnh. Vì sự liên kết năng lượng của các dạng vật
chất trên rất tốt, so với việc liên kết năng lượng của
các bức tường xây bằng nhiều nguyên liệu hỗn tạp
khác nhau như là xi măng, gạch đá, sắt thép…

- Đồ Bích Tử thường thị hiện thân ảnh của mình
một cách rõ ràng, khiến cho người đi đường dễ bị
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nhầm lẫn rằng có bức tường thực sự chắn nơi lối đi,
họ đi đến ngõ cụt. Đồ Bích Tử tuy có thể thị hiện
thân ảnh rõ ràng nhưng vẫn là linh thể, cho nên nếu
người nào vẫn quyết tâm đi đến chỗ bức tường,
xuyên qua bức tường ấy thì tự nhiên Đồ Bích Tử sẽ
biến mất không còn chọc ghẹo nữa.

- Đồ Bích Tử đôi khi biến hiện hình dạng có
người, vật ẩn hiện từ trong ra ngoài trên bề mặt bức
tường, khi ở gần bức tường ấy có chôn xác sinh vật,
hoặc có xác sinh vật bị chôn ngay trong bức tường
do vô tình hoặc cố ý của người xây dựng. Lúc bấy
giờ, Đồ Bích Tử do hấp thu, hòa nhập năng lượng từ
xác thân lẫn tâm tình của sinh vật ấy, có xu hướng
biến hiện hình dạng quái dị, kinh khủng.

- Một số trường hợp đặc biệt, Đồ Bích Tử có thể
thị hiện hình tướng phẫn nộ, gọi là oán linh Đồ Bích
Tử khi mà bức tường chân thân của mình bị ngoại
lực tàn phá, tiêu hủy.

- Đồ Bích Tử đa phần xuất hiện khi trời chập
choạng tối, hoặc là vào ban đêm ở những nơi tối
tăm, ít có ánh sáng. Người có thể gặp Đồ Bích Tử
thường là nữ giới, người say rượu, người hay quên
đường, nhầm đường, người đang lơ mơ buồn ngủ.

- Đồ Bích Tử có xu hướng tương tác với người
có lực tinh thần yếu, dễ giật mình, dễ gặp ảo giác, dễ
tương thông với chư âm linh. Một số trường hợp, Đồ
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Bích Tử có thể tương thông ám nhập, gây nên hiện
tượng nặng nề thân tâm do bóng đè.

- Về cơ bản, Đồ Bích Tử không gây nguy hại
cho ai cả nhưng sẽ tạo nên một chút phiền phức, khó
chịu hoặc làm cho người ta mất sức, mất thời gian
trong việc tìm kiếm đường đi bị Đồ Bích Tử che mắt.
Bên cạnh đó, Đồ Bích Tử có thể bảo vệ con người
không bị té ngã xuống vực sâu, khe suối khi thị hiện
bức tường to lớn men theo con đường mà họ đi, chắn
ngang các chướng ngại nguy hiểm ấy, đặc biệt là
trong đêm khi tầm nhìn của người ta bị hạn chế.

- Đồ Bích Tử có thể được các pháp sư, quân sư
sử dụng như một công cụ quan trọng trong việc thiết
lập các pháp trận dạng mê cung, khiến cho đối tượng
họ muốn che mắt bị nhầm lẫn, hỗn loạn không tìm
được lối đi chính xác. Trong chiến trận, người ta còn
dùng các Đồ Bích Tử như là một đội quân phòng vệ
khi cho tương tác với binh lính để tăng sức phòng
thủ, gây nên hiệu ứng ảo giác che mắt quân địch
trước thực lực của quân đội mình.

Phương thức tương tác, hóa giải

- Nếu vô tình gặp phải một bức tường lạ lùng
xuất hiện ở nơi lẽ ra không nên có, nghi ngờ đó là
Đồ Bích Tử đang thị hiện. Khi ấy, hành giả có thể
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đi thẳng đến đó dùng tay chạm sờ trực tiếp, ấn sâu
vào bức tường xem tay mình có xuyên qua đó
không, thì nhận biết được thực hư sự tồn tại của bức
tường đó vậy.

- Trường hợp Đồ Bích Tử xuất hiện nhiều tạo
nên ảo giác liên tục, gây hỗn loạn tinh thần, hoặc là
cho người ta cảm giác rơi vào mê cung kỳ lạ thì có
thể hóa giải bằng các câu tâm chú sau đây:

“Om Kyuten Svaha.”
“Nam mô Hư không hiệp nhập vô nhất vật.”
“Nam mô Lôi âm ứng hiệp phá vô minh.”
Sau khi niệm mỗi câu 3 - 9 lần tùy ý, tự nhiên

ảo ảnh sẽ biến mất, Đồ Bích Tử cũng biến mất trở
về với bức tường bản thể của mình. Hoặc hành giả
có thể chiêu mộ, độ duyên cho Đồ Bích Tử theo
mình đi chơi, hoặc là tùy duyên cùng mình đi tu tập,
trở thành một phần tử thiện lành trong Tam Giới.

- Đối với Đồ Bích Tử dạng oán linh, hay Đồ
Bích Tử mang thân ảnh kỳ dị ẩn hiện sinh vật khác,
có thể hỏi rõ xem thân xác sinh vật ấy ở đâu, rồi lấy
thân xác ra hỏa táng hoặc chôn cất nơi đất như bình
thường. Có thể hóa giải oán niệm của vong linh bị
chôn chung trong bức tường đó bằng cách chuyện
trò, khuyên bảo, trì niệm kinh chú giúp cho oán linh
ấy được siêu thoát, chuyển sinh thành các dạng tồn
tại an lạc.
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Tín Tương Tử

Nguồn gốc

- Tín Tương Tử là một phần tử thuộc Linh Vật
Bộ, được hình thành bởi các hộp thư, thùng thư tồn
tại lâu năm trong Thiên Địa. Theo thời gian, thùng
thư ấy hấp thu nhiều linh khí nhật nguyệt, lại tích tụ
niềm tin, ý niệm của những người tương tác với
mình mà thức tỉnh tánh linh, trở thành linh thể Tín
Tương Tử.

- Ngoài ra, còn có dạng Tín Tương Tử do được
luyện hóa bởi pháp sư, từ một thùng thư, hộp thư
được đánh thức tánh linh mà trở thành pháp khí, tên
gọi là Tín Tương Tử. Hoặc là pháp sư triệu hoán một
linh thể khác ám nhập vào thùng thư rồi đồng hóa
linh khí giữa hai dạng tồn tại ấy với nhau, nhờ vậy
linh thể cũng có thể thị hiện thành Tín Tương Tử lẫn
nguyên hình vốn có của mình.
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Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Tín Tương Tử khi mới thức tỉnh tánh linh, chỉ
có thể thị hiện hình dạng thùng thư giống với hình
dạng chân thật nơi hiện thế của mình, kích thước lớn
hơn đôi chút so với nguyên bản của thùng thư ấy.
Tín Tương Tử không có mắt, không có miệng, chỉ
giống như thùng thư chúng ta thường thấy trong
cuộc sống là thùng thư có một cánh cửa, có khóa để
mở cửa lấy thư ra, trên cánh cửa ấy có một khe nhỏ
để cho thư vào.

- Tín Tương Tử chứa đựng bên trong mình khí
âm quang, âm hàn, do thùng thư thường chỉ có một
khe nhỏ để cho thư vào và đóng kín. Khi tương tác
năng lượng với thế giới quan xung quanh, Tín
Tương Tử có thể thị hiện thân ảnh đè lên đối phương
gây nên trọng lực áp bức mang tính âm hàn trọng
trược. Lại có thể thu hút âm khí, linh khí, linh thể có
pháp lực yếu vào bên trong mình cất giữ như là một
pháp giới phong ấn, giống với cách mà một thùng
thư bảo vệ các bức thư và vật nhỏ người ta cho vào
thùng thư ấy vậy.

- Tín Tương Tử thường xuất hiện thuận lợi vào
ban đêm, nhất là giữa khuya khi môi trường chứa
nhiều chất khí âm hàn. Vì khi di chuyển vào thời
gian có dương khí nhiều trong không gian, sẽ gây
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khó khăn và chậm chạp vô cùng đối với linh thể
mang nhiều âm khí nơi mình như thế.

- Do sự tồn tại của thùng thư là cố định ở một
vị trí rất lâu dài, thế nên Tín Tương Tử luôn khát
khao sự di chuyển đi lại, không thích ở yên một chỗ.
Họ thường di chuyển khá nhanh, bay là đà gần sát
mặt đất trong khu vực thùng thư được đặt khoảng
chừng 1 dặm đổ lại. Bên dưới thân ảnh thùng thư có
một khoảng tối đen, tạm hiểu giống như chân của
Tín Tương Tử vậy.

- Tín Tương Tử là linh thể khá lành tính, có xu
hướng thích bảo vệ hoặc là vui đùa với chúng sinh.
Tín Tương Tử rất thích mời gọi, kêu người ta mở
thùng thư ra, vì thùng thư khi được mở ra thì tâm
tình của người mở sẽ có nhiều biểu tình, cảm xúc
khi trông thấy thư từ hay vật nhỏ gì đó xuất hiện, cơ
bản là niềm vui bất ngờ. Họ cảm ứng với năng lượng
thích thú ấy, cảm thấy bản thân hữu dụng đem lại
niềm vui cho người khác nên thích kêu người ta mở
cửa ra là vậy.

- Sau một thời gian dài tương tác cảm ứng, trải
nghiệm được nhiều cảm xúc, biểu tình của chúng
sinh muôn loài xung quanh mình, Tín Tương Tử có
thể thị hiện thân ảnh thành các dạng tồn tại khác như
là cây cối, động vật hoặc con người mà mình từng
tiếp xúc.
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Phương thức tương tác, hóa giải

- Nếu người nào hữu duyên, có thể tương tác,
nhìn thấy Tín Tương Tử trong đời sống thường nhật
thì lúc đó có thể vui chơi, mở thùng thư của họ ra để
trải nghiệm cảm giác bất ngờ thú vị khi nhìn vào bên
trong thùng thư ấy. Hoặc có thể nói chuyện hỏi
thăm, cầu nguyện, niệm danh hiệu chư vị mình tín
tâm sâu dày mà giúp họ cảm nhận được năng lượng
ấm áp yêu thương, từ đó hồi hướng tu tập trở nên
tinh tấn hơn, sớm ngày an lạc.

- Tuyệt đối đừng sợ hãi nếu lúc đang ngủ bị hiện
tượng bóng đè lên người nặng nề, đồng thời được
nghe thấy từ trong tâm thức tiếng kêu gọi “Mở cửa
đi, mở cửa đi”. Vì Tín Tương Tử không có gì đáng
sợ cả, chỉ là muốn tạo một chút bất ngờ, muốn được
vui chơi làm quen với nhau mà thôi.
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Quản Trung Linh

Nguồn gốc

- Quản Trung Linh là linh thể trong ống dài.
Những linh thể tồn tại trong các loại ống thon dài
như là ống tre trúc, ống gỗ, ống kim loại, thủy tinh
hay đá, đất nung, sành sứ, ngọc… đều gọi chung là
Quản Trung Linh.

- Chúng sinh khi còn mang xác thân hữu hình
đã từng sinh sống một thời gian dài, đời sống của
mình gắn liền với ống chứa. Họ tự xem ống chứa ấy
là nhà, tổ, nơi mình ẩn nấp an toàn. Đến khi mất đi
thân mạng, vì ý niệm bám chấp vào cái ống mà
chúng sinh ấy chuyển sinh trở thành Quản Trung
Linh. Ví dụ như:

+ Các loại động vật có kích thước nhỏ như heo,
chó, mèo, khỉ, chuột. Khi các động vật này sinh sống
gắn liền với ống chứa thì phần thân cũng có xu hướng
thon dài, phát triển chiều dài thân theo cái ống.

+ Các loại côn trùng, bò sát, giáp xác, sinh vật
yếm khí thích sống trong bóng tối như rắn rết, bọ cạp,
ốc mượn hồn, nhện, muỗi, bọ hóng, ruồi nhặng…
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+ Các loại cá thích chui rúc nơi bóng tối, hang
nhỏ như lươn, chạch, chình, mực ống, bạch tuộc, hải
sâm, tôm tép nhỏ…

+ Các loại đồ dùng nhỏ gọn được cất giấu trong
ống như bút viết, đồ trang sức, vật kỷ niệm quý giá,
hoa cỏ khô, vàng, ngọc, đá quý được chạm khắc…

- Có nhiều trường hợp Quản Trung Linh tuy
rằng không gắn liền đời sống mình với ống dài,
nhưng bị bắt ép, giam giữ nơi ống trong khoảng
thời gian sắp kết thúc thân mạng. Cận tử nghiệp
vướng mắc việc bị giam cầm trong ống, không tự
buông xả được ý niệm ấy, bám chấp việc mình ở
trong ống rồi cũng chuyển sinh thị hiện thành Quản
Trung Linh vậy.

- Hầu hết các Quản Trung Linh đều thuộc Ngạ
Quỷ Bộ. Hiếm có cá thể được xếp vào các bộ khác
vì chủ yếu họ bám chấp vướng mắc sự tồn tại của
mình gắn liền với ống chứa.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Quản Trung Linh thường thị hiện thân ảnh
giống hệt với thân mạng của mình lúc còn sống, với
cả hai hình thức tồn tại là:

+ Thị hiện phần linh thể trong ống chứa, hoặc
quẩn quanh cái ống là vật chất hữu hình mà mình



https://thuviensach.vn

196

từng sống trước khi chết. Dạng này là một hình thức
ám nhập, tá dựa, nương tựa của linh thể ở một vật
chất hữu hình là cái ống.

+ Thị hiện bản thân cùng với ống chứa mình
từng sống, một phần thân gắn liền với ống dài, hoặc
là quấn quanh, hay là đang chui ra từ trong cái ống.
Dạng này do bám chấp ý niệm không muốn buông
bỏ vật chứa mình từng sống trong ấy, nên thị hiện
thân ảnh mình cùng với hình ảnh cái ống.

- Một số trường hợp, Quản Trung Linh có thể
thị hiện phẫn nộ tướng với hỏa khí mãnh liệt tấn
công đối tượng muốn bắt họ, làm hại họ, hay là phá
nơi ở của họ, phá chủ nhân của họ.

- Quản Trung Linh có thói quen sống trong
bóng tối, nhút nhát, không thích tiếng động ồn ào,
không thích bị người khác dòm ngó, chủ động ít
tương tác với môi trường xung quanh. Tuy rằng nhút
nhát, sợ người ta nhìn thấy mình, nhưng Quản Trung
Linh lại là linh thể thích ẩn nấp để ngắm nhìn các lý
sự xung quanh mình đang diễn ra thế nào. Họ tò mò
muốn khám phá thế giới quan xung quanh một cách
cẩn thận từ trong bóng tối, vì họ cảm thấy an toàn.
Tất nhiên, họ không mong muốn kẻ khác phát hiện
được sự tồn tại của mình.

- Một số Quản Trung Linh khi còn sống được
nuôi dưỡng bởi người nuôi thú, hay được tinh luyện



https://thuviensach.vn

197

bởi pháp sư, có mối dây liên kết nhất định với những
người ấy. Lúc bấy giờ, Quản Trung Linh có thể trở
thành một linh vật hộ pháp, bảo vệ cho chủ nhân của
mình trước các sự xâm hại. Hoặc các Quản Trung
Linh có thể bị sai khiến tấn công, truy tìm tung tích,
thông tin hoặc là hù dọa, làm rối loạn tinh thần của
một đối tượng cụ thể nào đó. Trong trường hợp này,
Quản Trung Linh được hiểu như là một dạng âm
binh của người sai khiến vậy.

Phương thức tương tác, hóa giải

Quản Trung Linh khi buông xả được chấp niệm
mình tồn tại gắn liền với cái ống, thì tự nhiên chuyển
sinh thành dạng tồn tại khác tự do hơn vậy. Những
người trong đời sống thường nhật, hữu duyên được
tiếp cận với Quản Trung Linh có thể:

- Cầu nguyện cho họ sớm siêu thoát, giúp họ
tịnh tâm hồi hướng ra khỏi bóng tối, đối diện, hòa
mình vào ánh sáng ấm áp.

- Trò chuyện, khuyên nhủ họ buông xả chấp
niệm sống trong ống chứa. Giúp họ hiểu rằng họ
luôn tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì cả,
bao gồm cả bùa chú và giao ước với pháp sư hay chủ
nhân của họ.

- Chậm rãi tiếp cận, trì kinh niệm chú, đem ánh
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sáng ấm áp của chư vị cao trọng hay là ánh nến,
hương khói ấm áp để hóa giải cho việc họ chui rúc
trong ống. Có thể trì tụng các bài Kinh Cầu Siêu,
Kinh Giải Oan, Kinh Cứu Khổ, Di Lặc Chân Kinh,
Vãng Sinh Thần Chú hay là các câu tâm chú
sau đây:

“Om Kyuten Svaha.”
“Nam mô Tâm thức an lạc như Thiên hỷ.”
“Nam mô Chư linh an nhàn cư tịnh thổ.”
“Nam mô Tâm tịnh như thủy hồ lặng sóng.”
“Nam mô Thân hoa cốt ngọc hồi nguyên khí.”
“Nammô Chân hỏa tiêu trừ oan nghiệt chướng.”
“Nam mô Lôi âm ứng hiệp phá vô minh.”
“Nam mô Hư không hiệp nhập vô nhất vật.”
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Thằng Quỷ
Dây Thừng Quỷ

Nguồn gốc

- Thằng Quỷ là cuộn dây thừng đã thức tỉnh
tánh linh trên phương diện hắc hóa, là một phần tử
thuộc La Sát Bộ, nhóm Vật Loại Hồn.

- Khi nói về linh thể của Thằng Quỷ, thì gọi nó
là Quỷ Dây Thừng, Quỷ Thòng Lọng. Khi nói về
cuộn dây đã hắc hóa thức tỉnh thì gọi nó là Dây
Thừng Quỷ, Thòng Lọng Quỷ. Có sự phân biệt rõ
ràng như thế vì Thằng Quỷ có thể xuất ra khỏi dây
thừng bản thể để ám nhập vào các vật dụng khác,
sinh vật khác khi có năng lượng tương thích.

- Dây thừng hấp thu âm khí ở nơi cất dây tối
tăm ẩm thấp, lại tích tụ thêm ám khí, tà niệm của
những người chán ngán cuộc sống, mang đầy những
nỗi bi thương thống hận với cuộc đời mà muốn tìm
tới cái chết, hay muốn kẻ khác phải chết… Cuộn
dây ấy thấm đầy năng lượng tiêu cực bất thiện trong
thời gian dài mà trở thành Quỷ Dây Thừng.
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- Có trường hợp dây thừng đã từng vấy máu
sinh vật, từng sát mạng sinh vật sống nên tích tụ sát
khí, ám khí nơi mình. Khi năng lượng đó đủ lớn để
thức tỉnh tánh linh, cuộn dây ấy cũng hắc hóa trở
thành Quỷ Dây Thừng.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Cuộn dây thừng bản thể có hình dạng, đặc
điểm như thế nào, thì phần thân ảnh ở Linh Giới
cũng sẽ thị hiện y chang như thế, lại có thể uốn lượn
di chuyển giống như con rắn vậy. Bên cạnh đó,
Thằng Quỷ còn thị hiện thành hình dạng nam tử nữ
nhân mà người tiếp cận thích nhìn thấy, sau đó mời
gọi, dụ dỗ, xui khiến người ta đến bên sợi dây thừng
mà tự tuyệt tận sinh mệnh của mình.

- Nơi có Thằng Quỷ hay nơi từng có người bị
chết treo người ta có thể nhìn thấy thân ảnh người
đó vẫn còn đang treo tòng teng đung đưa. Hình ảnh
này do oán linh bị hại thị hiện, có khi do ý niệm tàn
dư của người đã mất thị hiện dạng ma, tàn ảnh chớ
không phải là linh thể Quỷ Hồn, cũng có khi do
chính Thằng Quỷ thị hiện. Nếu là người ta tự sát, thì
thường là chân hồn bị lôi kéo về Uổng Tử Thành
chớ không còn ở nơi họ tự sát.

- Cuộn dây thừng đã thành Thằng Quỷ thì tự nơi
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thân ảnh họ tỏa ra ám khí khiến cho người, vật tiếp
cận đều cảm thấy lạnh người, sởn gai ốc. Vì kinh hãi
nên người hay vật ở gần họ dễ bị thất thần, rồi vô
tình chịu tác động theo ý niệm xui khiến dụ dỗ của
Thằng Quỷ dùng dây ấy tự sát.

- Khi dụ dỗ được chúng sinh tự tuyệt tận sinh
mệnh mình bởi dây thừng, Thằng Quỷ sẽ hấp thu âm
khí, oán khí, sinh mệnh khí của chúng sinh để gia
tăng thêm năng lượng của bản thân, ngày càng trở
nên mạnh mẽ hơn, dễ dàng tương tác cụ thể tới xung
quanh. Lúc bấy giờ, Thằng Quỷ có thể làm sợi dây
thừng vật chất tự di chuyển, tác động lên các đồ vật
nhỏ gọn xung quanh để làm di chuyển các vật chất
ấy theo ý muốn của mình.

Phương thức tương tác, hóa giải

- Khi tiếp cận Thằng Quỷ, tự nhiên người ta
cảm thấy có lời nói tự trong thâm tâm mình là mình
chán ghét cuộc sống này, muốn tìm chết cho sướng
thân, sống chi cho khổ… đại loại như thế. Đây
không phải âm thanh từ dây thừng phát ra, mà là âm
thanh của ý niệm, tâm cảm ứng lẫn nhau do Thằng
Quỷ tác động lên tâm thức của người tiếp cận nó.

- Khi đã nghe thấy mấy lời như thế, việc cần
làm nhanh gọn nhất chính là rời khỏi căn phòng
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chứa dây ấy. Không nên nghĩ tới việc phong ấn nó
lại bởi pháp sư hay bùa chú, vì tà niệm của loài
người chỉ có ánh sáng của tình thương và giác ngộ
mới thực sự hóa giải được. Thế nên cứ dùng lửa đốt
đi là xong, nếu có dùng dao kéo tiêu hủy thì sau đó
cũng phải đốt đống dây đã bị cắt đó. Tuyệt đối
không đem cất giấu cuộn dây thừng vào chỗ kín đáo,
tối tăm ẩm thấp, việc này chỉ làm cho Thằng Quỷ
thêm mạnh hơn mà thôi.

- Căn phòng chứa dây ấy, tủ, hộp chứa dây ấy
cũng cần được thanh tẩy tịnh hóa bằng việc hơ lửa
nóng, vẫy nước tinh dầu, rượu, muối thì mới an
toàn. Nên mời các hành giả tu tập nghiêm túc đến trì
niệm kinh chú, đốt lửa, đốt nến, đốt nhang thảo dược
xông hương khu vực ấy để thanh tẩy, tịnh hóa hoàn
toàn các ý niệm tàn dư có trong không gian đó. Vì
nếu không làm triệt để, tà niệm còn sót lại có nguy
cơ ám nhập vô các vật thể khác trong nhà, gây nên
tình trạng hắc hóa rất nguy hiểm.

- Việc đốt cuộn dây thừng là bản thể, trú xá của
Thằng Quỷ chỉ tạm thời giải quyết chuyện họ không
còn chỗ trú ngụ để quậy phá, không tương tác bậy
bạ với chúng sinh vô tình tiếp cận họ. Nếu Thằng
Quỷ tìm được một sợi dây khác, hay là vật dụng có
đồng chất, nguyên liệu gần giống với cuộn dây
thừng bản thể thì họ sẽ rất dễ ám nhập vô rồi tiếp tục
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tương tác với xung quanh. Họ thường ám nhập vào
các vật dụng hay động vật thon dài như dây điện,
ống nước hoặc là con rắn, thằn lằn, liu điu.

- Bản thân sự tồn tại của Thằng Quỷ là thích trói
buộc, lôi kéo hành xác, xui khiến người ta tự tìm
đường chết. Thế nên việc hóa độ nhân duyên bằng
cách khuyên nhủ, thuyết giảng, trì niệm kinh chú để
dẫn duyên cho Thằng Quỷ tu dưỡng tâm thức, tiêu
trừ tà niệm, tà khí trong cuộn dây thừng là điều vô
cùng khó khăn, bất khả thi, nên giữ lại chỉ dễ gây ra
hậu quả đáng tiếc.

- Hành giả có thể thu hút, bắt Thằng Quỷ lại vào
Thủ Linh Bát hay các pháp khí giúp tịnh hóa linh
thể, chờ trong một tuần trăng thì mở ra, có thể Thằng
Quỷ sẽ được tịnh hóa trở nên lương thiện hơn, lành
tính hơn. Hoặc tùy duyên sử dụng các câu tâm chú
sau đây:

“Nammô Chân hỏa tiêu trừ oan nghiệt chướng.”
“Nam mô Lôi âm ứng hiệp phá vô minh.”
“Nam mô Hư không hiệp nhập vô nhất vật.”
Đọc chậm rãi, rõ ràng từng câu chữ, mỗi câu 9

lần sẽ có thể tịnh hóa được năng lượng tiêu cực, tà
niệm, tà khí trong dây. Tùy người có công phu tu
dưỡng, năng lực định tĩnh tâm thần ra sao, hạnh đức
ra sao thì hiệu quả của các câu tâm chú tác động tới
Thằng Quỷ là khác nhau.
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Thủ Trạch Quỷ

Nguồn gốc

- Thủ Trạch Quỷ là những chân hồn chịu sự
vướng mắc, bám chấp vào việc gìn giữ nhà cửa nơi
mình sinh tồn. Họ còn được biết đến như là Quỷ Giữ
Nhà, người Việt thì quen gọi là Ma Xó.

- Thủ Trạch Quỷ là chủng loài thuộc Ngạ Quỷ
Bộ, có nguồn gốc xuất thân từ những dạng tồn tại
sau đây:

+ Có thể do chính bản thân các thành viên trong
gia đình, hoặc những người từng sinh sống gắn bó
với nơi ấy, vì ý niệm bám chấp vào ngôi nhà mà khi
mất đi thân mạng thì không chịu chuyển sinh. Họ
khát khao ở lại nơi mà họ đã từng sinh sống quen
thuộc, tự nguyện làm một Ngạ Quỷ trông coi không
gian mà họ muốn gìn giữ, chẳng muốn nơi đó bị
người khác xâm hại.

+ Có khi xuất hiện bởi những giao ước giữa
người làm phép trên ngôi nhà với các chân hồn
không có liên quan đến ngôi nhà ấy. Có khi lại là
những chân hồn do bị bắt ép làm âm binh phải chịu
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sự phục tùng theo yêu cầu của pháp sư, hoặc kẻ nào
có quyền uy lớn mạnh thừa sức ức hiếp, buộc họ
phải làm theo ý kẻ ấy.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Thủ Trạch Quỷ có thể được hình thành bởi bất
kỳ sự tồn tại nào từ Vật Chất Hồn, Thảo Mộc Hồn,
Cầm Thú Hồn cho đến Nhân Hồn. Vì thế hình dạng
của họ cũng muôn hình vạn trạng, hầu hết là giống
với thân mạng lúc họ còn sống mang thân xác hữu
hình nơi thế gian.

- Có nhiều Thủ Trạch Quỷ chỉ thị hiện nửa thân
trên là phần thân của họ từng có, còn nửa thân dưới
là một vệt bóng đen dài trông giống thân đuôi rắn.
Kỳ thực phần bóng đen này thường gắn liền với nơi
họ được chôn xác ở đó, nơi họ bị giữ chặt không rời
đi xa được. Hoặc do lúc sống họ từng không thể di
chuyển phần thân dưới ấy như là bị bệnh nằm một
chỗ, bị khiếm khuyết phần thân dưới, bị trói buộc
đến nỗi không thể di chuyển được cho tới lúc mất đi
thân mạng. Vì cận tử nghiệp như thế, nên Thủ Trạch
Quỷ thị hiện vươn mình ra xa mà phần thân dưới
vẫn bám trụ ở một chỗ nào đó.

- Thủ Trạch Quỷ thường ẩn thân ở những góc
tối trong nhà, gần nơi cửa, hoặc sau cánh cửa ngôi
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nhà. Có khi họ ở trong các chum, hủ, dưới gầm tủ,
trong tủ, sau vách tủ, sau bức tranh treo tường…
những nơi có khoảng không gian u tối ít khi có ánh
sáng chiếu rọi tới. Họ trở thành những âm linh tồn
tại nhập nhằng giữa Trung Giới và Hạ Giới khi
mang chấp niệm với ngôi nhà của mình và tìm chỗ
ký sinh ẩn thân.

- Từ những nơi này, Thủ Trạch Quỷ quan sát thế
giới quan và các lý sự diễn ra thường nhật. Nếu họ
cảm thấy có việc chi có khả năng gây tổn hại cho
ngôi nhà thì họ sẽ tìm cách ngăn cản khiến người,
vật muốn xâm hại tự nhiên cảm thấy bất an lo sợ,
hoặc là nhìn thấy bóng người đi lại trong nhà mà
không làm bậy. Nếu có ai đó đã lấy cắp đồ vật trong
nhà thì họ sẽ đi tìm kẻ ấy đòi lại bằng cách thị hiện
hù dọa, báo mộng hoặc là tương tác ý niệm khiến kẻ
ấy trả lại đồ vật đã lấy.

- Các Thủ Trạch Quỷ có thể chủ động nhắc nhở,
báo cáo hoặc được hỏi thì trả lời những việc diễn ra
trong nhà với người chủ nhà, hoặc pháp sư họ chịu
dưới quyền quản lý.

- Trong trường hợp Thủ Trạch Quỷ là âm linh
bị người ta ám hại, cố tình bắt ép làm âm binh, họ sẽ
có xu hướng tìm cách thoát thân. Lúc bấy giờ, họ có
thể chủ động báo sai thông tin khiến kẻ thủ ác không
được thuận lợi với thông tin họ cung cấp. Họ tìm



https://thuviensach.vn

207

cách cầu cứu với những ai đến ngôi nhà đó, hoặc là
những người ở gần có khả năng tương tác được với
họ. Việc cầu cứu này diễn ra qua hình thức báo
mộng, tương tác tâm thức cho người ta nghe, thấy
biết rõ ràng để giúp đỡ. Có khi táo bạo hơn thì họ
tìm cách ám nhập, nương tựa theo người, vật nào có
tâm cảm rung động gần với họ rồi từ đó theo người,
vật ấy trốn thoát khỏi căn nhà đó.

Phương thức tương tác, hóa giải

- Khi bước vào không gian nào có Thủ Trạch
Quỷ tồn tại, không khó để phát hiện đối với người
có chút cảm nhận về năng lượng đặc biệt hay đối với
người có độ nhạy cảm, cảm ứng cao. Đi đâu, làm gì
trong ngôi nhà ấy cũng đều cảm thấy như có ánh mắt
ai đó đang nhìn mình từ những góc khuất trong nhà.
Ánh mắt ấy xoáy sâu vào các việc mình đang làm,
dễ tạo nên cảm giác lạnh sống lưng, nổi gai óc sau
gáy cổ, tương tác mạnh hơn nữa thì toàn thân nổi gai
óc, da gà hay lông tóc trên người nổi dựng lên.

- Khi đã cảm nhận rõ ràng có tia nhìn đặc biệt
mang tính dò xét, ít thiện cảm thì chúng ta có thể chủ
động phát khởi ý niệm, hoặc là nói vào không gian
ấy rằng mình chỉ đến đó chơi hay có việc gì đó cụ
thể, không gây ảnh hưởng xấu đến ngôi nhà và các
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quý vị tồn tại khuất mặt nơi đấy. Sau khi làm xong,
thường sẽ hết còn cảm giác bị dòm ngó dò xét. Có
thể cảm thấy những tia nhìn mang phần thiện cảm,
u buồn nếu là trường hợp Thủ Trạch Quỷ bị người ta
hại, bắt làm âm binh thì Thủ Trạch Quỷ ấy có ý
muốn cầu cứu.

- Có thể hóa giải, độ duyên cho Thủ Trạch Quỷ
bằng cách dùng ý niệm giao tiếp với họ hay mời họ
ám nhập vào thân xác đồng tử, hoặc nếu may mắn
có thể gặp được họ trực tiếp, hay trong giấc mơ.
Khuyên nhủ họ buông xả chấp niệm với nơi ấy, vì
bám chấp như thế chỉ làm cho tâm trí thêm khổ não
mà thôi. Cũng không ai có thể bắt buộc họ điều gì cả
vì mỗi chúng sinh đều có quyền tự do của riêng
mình. Sự tồn tại của vật chất hữu hình hữu hoại hay
là khế ước, giao ước, lời nói hứa hẹn cũng đều là hư
huyễn vô thường, càng mang chấp niệm thì càng
đau khổ sau dày.

- Có thể dùng các loại linh phù Bình An, Thủ
Linh hay các loại thùng, hộp, hủ lọ, ô dù… những
vật có thể tạo nên không gian bóng râm để mời gọi,
thu hút Thủ Trạch Quỷ rời khỏi ngôi nhà mà họ
vướng mắc chấp niệm. Rồi sau đó đưa họ đến nơi
có sự tu tập tinh tấn, an vui, hay đơn thuần là không
gian tự do bên ngoài môi trường sống tùy ý họ
mong muốn.
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- Có thể thiết lập trai đàn cầu siêu, chẩn tế thí
thực và trì tụng các bài Kinh Giải Oan, Kinh Cầu
Siêu, Kinh Cứu Khổ, Vãng Sinh Thần Chú để trợ
duyên tốt nhất cho Thủ Trạch Quỷ buông xả chấp
niệm mà siêu thoát, chuyển sinh thành dạng tồn tại
tự do hơn.

- Sau khi trì tụng các bài kinh chú trên, có thể
khấn niệm tôn danh chư vị cao trọng mà mình tin
tưởng như là:

“Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma
Ha Tát.”

“Nam mô Hồng Oai Hồng Từ Vô Cực Vô
Thượng Đại Thánh Đại Nguyện Đại Tạo Đại Bi
Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích
Phúc Hựu Tội Đại Thiên Tôn.”

“Nam Mô Dao Trì Kim Mẫu Tạo Hóa Huyền
Thiên Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Thiên Hậu Chí Tôn
Đại Bi Đại Ái.”

“Nam mô Đại Thần Đại Thánh Chí Cực Chí
Tôn Tiên Thiên Chánh Nhất Thái Thượng Đạo Quân
Chưởng Giáo Thiên Tôn.”

“Nam mô Hồng Quân Lão Tổ Cửu Thiên Cảm
Ứng Từ Tôn.”

“Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại
Từ Tiên Thiên Chánh Đạo Nhiên Đăng Cổ Phật Vô
Vi Xiển Giáo Thiên Tôn.”
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“Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho
Thạnh Thế Thiên Tôn.”

“NammôGiaTôGiáo ChủCứuThếThiênTôn.”
“Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Quan

Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn.”
“Nammô Tây Phương Giáo ChủADi Đà Phật.”
“Nammô Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu

Ni Thế Tôn.”
“Nam mô Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thái

Ất Cứu Khổ Thiên Tôn.”
“Nam mô Tam Châu Bát Bộ Tam Thiên Thế

Giới Vi Đà Hộ Pháp Thiên Tôn.”
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Bạch Thoại
Huyên Huyên Quỷ

Nguồn gốc

- Chúng sinh khi còn sống với xác thân tứ đại
giả hợp, có thói quen thích nói về những điều vô
nghĩa hoặc là bất thiện, nói nhiều đến mức gây ồn ào
khó chịu cho kẻ khác. Những việc nói nhảm như thế,
kỳ thực lại vô tình trở thành sự thật, đến nỗi người
đời khi tiếp xúc thì gọi họ bằng những biệt danh như
miệng mồm ăn mắm ăn muối, nói bậy bạ trúng tùm
lum tùm la, hoặc là kẻ chỉ biết trù ẻo người ta xui
xẻo, đồ miệng mồm quỷ quái.

- Chúng sinh thích gây ồn ào phiền phức cho kẻ
khác như thế mà tưởng chừng như lời mình nói vô
hại, ngây thơ vô tư đến lạ lùng, khi mất đi thân mạng
thì chuyển sinh thành Bạch Thoại Huyên Huyên
Quỷ. Tạm hiểu nôm na, tên gọi này có nghĩa là quỷ
nhiều chuyện nói nhảm, ồn ào nguy hiểm mà tưởng
mình vô hại, ngắn gọn hơn nữa là quỷ nói nhảm.

- Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ phi nhân là cá
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thể các loài động vật có khả năng gây nên tiếng ồn
ào một cách vô ý thức, nhưng hầu hết Bạch Thoại
Huyên Huyên Quỷ trong Tam Giới đều có nguồn
gốc là loài người chuyển sinh mà thành, ít có phi
nhân vậy. Đây là một chủng loại quỷ tinh ranh
chuyên dụ dỗ tha nhân tha vật thuộc Ngạ Quỷ Bộ.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ thường thị
hiện thân ảnh gần giống với thân mạng hữu hình của
họ nơi thế gian, đôi chỗ có phần dị biệt do lúc còn
sống họ chỉ chủ động dùng các giác quan tai, mắt,
lưỡi, tay để nói nhiều và biểu đạt cảm xúc những
điều họ mong muốn người khác nghe tin.

+ Đôi mắt trợn to, vành tai vểnh to, mái đầu lún
phún vài sợi tóc.

+ Khuôn miệng rộng, lưỡi dài mảnh nhọn, có
khi lưỡi chẻ thành nhiều lưỡi nhỏ, hoặc là chẻ đôi
như lưỡi rắn uốn lượn linh hoạt.

+ Phần thân trên với hai tay múa may linh hoạt.
Phần thân dưới chỉ là một cái đuôi dài gần giống
đuôi rắn.

- Một số cá thể Huyên Huyên Quỷ vì mong
muốn diễn đạt sâu sắc điều mình nói tới mà có thể
thị hiện ATu La dạng.
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+ Mọc nhiều mắt để dòm ngó được nhiều việc,
mọc nhiều tai để nghe ngóng nhiều chuyện khác
nhau được thuận tiện.

+ Lưỡi chẻ hay nhiều lưỡi, nhiều miệng để nói
nhiều điều cùng lúc, nhiều mặt khác nhau của một
đề tài. Có nhiều tay để múa may diễn đạt cụ thể, linh
hoạt những điều mình mong muốn.

+ Mái đầu lún phún vài sợi tóc vì khi nói người
ta không tin thì hay vò đầu bức tóc, suy nghĩ đến hói
đầu cách làm sao thuyết phục người khác tin mình.

- Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ thích gây ồn
ào để kẻ khác chú ý đến mình, hoặc để trấn áp đối
tượng nào đó vì bản thân sợ hãi kẻ ấy, hoặc là thích
nói đủ thứ chuyện chẳng liên quan gì nhau, có khi tự
các chuyện ấy lại chọt ngang vô lý với chính những
điều mà mình nói.

- Khi người ta vô tình để tâm mình tin vào
những điều loài quỷ này nói, nếu người ta phát khởi
tâm tình sợ hãi, hoảng loạn thì dễ khiến những điều
nói nhảm ấy trở thành sự thật. Lúc bấy giờ, Bạch
Thoại Huyên Huyên Quỷ trở nên hưng phấn, thích
thú, tự cảm thấy mình có uy lực, niềm tin vào bản
thân càng tăng cao nên pháp lực để tương tác với thế
giới quanh mình cũng tăng theo nhanh chóng.
Những điều họ nói ngày càng có thêm mị lực, dễ
khiến người ta tin và trở thành hiện thực.
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• Ví dụ trường hợp 1

Một người đang chạy xe trên đường, tự nhiên
nghe trong đầu mình ong ong lên mấy tiếng như là:

“Coi chừng té xe! Coi chừng té xe!“
Vì âm thanh ong ong, người ta nghe không rõ

nên sẽ nghĩ tới việc ai đó đang nói gì với mình, cố
gắng nghe cho rõ hơn. Từ đó người ta sẽ mất tập
trung chạy xe, dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Bạch
Thoại Huyên Huyên Quỷ sẽ rung động theo cảm xúc
hỗn loạn, lo lắng bất an và sợ hãi của người đó rồi
lấy làm vui sướng, thích thú vì điều mình nói ra đã
biến thành sự thật.

• Ví dụ trường hợp 2

Khi Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ cảm thấy
một người có vận khí thật tốt, có khả năng trúng số,
quỷ ấy liền đến gần người đó, thường xuyên rót vào
tai người ta ý niệm là:

“Mua vé số đi, sẽ trúng số đó! Mau đi mua vé
số đi, trúng đó!”

Tự nhiên, trong lòng người ta có sự thôi thúc
việc mua vé số. Người đó mua, rồi trúng số thật.
Ngay lúc họ đang vui mừng vì trúng số, thì quỷ ấy
lại đến rót vào tai người đó:
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“Ngươi sẽ tiêu xài thật phung phí, rồi bị tán gia
bại sản thảm hại hơn cả lúc chưa trúng số.”

Khi quỷ ấy nhắc đi nhắc lại về điều đó, người ta
đang hưng phấn cao độ nên mất cảnh giác, dễ cảm
thấy điều như thế trong lòng mà bị thôi thúc làm
theo điều họ nói, tiêu xài lãng phí đến mức tán gia
bại sản. Khi đó, người ta chìm trong nỗi thất vọng
buồn khổ, Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ thấy vậy
thì đắc ý, tự nhiên thỏa mãn bản thân và tăng thêm
năng lực quỷ mị.

- Khi còn thân mạng nơi thế gian, Bạch Thoại
Huyên Huyên Quỷ có thói quen nói nhảm, mà nói
nhảm thì phải có người nghe, có đồng bọn cùng hội
cùng thuyền có sở thích giống mình. Thế nên khi
mất đi thân mạng, loài quỷ này cũng tập hợp thành
từng nhóm với nhau, cùng nhau hù dọa và tương tác
với một đối tượng nào đó để giải khuây, thỏa mãn sở
thích nói nhảm của mình.

- Cũng vì lý do ấy, những người thích nói nhảm,
nhiều chuyện thị phi giết thời gian là đối tượng để
Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ dễ dàng tương tác
ám nhập. Mấy chuyện nói nhảm, nói điều bất thiện
của những người nhiều chuyện, miệng ăn mắm ăn
muối lại dễ trở thành sự thật khi có sự tác động của
chúng quỷ này hỗ trợ.
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- Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ tuy thích thị
phi, nói nhảm nhưng lại rất yếu đuối, sợ người ta
phát hiện mình nói dối, sợ người ta không tin mình,
sợ bị người ta đánh, trục xuất. Dù ở cõi Hạ Giới khi
đang còn mang thân mạng, hay ở nơi Trung Giới là
một chân hồn thích nói nhảm, thì Bạch Thoại Huyên
Huyên Quỷ lẫn người thích thị phi nhiều chuyện đều
dễ bị các loài khác xa lánh, xem thường và e ngại
tiếp xúc. Dù cho họ chơi chung với nhau thành
nhóm thì mối quan hệ tương tác với nhau cũng rất
hờ hững, không có thân thiết gắn kết gì cả vì tự họ
đã thích thị phi, đánh giá, nhiều chuyện của kẻ khác
dù chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

- Tuy nhìn thoáng vấn đề, việc nói nhảm, nói
chuyện tào lao không đâu vào đâu một cách kém
duyên, thiếu ý thức của những người nhiều chuyện
dường như vô hại. Nhưng mà sự ồn ào họ gây ra, nội
dung lạc đề câu chuyện đang được nói đến cũng dễ
khiến người khác bị mất tập trung, khó chịu, động
tâm, dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực cho chính bản
thân và xung quanh.

- Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ có thể tương
tác sâu dày, ám nhập để chiếm đoạt xá thân của các
nạn nhân khi họ bị loạn động, hoảng loạn đến nỗi
không còn làm chủ được tâm thức của mình. Hoặc
là đối với những đồng bạn của mình, là những người
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thích thị phi nhiều chuyện mà đạt cảnh giới của việc
nói điều bất thiện thì dễ thành hiện thực. Bạch Thoại
Huyên Huyên Quỷ cũng có thể ám nhập đoạt lấy xá
thân họ, vì năng lượng tâm tình của họ giống với
chúng quỷ này rất nhiều.

- Khi Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ tự mình
nhận thức được rằng nói nhảm là vô nghĩa, không
ích lợi cho ai cả, cũng không ích lợi cho bản thân.
Tự họ cảm thấy chán ngán việc thêu dệt nên các câu
chuyện hoang đường, chán ngán việc chọc giỡn
chúng sinh thì tự nhiên tâm tình họ được chuyển
hóa. Họ có thể chuyển sinh thành dạng tồn tại khác
tốt đẹp hơn, không còn là Bạch Thoại Huyên Huyên
Quỷ nữa vậy.

Phương thức tương tác, hóa giải

- Khi bị Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ tương
tác, điều trước tiên cần làm là không nghe, không
quan tâm, không để tâm đến nội dung mà chúng quỷ
ấy nói đến. Cần giữ tâm tình mình chánh trực thiện
lương, bình lặng, đứng ngoài vòng thị phi, không
dao động bởi những điều nhảm nhí vô nghĩa, phi lễ
của những người nhiều chuyện lẫn chúng quỷ thì
thầm trong tâm tư mình.

- Vì năng lực của họ là mị ngôn, mị lực kinh
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tâm động phách khiến người ta rơi vào hoang mang
mê lộ, nên chỉ cần định tâm không vọng động thì coi
như bình yên. Có thể thực hành thiền định, đồng
thời trì niệm bài Kim Quang Thần Chú hoặc các bài
thần chú giúp định tâm sau đây:

“Om Kyuten Svaha.”
“Om Mara Mala Masa Maha.”
“Nam mô Tâm tịnh như thủy hồ lặng sóng.”
“Nam mô Lôi âm ứng hiệp phá vô minh.”
- Cần dùng tâm tình thiện lương tha thứ, yêu

thương và sẻ chia một cách chân tình, tuy lắng nghe
nhưng không chịu tác động. Lắng nghe cho đến khi
Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ chán ngán việc nói
nhảm, cảm thấy việc nói nhảm là vô nghĩa mất thời
gian thì coi như có thể cảm hóa chúng quỷ này. Lúc
bấy giờ, hành giả có thể thu giữ họ lại trong các
pháp khí để giúp họ tịnh hóa tâm thức của mình,
thuyết giảng cho họ hiểu việc nói nhảm là vô nghĩa,
chỉ làm tổn hại chúng sinh và bản thân mình mà
hoàn toàn buông xả, chuyển sinh thành dạng tồn tại
tốt đẹp hơn.



https://thuviensach.vn

219

Thiên Linh Cái
Đầu Cốt Linh

Nguồn gốc

- Thiên Linh Cái là một phần tử của Khô Lâu
Tộc, thuộc Ngạ Quỷ Bộ. Về ngữ nghĩa, Thiên Linh
Cái là cụm từ xuất phát từ ngữ nghĩa cổ xưa của
tiếng Hán.

+ Thiên Linh chỉ về linh hồn, mà linh hồn thì
thường cư trú nơi Nê Hoàn Cung, tức là bộ não.

+ Cái chỉ về một cái lộng che, che chắn, bảo vệ
cho vật bên trong, bên dưới nó.

Nên ghép hai từ này lại, thì Thiên Linh Cái chỉ
về cái hộp sọ, là vật bảo vệ, che chở cho não bộ.
Hay tên gọi thông thường ngày nay gần gũi hơn là
Đầu Cốt.

- Việc luyện pháp Thiên Linh Cái chính xác là
tu luyện với một cái hộp sọ, đầu lâu. Pháp sư sẽ đi
tìm một cái đầu đã hóa thành xương trắng từ lâu ở
bãi tha ma, hoặc là ở những nơi có xảy ra chiến tranh
mà có người đã khuất còn để lại xương cốt, hay đơn
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giản là hữu duyên gặp được ở đâu đó. Họ khấn
nguyện, xin phép được đưa cái đầu lâu về để tu
luyện chung.

- Nhờ vào việc trì niệm ấn chú mỗi ngày, sau
nhiều năm thì hộp sọ sẽ thức tỉnh. Do hấp thu nhiều
linh khí của Thiên Địa tích tụ, kết hợp năng lượng
trì niệm ấn chú của pháp sư mà nó có thể thị hiện
thân ảnh cụ thể. Có khi chính phần chân hồn chủ
nhân của hộp sọ tìm cách thị hiện thần thức qua cái
sọ của mình. Có khi do một linh thể bên ngoài tá túc
vào trong hộp sọ rồi hấp thu khí lực, dần thức tỉnh
mà thị hiện thân ảnh. Lúc bấy giờ, phần thân ảnh
Thiên Linh Cái thị hiện rõ ràng ấy được gọi là Đầu
Cốt Linh hay Đầu Cốt U Linh.

Hình dạng, tính chất đặc trưng

- Thiên Linh Cái thường thị hiện thân ảnh y
khuôn cái hộp sọ hữu hình, là một cái sọ người xung
quanh phát ra linh khí. Trong hốc mắt có mấy đốm
sáng trắng ngà, hoặc màu xanh lá mạ, màu đỏ cam,
miệng có thể mấp máy đôi hàm răng khi nói chuyện.

- Một số trường hợp đặc biệt, Đầu Cốt Linh có
thể thị hiện thân ảnh bạch cốt khô lâu, toàn thân là
xương trắng. Đầu Cốt Linh khi hiện phẫn nộ tướng
thì hóa thành Đầu Cốt Hỏa Linh, là một cái sọ xung
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quanh phát ra hỏa khí, bay lượn trong không trung
như các đốm lửa ma trơi.

- Thiên Linh Cái thường bay khắp nơi xung
quanh cái hộp sọ chân thân được đặt. Họ trở thành
một dạng Thủ Trạch Quỷ thu thập tin tức, dòm ngó
các việc diễn ra trong khu vực rồi báo cáo cho pháp
sư hay chủ nhân của mình biết tin.

- Đầu Cốt Linh có thể thị hiện đột ngột hù dọa
người ta, hoặc nói những điều người ta không thích
nghe để gây ám ảnh kinh hoàng cho người ấy. Khi
người ta bị ám ảnh, tâm trí hoảng loạn là lúc mà
thần thức yếu đuối, dễ bị các linh thể vô hình tấn
công ám nhập.

- Việc pháp sư hay ai đó đụng chạm tiếp xúc,
hay tiếp cận với cái hộp sọ hữu hình sẽ khiến cho
người đó dễ dàng nhìn thấy phần linh thể của Thiên
Linh Cái. Việc tương tác này diễn ra bằng mắt
thường hoặc là trong lúc người ta nhắm mắt, lúc
ngủ, lúc thiền tịnh, lúc tinh thần đang mờ mịt nửa
tỉnh nửa mê.

- Về phần pháp sư, người ta có thể tương tác
học hỏi về tri thức, kiến thức của chủ nhân cái hộp
sọ ấy. Vì các thông tin trí thức, kiến thức, kinh
nghiệm khi não bộ có suy nghĩ tới thì phát ra năng
lượng ý niệm. Năng lượng đó được lưu trữ ở dạng ý
niệm tàn dư tích tụ lâu ngày trong xương sọ. Khi
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đánh thức phần tánh linh của hộp sọ thành linh thể,
hay linh thể tá túc nơi đó đều có thể tiếp nhận, tương
thông và biết được các thông tin ấy.

Phương thức tương tác, hóa giải

- Thiên Linh Cái tồn tại do chấp niệm muốn
được tiếp tục sống, và làm một số việc họ chưa
hoàn thành lúc còn sống. Do vậy, hành giả có duyên
gặp gỡ Thiên Linh Cái có thể độ duyên giúp đỡ
bằng cách:

+ Giao tiếp bằng tâm thế bình thản, không
hoảng loạn, vì chắc chắn là họ không làm gì được
người sống ngoại trừ việc hù dọa cho thấy, hay nói
cho nghe từ trong tâm.

+ Dùng tâm từ bi đối đãi với họ, khuyên giải,
giúp họ thực sự tịnh tâm lại, không còn vướng mắc
chấp niệm cầu bất đắc, muốn sống hoàn thành các
việc mình chưa đạt được.

+ Có thể trì niệm các bài kinh chú như Kinh
Giải Oan, Kinh Cầu Siêu, Kinh Cứu Khổ, Vãng
Sinh Thần Chú, Di Lặc Chân Kinh để nương nhờ ân
điển của các Đấng thiêng liêng, giúp họ sớm được
an lạc, tinh tấn.

- Khi Thiên Linh Cái buông xả được vướng
mắc sâu dày của mình, họ sẽ chuyển sinh thành dạng



https://thuviensach.vn

223

tồn tại khác tốt đẹp hơn trong Tam Giới, hữu ích cho
người cho vật, không còn chỉ là một cái đầu bay lơ
lửng u ám trong không trung.

Thiên Linh Cái và đời sống hiện thế

Hiện tại, việc tìm kiếm một cái sọ người là việc
rất khó khăn. Thế nên người ta thay thế hộp sọ
xương người thiệt bằng cách dùng một hộp sọ bằng
thủy tinh, pha lê, gỗ, đá, bột đá, nhựa, đất nung…
các chất liệu khá dễ kiếm chỉ cần bỏ ra chút tiền là
có để tu luyện thành Thiên Linh Cái.

Trong dân gian nói chung và cả giới bùa ngải
Việt Nam nói riêng, do không hiểu rõ cụm từ Thiên
Linh Cái nên họ hay thêu dệt thành những câu
chuyện kinh khủng. Người ta lại nghĩ tới chuyện bắt
cóc người đang sống rồi sát hại, để luyện cho phần
âm hồn của người ấy thành âm binh của mình gọi là
Thiên Linh Cái. Việc này sai lắm vậy.

Trước tiên là ác nghiệp quá dữ khi tàn hại sinh
mạng một người đang sống. Chắc chắn người ấy sẽ
hóa thành oán linh để báo oán với kẻ sát hại mình
bằng nhiều cách khác nhau. Vậy thì đời sống của kẻ
thủ ác đã chẳng thể nào yên ổn mỗi ngày, dù trong
sinh hoạt đời sống thường nhật hay là cả trong giấc
ngủ. Việc vi phạm giá trị đạo đức, pháp luật thì chắc
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chắn sẽ bị xã hội lên án, pháp luật xử lý nghiêm
minh, lương tâm dằn vặt cho đến khi hết đời.

Đến khi kết thúc thân mạng này, kẻ thủ ác vẫn
sẽ phải trả giá cho hành động ác nghiệt của mình.
Họ phải đối diện với các oán linh nơi Linh Giới, đối
diện với các vị Chánh Thần hay Quỷ Sai phụ trách
khu vực mình từng sinh sống. Chư vị ấy sẽ dùng các
phương thức khác nhau giúp cho họ được nhận thức
rõ ràng về tội lỗi của mình, có ý thức sám hối rồi
luân hồi chuyển sinh mà trả quả cho ác nghiệp ấy.
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Nhật Thường Vấn Đáp

Chuyên mục tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của
quý đạo hữu gửi về trang Tam Giới Toàn Thư, vấn
đáp về việc sống an vui, tỉnh thức, hợp lẽ Đạo giữa
đời thường.

Vấn đáp #1

Vấn:

Anh ơi, mình có thể làm gì để Trái Đất phục hồi
ạ, chỉ với tư cách cá nhân thôi. Anh chia sẻ với mọi
người được không ạ?

Đáp:

Anh cũng từng nói không nhắc tới Koro cho tới
19-02 nguyệt lịch, là hôm nay. Nay anh chia sẻ lại
chút xíu.

Thật ra việc này anh có từng chia sẻ trước đây.
Cần nhất là giảm tối đa nhu cầu, từ chỗ đó hạn chế
tiêu thụ tài nguyên giới hạn của địa cầu, và không
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thải ra môi trường. Giảm nhu cầu sẽ giảm khai thác,
giảm nhà máy xí nghiệp, giảm khí thải. Việc thay
đổi đồ nhựa thành đồ thân thiện môi trường vẫn là
tiêu hao tài nguyên và lãng phí thành rác thải.

Dân số thế giới cần giảm hoặc là phải phân bố
lại về mật độ dân số các vùng, để những vùng thưa
thớt hẻo lánh cũng có người trồng trọt và giảm thiểu
được tình trạng ô nhiễm.

Tất nhiên ăn chay là cần thiết trong việc sống
hòa thuận với thiên nhiên. Mình yêu thiên nhiên, thì
thiên nhiên yêu mình. Mình tàn hại thiên nhiên, vậy
sao thiên nhiên yêu mình được đây…Đây là chân lý
không cách nào phủ nhận được.

Rồi loài người với nhau, tự họ không yêu chính
mình, yêu đồng loại, thì làm sao có thể yêu loài khác
có sự tiến hóa tạm gọi là kém hơn mình. Mà nếu
không có đại dịch, không có thiên tai, thì Trái Đất
cũng tự diệt vong vì bàn tay con người khi ngập
chìm trong rác và khí thải, nóng lên toàn bộ trong
chừng 15 năm tới.

Cho nên đại dịch này, thêm thiên tai, nếu may
mắn thì không dính thiên thạch rơi xuống, không
may thì thiên thạch sẽ đóng vai trò chủ đạo trong
việc cải tạo Trái Đất như vài lần trước đây đã từng…
Một là tất cả địa cầu diệt vong. Hai là loài người gặp
đại diệt rồi muôn loài được sống tiếp, chắc chắn
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thiên nhiên phải có lựa chọn để vận hành tiếp vòng
xoay sự sống nơi này.

Vì cảnh báo về môi trường bị tàn hại, biến đổi
khí hậu, đại diệt, tận thế… tất cả đều đã được nói tới
từ vài trăm năm trở lại đây. Nhưng đa số loài người
đã không thực sự hành động tích cực, vẫn tiếp tục
ích kỷ hại tha, thành ra giờ phải cùng nhau đối diện
đại diệt vậy…

Vì anh từng thấy trước mọi chuyện, diễn biến
đúng cột mốc anh cảm thấy từ trước, nên anh buồn
vì trong trạng thái bế tắc không biết làm gì thay đổi
cục diện hiện tại ngoài việc khuyên mọi người sám
hối, đối diện thực tế, sửa mình, ăn chay hành thiện.
Muộn nhưng có còn hơn không vậy.
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Vấn đáp #2

Vấn:

Cho em được hỏi, người ngoài hành tinh thì
linh hồn của họ có giống chúng ta không?

Giả dụ họ đến Trái Đất và chết ở Trái Đất này
thì họ sẽ ở Trung Giới cõi này hay cõi Trung Giới
của hành tinh họ sinh ra ạ?

Và việc họ có công nghệ phát triển hơn con
người có đồng nghĩa với linh hồn họ cao cấp hơn
chúng ta không, khi chết họ đều trở thành chư
Thiên không?

Đáp:

Cảm ơn câu hỏi của em. Người ngoài hành tinh,
hiện tại cũng giống chúng ta vậy, mà họ thuộc dạng
tốt tướng hơn con người thế gian này.

Tuy nhiên, con người chúng ta không thể nhìn
thấy họ bằng các giác quan thông thường. Chỉ có thể
nhìn thấy trên phương diện thần thức xuất ra, gặp
qua lúc ngủ mơ, hoặc thần thức một người có nhân
duyên được dẫn đi đến các cõi giới ấy, hoặc là thần
thức của người cõi khác nhập vào cõi này và gặp qua
cảnh mộng.
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Mấy vụ tìm thấy xác người ngoài hành tinh hay
là thấy vật thể lạ toàn là đồ giả không à, không có
chuyện nhìn thấy nhau được đâu nè. Chúng ta cần
hiểu, chúng sinh ở các cõi Hạ Giới không thể gặp
nhau, giống như thế giới nhiều chiều song hành
cùng tồn tại nhưng không đụng chạm nhau vậy.

Các tinh cầu có sự sống khác hiện tại, có thể
hiểu là tinh tấn vượt trội hơn Trái Đất này. Nơi
chúng ta đang sinh sống được xem là có sự tiến bộ
ít phát triển nhất về mặt trí thức tinh thần lẫn đạo
đức, khoa học kỹ thuật.

Khi chết đi, chúng sinh các tinh cầu khác cũng
chịu tác động của luật Nhân Quả, chấp niệm và các
hành tàng trong kiếp sống của mình. Họ có thể
chuyển sinh thành chư Thiên, hoặc vào các cõi
Trung Giới, hoặc đầu thai vào cõi Hạ Giới này của
chúng ta, tùy thuộc vào nhân duyên nghiệp quả họ
gieo trồng vậy.
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Vấn đáp #3

Vấn:

Em chào anh. Chúc anh nhiều sức khỏe.
Gần Giáng Sinh rồi, em có thể hỏi chút vấn đề

liên quan đến Thiên Chúa Giáo được không ạ? Dù
anh trả lời thế nào, em cũng xin giữ bí mật cho riêng
em biết và không nói với ai.

Anh cho em hỏi có thật Đức Chúa đã tạo ra
Adam và Eva?

Việc Eva được tạo ra từ xương sườn của Adam
có thật không ạ?

Và cho em hỏi Ông Già Noel có thật không ạ?
Nếu có thì Ngài thị hiện như thế nào ạ?

Em cảm ơn anh.

Đáp:

Cảm ơn câu hỏi của em.
Có những thứ vốn dĩ nó không có thực, nhưng

người ta cố tình tạo dựng nên các thần tích nhằm
giải quyết các vấn đề ý tưởng về nguồn gốc loài
người vậy.

Còn những việc em hỏi, em muốn nghĩ và tin
nó như thế nào cũng được. Vì dù em nghĩ gì, tin gì
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thì rốt cuộc em vẫn phải sống với chính em ở thực
tại, tự chịu trách nhiệm với các quyết định của chính
mình trong đời mình.

Mà như thế, việc chúng ta cố gắng sống tốt hơn
mỗi ngày, ăn chay, làm lành lánh dữ, sống hòa thuận
với mọi người, mọi vật, có được trạng thái bình an
trong tinh thần, tâm trí lẫn thể xác. Sống như thế
mới là điều cần thiết cho mình và người thân, cũng
là không uổng phí một kiếp sinh may mắn biết chữ,
biết Đạo vậy.
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Vấn đáp #4

Vấn:

Chị tôi sinh sống hiền lành, ăn chay niệm Phật,
sống rất tốt với mọi người xung quanh. Tại sao chị
tôi lại gặp nhiều điều bất hạnh, xui xẻo xảy đến với
mình thường xuyên?

Đáp:

Chị này là người rất tốt, tâm của chị ấy đã
hướng về Đạo Pháp và nó đang thể hiện ra bên ngoài
qua những việc tốt chị ấy làm đối với xung quanh.
Có thể nói rằng chị ấy đã giác ngộ được Đạo trong
cách đối xử với cuộc sống xung quanh mình.

Việc chị ấy gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, xui
xẻo trong cuộc sống thì ta nên mừng cho chị ấy.

Tại sao ta nên mừng cho chị ấy?
Vì chị ấy đang được trả những mối duyên nợ mà

chị ấy đã gieo trồng từ các kiếp trước. Giờ đây, khi
chị đã giác ngộ được Đạo Pháp, những mối duyên
này đến với chị liên tục, giúp chị ấy có thể tháo gỡ
tất cả trong một kiếp sinh mà trở về với hư không tự
tại, là bổn tánh trọn lành, trong sạch đó vậy.

Thêm vào đó, những bất hạnh, xui xẻo xảy đến
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với chị chính là những hình thức gây trở ngại cho
hành giả của thế lực tà quái. Tu càng cao thì khảo
càng nặng để cho hành giả cảm thấy chán nản, sợ
hãi và mất niềm tin vào Đạo Pháp. Nếu hành giả
vượt qua được những cơn khảo đảo này, hành giả
sẽ đạt đến những cảnh giới cao về mặt tinh thần.
Phẩm vị nơi cõi thiêng liêng sẽ hết sức cao trọng
và vinh hiển.

Cũng như một khúc gỗ, muốn làm nên một pho
tượng Phật để cho chúng ta thờ cúng thì khúc gỗ ấy
phải trải qua nhiều công đoạn là chặt, đẽo, gọt, đục,
tỉa, chạm trổ và cuối cùng là đánh bóng. Khúc gỗ ấy
phải trải qua biết bao đau khổ mới có thể trở thành
hình ảnh của một vị Phật oai nghiêm nơi cửa chùa.

Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Hành giả
gặp nhiều khổ hạnh là nét chạm trổ thêm xinh. Ngọc
muốn sáng phải qua mài dũa là vậy đó.
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Vấn đáp #5

Vấn:

Có phải là đi chùa cúng dường, cầu xin phước
lộc thì sẽ được may mắn không?

Tôi có bà hàng xóm, bà này thường đi cúng
chùa, lễ bái Phật nên được gặp may mắn trong làm
ăn và gia đình giàu lên rất nhanh.

Đáp:

Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Việc đi chùa cúng dường, cầu xin phước lộc

thì sẽ gặp được nhiều may mắn là sai hoàn toàn.
Phật chẳng nhận của ai bao giờ, lại càng không
dùng tiền bạc để biến hành giả trở thành con buôn
trong cửa Đạo.

Việc bà ấy gặp may mắn trong làm ăn kinh
doanh, giàu lên rất nhanh có các lý do sau:

- Việc may mắn này có thể là một sự ngẫu nhiên
tình cờ, do những duyên phước mà bà ấy tích góp
được từ tiền kiếp, giờ đây nó trở lại làm cho bà ấy
được sung sướng.

- Có thể nó không phải là một sự may mắn như
mọi người nghĩ, mà do tài năng khéo léo của chính
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bà ấy trên thương trường nên mới có thể làm giàu
nhanh chóng.

- Có thể đó là một sự trợ duyên, các Đấng
thiêng liêng thấy bà ấy là người có đức hạnh,
thường đối xử tốt, quan tâm lo lắng với những
người trong chùa. Chính vì vậy mà bà ta tạo được
phước và được hưởng cái phước ấy từ sự may mắn
trong kinh doanh.

Cúng dường không hẳn là tạo phước. Tạo
phước được là nhờ vào những hành động, thái độ,
tâm ý thiện lành đối với xung quanh qua việc cúng
dường ấy. Cúng dường chỉ là một hình thức thể hiện
tâm ý mà thôi chớ nó không phải là tâm ý.

Còn về khía cạnh của thuận khảo, việc giàu
sang của bà ấy là do thế lực tà quái giúp sức trong
việc buôn bán để khi bà ấy giàu sang, tâm ý bà ta chỉ
lo nghĩ đến tiền bạc, của cải mà thôi, không còn
quan tâm đến việc Đạo sự nữa, cái tâm sẽ dần xa rời
Đạo Pháp.

Đây chính là thử thách mà thế lực tà quái muốn
dùng để khảo đảo hành giả, hành giả yếu ở điểm nào
thì sẽ khảo ở điểm ấy. Nếu như hành giả biết dùng
tiền của này vào những việc giúp ích cho xã hội là
việc rất tốt, và có thể vượt qua được những khuyết
điểm của mình, dần hoàn thiện mình hơn.

Như vậy, dù rằng chuyện tốt hay chuyện xấu thì
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bên trong nó cũng có hai ý nghĩa tích cực và tiêu
cực. Quan trọng là khi ta tiếp nhận nó, ta có hướng
giải quyết nó như thế nào. Nếu hướng giải quyết của
ta hướng về hạnh phúc cho cộng đồng chớ không
phải cá nhân ta, khi ấy ta đang hướng về Đạo Pháp
và càng gần hơn với Cội Đạo trên con đường trở nên
Chân Thiện Mỹ.

Chung
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Lời tri ân

C hân thành cảm ơn quý đạo hữu đã dành thời
gian thưởng thức Tam Giới Toàn Thư 7.
Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, quý

bằng hữu, chư huynh đệ tỷ muội đã đồng hành cùng
chúng tôi trong thời gian qua, góp sức chung tay
đem ấn phẩm này đến với mọi người.

Mọi sự cống hiến dù ít dù nhiều, dù bằng tịnh
tài hay sức lực, tinh thần đều rất đáng được hoan
nghênh và trân trọng. Đó là nguồn động lực to lớn
giúp chúng tôi vững bước trên con đường chông gai
phía trước, gìn giữ nền Chánh Pháp đang dần mai
một theo thời gian, lan tỏa những giá trị Đạo Pháp
chân thật, thiện lành, tốt đẹp. Hy vọng rằng qua đó,
mỗi người trong chúng ta sẽ rút ra được cho mình
những bài học bổ ích, từ đó thay đổi lối sống của
mình trở nên tích cực hơn, sống an vui, nhân ái giữa
cuộc đời.

Bên cạnh Tam Giới Toàn Thư 7, Tàng Kinh Các
Đại Đạo còn phát hành nhiều tác phẩm tu học phong
phú thông qua nhiều hình thức khác nhau, phù hợp
với từng mục đích, sở vọng, tâm nguyện cũng như
quá trình học tập nghiên cứu của mỗi người. Thân
mời quý đạo hữu cùng ghé thăm:
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Ứng dụng Cửu Thiên Toàn Chí
Người bạn đồng hành trên bước đường tu Đạo
bit.ly/cuuthientoanchi

Tủ sách Tàng Kinh Các Đại Đạo
Hệ thống trang web lưu giữ các tác phẩm về

đường tu Đạo
many.link/tangkinhcacdaidao

Trong quá trình học tập, nghiên cứu các tác
phẩm tu học do chúng tôi lưu giữ, có bất kỳ điều chi
khúc mắc, chưa thông suốt, quý đạo hữu có thể chia
sẻ với chúng tôi để được giải đáp. Hoặc trong quá
trình thưởng thức, quý đạo hữu có đặc biệt yêu
thích, tâm đắc với bất kỳ nội dung gì, có thể tự nhiên
đăng tải thông qua các trang mạng internet. Kính
mong quý vị ghi rõ nguồn tác giả, tác phẩm và
không thay đổi, chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì chúng
tôi lưu giữ.

Đôi dòng chia sẻ giãi bày cùng quý đạo hữu.
Mến chúc quý vị cùng thân quyến thân tâm an lạc,
thường tinh tấn. Chúng ta hãy cùng sống an vui, tỉnh
thức trong tình yêu thương đại đồng nhé.
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Mục lục

Lời tựa 5

Chúng ta sinh tồn nơi thế gian này, đều thọ ân sinh
dưỡng của Thiên Địa. Tình thương từ Đất Mẹ…

Thời Mạt Pháp 7

Thời Mạt Pháp là thời đại mà các pháp tu chân chính
bị người ta sửa đổi, biến tướng theo nhiều…

Ngày Phán Xét 13

Ngày Phán Xét được chia thành hai loại: ngày Phán
Xét của cá nhân mỗi người và ngày Đại Phán Xét…

Long Hoa Đại Hội 17

Long Hoa Đại Hội là giai đoạn khảo dượt của nhân
loại nói riêng và vạn linh sinh chúng nói chung…
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Độ kiếp 26

Độ kiếp là vượt qua một lần kiếp số của bản thân.
Kiếp số này, được hiểu là những khoảng thời gian…

Thiên Quân 35

Khởi nguyên vũ trụ, khi các cõi giới trong Tam Giới
được hình thành, mỗi cõi giới ấy cần có một vị…

Ngũ Nhạc Đế Quân - Ngũ Nhạc Thánh Đế 42

Ngũ Nhạc Đế Quân là các vị Đế Quân cai quản năm
ngọn núi thiêng có độ cao chót vót…

Đức Thiên YANa 49

Đức Thiên Y A Na hay Đức Ngọc Hoa Thánh Mẫu
là một vị Thiên Tiên Tử đặc trưng trong bộ…

Đức Thái Diễm Tiên Tử 55

Đức Thái Diễm Tiên Tử vốn xuất thân là một Thiên
Nữ thuộc Hỏa Bộ. Nàng là hóa thân của ngọn lửa…
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Gặp gỡ Mẹ Thiên Nhiên 59

Có lẽ nhân duyên của một cuộc gặp gỡ qua đàn cầu
cơ như thế là điều vô cùng may mắn với tôi…

Hạ Giới - Địa Hoàn Giới 64

Hạ Giới là các cõi giới hữu hoại hữu hình, là nơi sinh
tồn và phát triển của muôn loài chúng sinh…

Địa Ngục 71

Thuở xa xưa, trước khi thời kỳ Đại Ân Xá Tam Kỳ
Long Hoa Đại Hội khai mở, các cõi giới…

Cửu U - Cửu Tuyền 78

Tuyền là dòng suối, cũng hiểu là nguồn cội, cảnh
giới. U là tăm tối, mờ mịt. Cửu U hay Cửu Tuyền…

An Lạc Viên - Vườn Địa Đàng 92

Thuở xa xưa, khi Thiên Địa TamGiới vừa hình thành,
nơi cõi Trung Giới có một cảnh giới gọi là…
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Thanh Tịnh Đại Hải Chúng 97

Ở hướng Đông của TamGiới Đại Vũ Trụ, không gian
TrungGiới ĐôngThắngThần Châu cómột cõi giới…

Lãnh Tĩnh Phong 100

Lãnh Tĩnh Phong là một cõi giới thiện lành ở Trung
Giới Tây Ngưu Hóa Châu. Lãnh Tĩnh Phong được…

Nghiệt Cảnh Đài - Nghiệp Kính Đài 104

Nghiệp Kính Đài là một cảnh giới thuộc UMinh Giới
Thập Điện Diêm Cung, chịu dưới quyền cai quản…

Minh Cảnh Đài - Minh Kính Đài 112

Minh Cảnh Đài, hay Chiếu GiámMinh Cảnh Đài, là
một cảnh giới vi diệu nơi Thượng Giới…

Chúng sinh giữa đời 121

Chúng sinh, dù vô sắc tướng cũng hữu tình, nói chi
đến loài hữu sắc tướng…
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Liên Đài 123

Liên Đài là bệ ngồi hình đóa sen, chỉ về Đạo Quả
của chư anh linh có phẩm bậc linh hồn thuộc hàng…

Thần Tịch - Thần Phẩm 137

Trong Tam Giới có hằng hà sa số chúng sinh cùng
vạn linh có sự tinh tấn, ý nghĩa tồn tại khác nhau…

Kim Sa 143

Về mặt ngữ nghĩa, Kim Sa có hai ý nghĩa đối với hai
từ ghép có Hán tự khác nhau, đó là Cát Vàng…

Kim Cô 149

Kim Cô là vòng ánh sáng hoàng kim được tinh luyện
từ linh khí Thiên Địa, từ ánh sáng minh triết của…

Kim Tiên - Kim Tiên Tử 152

Kim Tiên là cây Roi Thần được tinh luyện bằng ánh
sáng kim quang lôi điển. Đây được biết đến là…
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Kim Câu - Kim Mã 156

Kim Câu hay Kim Mã là vị Linh Thú cư ngụ nơi
Thượng Giới, được hình thành bởi ánh sáng…

Long Thần - Long Tộc 163

Rồng là chủng loài linh thiêng, tượng trưng cho quyền
lực, sức mạnh phi thường, sự huy hoàng…

Trầm Nê Ngư 171

Trầm là chìm đắm, nê là bùn lầy. Trầm Nê Ngư là vị
Linh Thú thuộc Ngư Bộ, thường tương tác lôi kéo…

Lý Bát Nhã và tính không 180

Trong từng kiếp sinh của mỗi người, tất cả những lý
sự, tư niệm, hình tướng, tên gọi, tri thức…

Trầm Ngư - Trầm Ngư Tử 182

Trầm Ngư là một pháp bảo thông dụng của Đạo Gia.
Đây là một cái giỏ cá được làm bằng nang mây tre…
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Đồ Bích Tử - Bích Tinh Tử 186

ĐồBích Tử hay Bích Tinh Tử làmột chủng loài thuộc
Linh Vật Bộ. Đây là dạng linh thể do bức tường…

Tín Tương Tử 190

Tín Tương Tử là một phần tử thuộc Linh Vật Bộ,
được hình thành bởi các hộp thư, thùng thư…

Quản Trung Linh 194

Quản Trung Linh là linh thể trong ống dài. Những
linh thể tồn tại trong các loại ống thon dài như là…

Thằng Quỷ - Dây Thừng Quỷ 199

Thằng Quỷ là cuộn dây thừng đã thức tỉnh tánh linh
trên phương diện hắc hóa, là một phần tử thuộc…

Thủ Trạch Quỷ 204

Thủ Trạch Quỷ là những chân hồn chịu sự vướng
mắc, bám chấp vào việc gìn giữ nhà cửa nơi mình…
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Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ 211

Chúng sinh khi còn sống với xác thân tứ đại giả hợp,
có thói quen thích nói về những điều vô nghĩa…

Thiên Linh Cái - Đầu Cốt Linh 219

Thiên Linh Cái là một phần tử của Khô Lâu Tộc,
thuộc Ngạ Quỷ Bộ. Về ngữ nghĩa, Thiên Linh Cái…

Nhật Thường Vấn Đáp 225

Chuyên mục tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của quý
đạo hữu gửi về trang Tam Giới Toàn Thư…

Lời tri ân 238

Chân thành cảm ơn quý đạo hữu đã dành thời gian
thưởng thức Tam Giới Toàn Thư 7…
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Sách ấn tống không bán
Bản thảo lưu hành nội bộ trong quá trình

chỉnh sửa bổ sung
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	Lời tựa
	Chúng ta sinh tồn nơi thế gian này, đều thọ ân sinh dưỡng của Thiên Địa. Tình thương từ Đất Mẹ bao la vô cùng tận dung dưỡng cho muôn sinh vạn loại được sống vui khỏe mỗi ngày, mà lòng người thì chẳng bao giờ biết đủ. Ta có thực sự sống an vui với lòng biết ơn ấy để sự tồn tại của mình giữa đời này thực sự có ý nghĩa chăng.

	Thời Mạt Pháp
	Thời Mạt Pháp là thời đại mà các pháp tu chân chính bị người ta sửa đổi, biến tướng theo nhiều hình thức khác nhau, nên người tu theo đó dù có công phu cũng không có thành tựu. Giống như hai hạt giống, một hạt bình thường, một hạt đã được luộc qua. Dù công phu trồng trọt như nhau nhưng hạt đã luộc không thể lên cây kết quả được, chỉ phí hoài công vô ích.

	Ngày Phán Xét
	Ngày Phán Xét được chia thành hai loại: ngày Phán Xét của cá nhân mỗi người và ngày Đại Phán Xét của cả nhân loại.

	Long Hoa Đại Hội
	- Long Hoa Đại Hội là giai đoạn khảo dượt của nhân loại nói riêng và vạn linh sinh chúng nói chung trên cùng một thế giới, một cõi giới.

	Độ kiếp
	Độ kiếp là vượt qua một lần kiếp số của bản thân. Kiếp số này, được hiểu là những khoảng thời gian, giai đoạn có nhiều biến cố mang tính khảo nghiệm trong cuộc sống để một người, vật có thể đạt được thành tựu về một mặt nào đó trên bước đường tinh tấn của mình.

	Thiên Quân
	- Khởi nguyên vũ trụ, khi các cõi giới trong Tam Giới được hình thành, mỗi cõi giới ấy cần có một vị Chưởng Quản phụ trách trông coi, gìn giữ trật tự vận hành các lý sự nơi ấy. Lúc bấy giờ, Đức Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng phân tánh hóa sanh thành:

	Ngũ Nhạc Đế Quân - Ngũ Nhạc Thánh Đế
	- Ngũ Nhạc Đế Quân là các vị Đế Quân cai quản năm ngọn núi thiêng có độ cao chót vót, tương thông từ Hạ Giới cõi Nam Thiệm Bộ Châu xuyên qua Trung Giới dẫn vào Thượng Giới.

	Đức Thiên Y A Na - Đức Ngọc Hoa Thánh Mẫu
	- Đức Thiên Y A Na hay Đức Ngọc Hoa Thánh Mẫu là một vị Thiên Tiên Tử đặc trưng trong bộ Phúc Lộc Thần. Ngài là phân tánh hóa thân từ lòng xót thương chúng sinh của Đức Địa Hoàn Thánh Mẫu, còn được biết đến với tôn danh Đức Hậu Thổ, Mẹ Thiên Nhiên, Mẹ Trái Đất trong văn hóa Á Đông.

	Đức Thái Diễm Tiên Tử - La Sát Nữ Vương Thái Diễm
	- Đức Thái Diễm Tiên Tử vốn xuất thân là một Thiên Nữ thuộc Hỏa Bộ. Nàng là hóa thân của ngọn lửa thiêng nơi Hỏa Lư ở Tử Dương Động thuộc Thanh Phong Sơn, nơi cư ngụ của Đức Thanh Hư Đạo Đức Chân Nhân.

	Gặp gỡ Mẹ Thiên Nhiên
	Có lẽ nhân duyên của một cuộc gặp gỡ qua đàn cầu cơ như thế là điều vô cùng may mắn với tôi cùng các anh chị em khác.

	Hạ Giới - Địa Hoàn Giới
	- Hạ Giới là các cõi giới hữu hoại hữu hình, là nơi sinh tồn và phát triển của muôn loài chúng sinh từ vật chất, thảo mộc, cầm thú cho đến con người.

	Địa Ngục
	- Thuở xa xưa, trước khi thời kỳ Đại Ân Xá Tam Kỳ Long Hoa Đại Hội khai mở, các cõi giới được gọi là Địa Ngục có rất nhiều làm nơi trú xứ cho các chân hồn tội lỗi. Các cõi giới này phân bố chủ yếu ở khu vực Trung Giới Bắc Câu Lưu Châu, được biết đến với một số tên gọi như Cửu Tuyền, Thập Điện Diêm Cung, Tam Đồ Khổ hay U Minh Thắng Cảnh bao gồm Hỏa Diệm Sơn, Lạc Hồn Trì, Nại Hà Kiều, Phong Đô, Uổng Tử Thành…

	Cửu U - Cửu Tuyền
	- Tuyền là dòng suối, cũng hiểu là nguồn cội, cảnh giới. U là tăm tối, mờ mịt. Cửu U hay Cửu Tuyền chỉ về 9 cảnh giới tối tăm nơi U Minh Giới do các vị Quỷ Vương cai quản, có các Quỷ Sai phụ trách việc truy bắt, áp chế, hành hình chúng Quỷ Hồn từng gây ác nghiệt nơi thế gian lúc họ còn sống.

	An Lạc Viên - Vườn Địa Đàng
	- Thuở xa xưa, khi Thiên Địa Tam Giới vừa hình thành, nơi cõi Trung Giới có một cảnh giới gọi là An Lạc Viên, hay được nhiều người biết đến với tên gọi Vườn Địa Đàng Eden trong Kinh Sáng Thế.

	Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
	- Ở hướng Đông của Tam Giới Đại Vũ Trụ, không gian Trung Giới Đông Thắng Thần Châu có một cõi giới tên gọi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Tên gọi này chỉ về nơi thanh tịnh, có chúng sinh nhiều như đại hải vậy.

	Lãnh Tĩnh Phong
	- Lãnh Tĩnh Phong là một cõi giới thiện lành ở Trung Giới Tây Ngưu Hóa Châu. Lãnh Tĩnh Phong được cai quản bởi Đức Tây Nhạc Đế Quân Hoa Sơn Kim Thiên Nguyên Thánh Đại Đế.

	Nghiệt Cảnh Đài - Nghiệp Kính Đài
	Nghiệp Kính Đài là một cảnh giới thuộc U Minh Giới Thập Điện Diêm Cung, chịu dưới quyền cai quản của Thập Điện Từ Vương. Vì có nhiều chân hồn đến đây kêu oan, kiện cáo với các Đấng thiêng liêng cai quản sinh tử nghiệp muôn loài, nên Đạo Gia hay Phật Môn vẫn thường gọi là Nghiệt Cảnh Đài.

	Minh Cảnh Đài - Minh Kính Đài
	Minh Cảnh Đài, hay Chiếu Giám Minh Cảnh Đài, là một cảnh giới vi diệu nơi Thượng Giới, thuộc tầng Xích Thiên trong Cửu Trùng Thiên. Tên gọi này nghĩa là nơi có bệ cao, đứng ở đây có thể giúp cho chân hồn hồi quang phản chiếu để cảnh tỉnh tâm trí, thần thức của mình.

	Chúng sinh giữa đời
	Chúng sinh, dù vô sắc tướng cũng hữu tình, nói chi đến loài hữu sắc tướng.

	Liên Đài
	- Liên Đài là bệ ngồi hình đóa sen, chỉ về Đạo Quả của chư anh linh có phẩm bậc linh hồn thuộc hàng Tiên Vị, được gọi là quả vị trọn lành.

	Thần Tịch - Thần Phẩm
	- Trong Tam Giới có hằng hà sa số chúng sinh cùng vạn linh có sự tinh tấn, ý nghĩa tồn tại khác nhau. Tựu trung lại được chia thành 8 nhóm tinh tấn về mặt linh hồn, được gọi là Bát Đẳng Chân Hồn. Bát Đẳng Chân Hồn này xếp theo mức độ tinh tấn gồm có: Vật Chất Hồn, Thảo Mộc Hồn, Cầm Thú Hồn, Nhân Hồn, Thần Hồn, Thánh Hồn, Tiên Hồn, Phật Hồn.

	Kim Sa
	Về mặt ngữ nghĩa, Kim Sa có hai ý nghĩa đối với hai từ ghép có Hán tự khác nhau, đó là Cát Vàng và Áo Vàng.

	Kim Cô
	- Kim Cô là vòng ánh sáng hoàng kim được tinh luyện từ linh khí Thiên Địa, từ ánh sáng minh triết của linh tánh, hoặc từ ánh thái dương vi diệu. Đây chính là vòng hào quang trên đầu ảnh tượng của chư Thiên Sứ, Thánh, Tiên, Phật hay Bồ Tát. Nhiều khi các nghệ sĩ mô tả vậy, người ta chỉ biết gọi nó là hào quang, ít ai thực sự tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của vòng ánh sáng ấy.

	Kim Tiên - Kim Tiên Tử
	- Kim Tiên là cây Roi Thần được tinh luyện bằng ánh sáng kim quang lôi điển. Đây được biết đến là một pháp khí thành danh của Đức Huyền Thiên Quân.

	Kim Câu - Kim Mã
	- Kim Câu hay Kim Mã là vị Linh Thú cư ngụ nơi Thượng Giới, được hình thành bởi ánh sáng thái dương kết tụ nên. Đây là một phần tử thuộc Quang Bộ, Liên Thần Bộ, Kỳ Lân Tộc.

	Long Thần - Long Tộc
	- Rồng là chủng loài linh thiêng, tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh phi thường, sự huy hoàng và trường tồn bất tử, mang xu hướng tích cực hơn là tiêu cực, nên còn được gọi là Long Thần.

	Trầm Nê Ngư
	- Trầm là chìm đắm, nê là bùn lầy. Trầm Nê Ngư là vị Linh Thú thuộc Ngư Bộ, thường tương tác lôi kéo chúng sinh chìm đắm trong bùn lầy của thất tình lục dục.

	Lý Bát Nhã và tính không
	Trong từng kiếp sinh của mỗi người, tất cả những lý sự, tư niệm, hình tướng, tên gọi, tri thức, mối quan hệ, khổ đau, hạnh phúc, an lạc, ham muốn… chung quy cũng đều là những mảng màu trang trí cho bức tranh ngộ tính được ngày một hoàn thiện viên mãn.

	Trầm Ngư - Trầm Ngư Tử
	Trầm Ngư là một pháp bảo thông dụng của Đạo Gia. Đây là một cái giỏ cá được làm bằng nang mây tre đan kết với nhau, được tinh luyện bởi âm hàn khí trong một thời gian dài mà tạo thành pháp giới âm quang bên trong giỏ ấy.

	Đồ Bích Tử - Bích Tinh Tử
	Đồ Bích Tử hay Bích Tinh Tử là một chủng loài thuộc Linh Vật Bộ. Đây là dạng linh thể do bức tường hấp thu linh khí Thiên Địa lâu năm, thức tỉnh tánh linh của mình, có thể xuất pháp thân di chuyển trong phạm vi gần nơi bức tường ấy tồn tại mà tương tác tâm thức với chúng sinh hữu tình khác.

	Tín Tương Tử
	- Tín Tương Tử là một phần tử thuộc Linh Vật Bộ, được hình thành bởi các hộp thư, thùng thư tồn tại lâu năm trong Thiên Địa. Theo thời gian, thùng thư ấy hấp thu nhiều linh khí nhật nguyệt, lại tích tụ niềm tin, ý niệm của những người tương tác với mình mà thức tỉnh tánh linh, trở thành linh thể Tín Tương Tử.

	Quản Trung Linh
	- Quản Trung Linh là linh thể trong ống dài. Những linh thể tồn tại trong các loại ống thon dài như là ống tre trúc, ống gỗ, ống kim loại, thủy tinh hay đá, đất nung, sành sứ, ngọc… đều gọi chung là Quản Trung Linh.

	Thằng Quỷ - Dây Thừng Quỷ
	- Thằng Quỷ là cuộn dây thừng đã thức tỉnh tánh linh trên phương diện hắc hóa, là một phần tử thuộc La Sát Bộ, nhóm Vật Loại Hồn.

	Thủ Trạch Quỷ
	- Thủ Trạch Quỷ là những chân hồn chịu sự vướng mắc, bám chấp vào việc gìn giữ nhà cửa nơi mình sinh tồn. Họ còn được biết đến như là Quỷ Giữ Nhà, người Việt thì quen gọi là Ma Xó.

	Bạch Thoại Huyên Huyên Quỷ
	- Chúng sinh khi còn sống với xác thân tứ đại giả hợp, có thói quen thích nói về những điều vô nghĩa hoặc là bất thiện, nói nhiều đến mức gây ồn ào khó chịu cho kẻ khác. Những việc nói nhảm như thế, kỳ thực lại vô tình trở thành sự thật, đến nỗi người đời khi tiếp xúc thì gọi họ bằng những biệt danh như miệng mồm ăn mắm ăn muối, nói bậy bạ trúng tùm lum tùm la, hoặc là kẻ chỉ biết trù ẻo người ta xui xẻo, đồ miệng mồm quỷ quái.

	Thiên Linh Cái - Đầu Cốt Linh
	- Thiên Linh Cái là một phần tử của Khô Lâu Tộc, thuộc Ngạ Quỷ Bộ. Về ngữ nghĩa, Thiên Linh Cái là cụm từ xuất phát từ ngữ nghĩa cổ xưa của tiếng Hán.

	Nhật Thường Vấn Đáp
	Chuyên mục tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của quý đạo hữu gửi về trang Tam Giới Toàn Thư, vấn đáp về việc sống an vui, tỉnh thức, hợp lẽ Đạo giữa đời thường.

	Lời tri ân
	Chân thành cảm ơn quý đạo hữu đã dành thời gian thưởng thức Tam Giới Toàn Thư 7. Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, quý bằng hữu, chư huynh đệ tỷ muội đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua, góp sức chung tay đem ấn phẩm này đến với mọi người.


